
STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

KHXH: 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### NGUYỄN TRẦN TƯỜNG AN Nữ 13/09/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Trung Lập 

Hạ

10

NGUYỄN 

VĂN 

HÙNG

Công nhân Không Không

TRẦN THỊ 

KIM 

CƯƠNG 

Phụ đám Không
038704070

6

Tổ 16, Ấp 

Cây Sộp, 

Xã Tân An 

Không
033527751

7

079306036

396
12/06/2021

Công An 

TP HCM

Không 

thuộc diện 

trên

Có Có Không Không

2 ############### HÀ TIẾN ANH Nam 03/12/2006 Củ Chi 
dân tộc 

kinh
ko có Lớp 9

GDTX Củ 

Chi
10

HÀ Tiến 

Hùng
tài xế

090265968

8
vũ thị lịch công nhân Quãng việt không nhớ

ấp bầu tre 

1 xã tân 

an hội

036737861

1
Có Không

3 8/6/2021 19:28:05 LÊ CHIÊU QUỲNH ANH Nữ 17/09/2005

Nhà Bảo 

Sanh Minh 

Vân - 

Kinh Không có Lớp 9

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi 

10
Lê Chiêu 

Nam 
Thợ hồ 

093713993

7

Phạm Thị 

Út
Không biết Không có

Số 5B 

đường 

Trình Thị 

093829315

4
Không Không

4 8/20/2021 0:41:13 NGUYỄN KIM ANH Nữ 29/04/2006
Bệnh Viện 

Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2020

THCS Tân 

An Hội
10 Không

Phùng 

Quốc Nhu
Buôn bán

097540537

6

Nguyễn 

Thị Minh 

Phương

Buôn bán
032987972

3

145D. Ấp 

Mũi Lớn 1 

, xã Tân 

090272310

4
Không Không

5 ############### TRẦN ĐÌNH BẢO ANH Nam 17/11/2006
Bệnh viện 

Củ Chi 
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

An Hội
10 Không

Trần Văn 

Mỹ
Tài xế

090965396

1

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thu

Nội trợ
098793059

0

462 ấp 

Tam Tân 

Xã Tân An 

037393640

4
Không Không

6 ############### LÊ QUỐC CƯỜNG Nam 27/10/2005 Hà Nội Kinh Không Lớp 9 2021- 2022

TTGDNN - 

GDTX Củ 

Chi

10 × ( mất ) × ( mất) × ( mất ) × ( mất )
LÊ THỊ 

GẰNG
Buôn bán

037919062

8

Tổ 8 , Ấp 

Bàu Tre 1 

, Tân An 

087769431

9

079205036

516
18/06/2021

Công an 

huyện củ 

chi

Không Không

7 7/7/2021 21:45:36 NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 27/07/2006

Củ Chi 

thành phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trung học 

Cơ Sỡ 

Tân An Hội

10

Nguyễn 

Minh 

Khánh

Hớt tóc Tại nhà
038446232

2

Nguyễn 

Thị Màng
Công nhân Quảng Việt

037308796

7

Tổ 10 

đường 374 

số nhà 

8,435E+10 Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

Trung Học 

Cơ Sỡ 

Tân An 

8 7/9/2021 18:50:12 TRẦN TẤN DZĐẠT Nam 15/04/2005

Trung tâm 

Y Tế 

Huyện Củ 

Kinh Không Lớp 9 2019-2020
THCS Thị 

Trấn
10

Trần Tấn 

Bình
Giao Hàng

Công Ty 

Minh 

Quang Củ 

030625057

3

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Phương

Công Nhân

Công Ty 

Cung Ứng 

Lao Động 

038380492

Tổ 1 Ấp 

Tây Xã 

Tân An 

037961523

0

079205021

339
23/06/2020

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

Không Không

9 ############### ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG DZĐÔNG Nam 16/01/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực củ 

Kinh Không Lớp 9
2020 - 

2021

TTGDNN-

GDTX củ 

chi 

10 Không
Đặng Phi 

Hùng 
Công nhân

094727863

8

Trần Thị 

Diệu
Công nhân

070803670

9

Tổ 4A ,Ấp 

bàu tre 1 

,xã tân an 

094727863

8
Không Không

10 ############### NGUYỄN HOÀNG GIANG Nam 10/10/2006

Sóc Sơn, 

huyện Hòn 

Đất, tỉnh 

Kinh Chưa có Lớp 9 2019-2020
THCS Tân 

An Hội
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không Không có Không có Không có

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hạnh

Công nhân 

May

NHÀ MÁY 

MAY 

HANSAE

079718692

0

Ấp Sơn 

Tiến thị 

trấn Sóc 

Đường Bùi 

Thị He, tổ 

4 KP 1 ấp 

077272392

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

11 ############### LÊ THỊ QUỲNH GIAO Nữ 02/11/2006

Huyện Củ 

Chi thành 

phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Thị 

Trấn Củ 

Chi 

10 Không
Lê Thanh 

Dũ
Thợ Hồ

039291484

4

Lê Thị 

Thủy Tiên
Công Nhân

Công Ty 

Chu Lai

070633005

6

Tổ 1 Ấp 

Xóm Huế 

Xã Tân An 

038724995

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

12 ############### TRẦN GIA HÂN Nữ 16/09/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10

Trần Quốc 

Hùng
Bộ đội

Ban chỉ 

huy quân 

sự củ Chi

036604703

9

Nguyễn 

Thị Mật
Giáo viên

Trường 

mầm non 

Tân Thông 

076262007

6

Tổ 1 nhà 

số 13 

đường 358 

076262007

6

079306023

393
03/06/2021

Cục 

trưởng 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không 2020_2021

13 ############### TRANG THỊ THU HƯƠNG Nữ 31/12/2006

Củ Chi, 

Tp.Hồ Chí 

Minh 

Kinh Phật Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

An Hội 
10

Trang 

Minh Công
Chăn nuôi 

036676599

7

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hạnh

Công nhân
033715084

1

95/24A, 

đường 

367, Ấp 

039379892

1

079306033

795
12/06/2021 Không Không

14 8/24/2021 9:04:07 HUỲNH NGUYỄN NHẬT HUY Nam 15/09/2006

Bệnh Viện 

Đa Khoa 

Khu Vực 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

An Hội
10 Không

Huỳnh 

Minh Thảo
Điện Lạnh Không

037952076

5

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngọc

Công nhân

Quãng 

Việt Long 

An

097420148

4

202a tỉnh 

lộ 8 ấp 

mũi lớn 

096380572

2

079206038

180
02/05/2021

Công An 

Củ Chi tp 

HCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

15 ############### LÊ QUỐC HUY Nam 15/09/2006

Trung Tâm 

Y Tế 

Huyện Củ 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

Trường 

Trung Cấp 

Bách Khoa 

10
Lê Thanh 

Dũ
Công Nhân ULIVER

096940122

8

Lê Thị Kim 

Thanh
Nội Trợ Không

097611609

1

Số 5 

,Đường 

Bùi Thị 

Không Không
079206005

141
17/09/2020

Công An 

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

16 ############### LÊ DUY KHANG Nam 02/10/2006 Củ chi Kinh Không Lớp 9 2021-2022

Trường 

GDTX Củ 

Chi

10 Không
LÊ THANH 

TRỌNG
Công Nhân

035289770

1
Không Không Không Không

402 Ấp 

xóm chùa 

xa tân an 

032792079

8
Có Có

17 ############### LÊ NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM Nam 18/11/2006

Huyện Củ 

Chi Thành 

Phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Lê Hồng 

Dũng
Tiếp thị

Nhà phân 

phối An cư

093267784

3

Nguyễn 

Thị Thu 

Trúc

Công nhân
Việt Nam 

Samho

093267784

3

155/3 

đường đào 

văn thử ấp 

Không Không Chưa làm

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9/3 

18 ############### NGUYỄN VÕ ĐĂNG KHOA Nam 22/06/2006

Trung tâm 

Y tế Huyện 

Củ Chi

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không

Nguyễn 

Thanh 

Phong

Công nhân

Công ty 

Hoàn Vũ 

VN

097593012

4

Võ Thị Thu 

Hương
Công nhân

Công ty 

Quảng Việt

033922123

5

58/2 

Đường 

358,Tổ 

039571177

5

079206464

27
13/05/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

19 ############### TRƯƠNG ANH KHOA Nam 23/05/2006

Bệnh viện 

ĐK khu 

vực Củ 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10

Trương 

Văn Minh
Công nhân

Công Ty 

ionlife

033229714

9

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Dung

Công nhân
Công ty 

hansee

097890336

4

Số nhà 02 

ấp mũi lớn 

1 xã tân 

070717336

4
Không Không

20 ############### NGUYỄN ANH KIỆT Nam 14/10/2006

Trung Tâm 

Y Tế Quận 

Bình Thạnh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

An Hội
10 Không

Nguyễn 

Văn Lựa
Bảo trì

Sigma 

Long An

090974082

8

Bùi Thị 

Ngọc Quý
Kế toán Á Châu

090928092

8

Ấp mũi lớn 

1, xã Tân 

An Hội, 

Không có
087206014

386
05/07/2021

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

21 ############### TÔ NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 06/11/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Có Lớp 9 2021
GDTC Củ 

Chi
10 Không không có không có không có Không có

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hân

Nội Trợ
037525043

9

Đường 

369 Ấp 

Bầu Tre 1 

033660637

2

chưa có 

Căn Cước 

Công Dân

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Có Có không 

22 ############### LÊ PHÚC LÂM Nam 10/06/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực củ 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDT CỦ 

CHI

10 Không
LÊ THANH 

TUẤN
THỢ HÀN Tại nhà

093720717

9

PHẠM THỊ 

HUỆ
Nội trợ Tại nhà

070314473

9

55/1 

đường 355 

ấp xóm 

096222913

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

23 ############### HUỲNH THỊ MỸ LINH Nữ 28/02/2006
Tp Quảng 

Ngãi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

An Hội
10 Huỳnh Tâm Buôn bán

098763940

3

Phan Thị 

Bạch Cúc
Buôn bán

036350914

7
Không

Tổ 1, ấp 

Tây, xã 

Tân An 

096709645

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

24 ############### LÊ ĐỨC LƯƠNG Nam 11/01/2006

Nhà bảo 

sinh Minh 

Vân Củ Chi

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

Trung Học 

Cơ Sở 

10 Không
Lê Đức 

Thiện
Lái xe

Công ty bê 

tông Lực 

Tấn

091850843

6

Phan Thị 

Lệ Nhàn
Nội trợ

035730223

4

Số 5 

Đường 

386 Ấp 

035730223

4

079206045

567
04/05/2021

Công an 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Có Không Chưa

25 ############### LÊ NGUYỄN THANH MAI Nữ 14/11/2006

Trung Tâm 

y tế huyện 

củ Chi

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Tiến- Củ 

chi

10
Lê Văn 

Tám
Công nhân

Ấp cây 

sộp xã Tân 

An Hội 

097207369

7

Nguyễn 

Thị châm
Công nhân

Ấp cây 

sộp xã Tân 

An Hội 

034916358

7

Khu 7A thị 

trấn cần 

đước tỉnh 

Tổ 2 ấp 

cây sộp xã 

Tân An 

037888964

6chưa có
Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không Chưa học

26 ############### NGUYỄN XUÂN MAI Nữ 20/11/2006

Bệnh Viện 

Từ Dũ 

Thành Phố 

Kinh không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Nguyễn 

Văn Thuỷ
Làm Ruộng

096540433

6

Nguyễn 

Thị Húng
Nội Trợ

016489339

80

Tổ 9,Ấp 

Mũi Lớn 1

Tổ 9,Ấp 

Mũi Lớn 1

037559994

9

079306032

898
12/06/2021

Công An 

Huyện Củ 

Chi

Không Không Không

27 8/9/2021 20:57:28 LÊ DOÃN ĐỖ MẠNH Nam 11/05/2006
TP Hồ Chí 

Minh
Kinh Đạo chúa Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

An Hội
10

Lê văn 

hùng
Tự do

078950928

9
Đỗ Thị Mai Công Nhân

096436147

8

Xóm 8 

diễn thành 

diễn châu 

85/25 

đường 363 

ấp mũi lớn 

096436147

8
Không Không

28 ############### PHẠM NGUYỄN CÔNG MINH Nam 05/10/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh không Lớp 9 2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHTN Không Không Không Không Không
Nguyễn 

Minh Mẫn 
Nội Trợ Nội Trợ

036885511

4

Số Nhà 

197A, Tổ 

4, Ấp Bầu 

Không
097793636

0
Không Có Không có

Không 

thuộc diện 

trên

Không không có Không Không Không 

29 ############### HỨA NGỌC DIỄM MY Nữ 26/09/2006

Huyện Củ 

Chi, 

Tp.Hcm

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
Tân An 

Hội, Củ Chi
10

Hứa Hồng 

Hải
Tài xế

Bệnh viện 

ĐKXA 

Huyện Củ 

090934213

0

Võ Thị 

Ánh Nga
Nhân viên 

Công Ty 

Us 

Pharma 

098765517

3

175, 

Đường 

Kênh 

78, Đường 

364, Ấp 

Mũi Lớn 2, 

037894327

3

079306022

383
08/05/2021

CA Huyện 

Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

30 ############### TRẦN NGỌC TRIỆU MY Nữ 02/08/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCC Thị 

Trấn

10 Không
Trần Quốc 

Chung
Hớt tóc

Ấp Tây xã 

Tân An 

Hội huyện 

098715837

6

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Linh 

Nội trợ
034217194

2

38/1/2đườn

g 360 tổ 9 

ấp Xóm 

037869293

0

079306036

942
13/05/2021

Công An 

huyện Củ 

Chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

31 ############### NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ Nữ 08/10/2006

TRUNG 

TÂM Y TẾ 

HUYỆN 

KINH KHÔNG Lớp 9 2020-2021
THCS THỊ 

TRẤN 2
10 Lớp KHTN Không

NGUYỄN 

NGỌC 

CHIẾN 

bộ đôi đã 

về hưu
ở nhà

098977259

9

LÊ THỊ 

QUẾ
nội trợ ở nhà

038835890

3

TỔ 13 ẤP 

CÂY SỘP 

XÃ TÂN 

096245493

5

079306005

877
11/11/2020 TPHCM 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

32 ############### TRỊNH CHIÊU NGHI Nữ 12/01/2006

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh không có Lớp 9 2020-2021

THCS Thị 

Trấn Củ 

Chi

10 Không
TRỊNH 

LÂM NGÂN
buôn bán Tại Nhà

039790033

0

DƯƠNG 

THỊ BÍCH 

THỦY 

buôn bán Tại Nhà
094378201

9

476, tỉnh lộ 

8, ấp Tây, 

xã Tân An 

032591607

4

079306037

852
08/05/2021

công an 

huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

33 ############### TRẦN THÀNH NGHĨA Nam 19/11/2006

Củ 

Chi,Thành 

Phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

THCS Thị 

Trấn Củ 

Chi

10 Không
Trần Văn 

Nhân
Tự Do

084554079

6

Nguyễn 

Thị Tuyền
Công Nhân

Công Ty 

may mặt 

Quản Việt

039767953

8

150 Đào 

Văn thử 

ấp xóm 

O35860129

9

079206040

285
04/05/2021

Công an 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

34 ############### PHẠM THỊ HỒNG NGỌC Nữ 01/11/2005

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Thị 

trấn 2 Củ 

Chi

10 Không
Phạm 

Đình Thùy
Bộ đội Sư đoàn 9

035773360

0

Hà Thị 

Thúy
Bộ đội Sư đoàn 9

035557054

9

Tổ 20, ấp 

Cây Sộp, 

Tân An 

039378457

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

35 ############### VÕ THỊ HỒNG NGỌC Nữ 04/11/2006

Bầu tre 2 

xã tân an 

hội huyện 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THPT 

Quang 

Trung

10 Không
VÕ VĂN 

NHANH
Công nhân

Hanseae 

tây ninh

037236663

9

TRẦN THỊ 

THU THỦY
Công nhân

Hanseae 

việt nam

036429645

9

Ấp bầu tre 

2 xã tân 

an hội 

Ấp mũi 

côn tiểu xã 

phước 

033784484

0
Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

36 8/25/2021 1:54:43 ĐỖ THÀNH NHÂN Nam 08/06/2005
Tp HỒ 

CHÍ MINH 
KINH 

KHÔNG 

CÓ 
Lớp 9 2020 2021

Thcs tân 

an hội 
10 Không

Đỗ cao 

cường 
Buôn bán Không 

035892363

5

Liêu thị 

nguyệt 

minh 

Buôn bán Không 
034744834

8

Ấp mũi lớn 

1 xã tân 

an hôi 

Ấp mũi lớn 

2 xã tân 

an hội 

Không có 
Đang cấp 

mới

Công an 

huyện củ 

chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không 

37 ############### NGUYỄN TRẦN YẾN NHI Nữ 08/07/2005
Củ Chi TP 

HCM
Kinh Phật Lớp 9 2019-2020

THCS 

TÂN AN 

HỘI

10 Không

NGUYỄN 

THÀNH 

NAM

Công nhân
034870477

0

TRẦN THỊ 

TIẾT
Công nhân

092841549

6

Tổ 13 ấp 

mũi lớn 1 

xã Tân An 

093749810

3

079305027

454
25/09/2020

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không Không

38 ############### TRẦN NGỌC LINH NHI Nữ 26/09/2006 Tiền Giang Kinh không Lớp 9 2021_2022
THCS Tân 

An Hội 
10 Lớp KHXH Không

Trần Thế 

Linh
công nhân không có 

Nguyễn 

Thị Sáng 
Công Nhân xí nghiệp 

033880058

7

48/10A tổ 

10 ấp bàu 

tre 1 xã 

032840179

7
Không Không

39 ############### TRẦN MINH NHỰT Nam 25/07/2006 Củ chi Kinh Không có Lớp 9 2020 2021
THCS THỊ 

TRẤN 
10 Không

Trần Tấn 

Đức
Công nhân Quảng việt 

037397137

0

Huỳnh Kim 

Ánh
Nội trợ Nhà

037673224

7

374 D 

đường lê 

minh nhựt

037673224

7
Không Không

GVCN : VÕ CHÍ CƯƠNG - SĐT: 0935923159

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AVH1

NĂM HỌC : 2021 - 2022



40 ############### NGUYỄN GIANG SANG Nam 09/11/2006
Bệnh viện 

Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Thị 

Trấn Củ 

10 Không
Nguyễn 

Giang Long
Công nhân

091959947

0

Trịnh 

Hồng Nhị
Nội trợ

035690049

2

282/62 Bùi 

Hữu 

Nghĩa, p2, 

Số 33 

đường 

Trần Thị 

096183074

0
Không có Không có Không Có Có 9⁴

41 ############### NGUYỄN HỮU PHƯƠNG THẮNG Nam 11/11/2006 Củ chi Kinh Không Lớp 9 2021-2022 Gdtx củ chi 10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Huỳnh Văn 

Chiến
Nông Dân

038737924

7

Nguyễn 

Thị Bớt
Công Nhân

093344357

4

Tổ 19 ấp 

cây sộp xã 

tân an hội

038737924

7

079206011

470
14/03/2021

Công an 

củ chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có

42 ############### PHAN HOÀNG ANH THƠ Nữ 21/10/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Phan Văn 

Hoàng
Chăn nuôi

Xã Tân An 

Hội, huyện 

Củ Chi, 

097413639

4

Nguyễn 

Thị Thanh
Công nhân

Công ty 

Việt Nam 

Samho

034818675

0

Tổ 1, Ấp 

Xóm 

Chùa, Xã 

034796612

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

43 ############### LÊ TRẦN PHƯƠNG THÙY Nữ 30/04/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn
10 Không Lê Bá Phúc Không có Không có Không có

Trần Thị 

Cẩm 

Phương

Công nhân
CTTNHH 

Thảo Minh

035501528

0

157,Đào 

Văn Thử, 

Xóm Chùa 

035649580

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

44 ############### LÊ TRUNG TIN Nam 11/10/2006 TPHCM kinh khong Lớp 9 2020-2021

Truong 

THCS tan 

an hoi ,cu 

10
Lê Thành 

Trung
nong dan

096511442

4

Lê Thị 

Ngọc Phấn 
Giáo Viên 

Trường 

MN Trung 

An 2 Ap 

097208257

3

11/7a 

duong 379 

ấp bầu tre 

086878079

2
Không Không

45 ############### PHAN THỊ THANH TRÚC Nữ 13/07/2006
Tp.Hồ Chí 

Minh
kinh không Lớp 9

2021-

20222

GDTC Củ 

Chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Phan Tấn 

Phát
Nông Dân

 Không 

Làm Trong 

Cơ Quan. 

091892182

7

Phạm Thị 

Phương 

Thảo

Công Nhân

Không 

Làm Cơ 

Quan, Xí 

094275661

4

Ấp Mũi 

Lớn 2,Xã 

Tân An 

Không
081325103

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

46 7/8/2021 8:17:32 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Nữ 23/10/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn
10 Không

Nguyễn 

Văn Đổ
Chăn nuôi Tại nhà

035284180

2

Nguyễn 

Thúy 

Phượng

Công nhân 

may

Công ty 

TNHH 

GAIN 

096396975

2

Nhà số 41 

tổ 1 

đường 355 

Không
036352766

5
Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Chưa có

47 ############### DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN Nữ 23/10/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

Củ Chi 

Kinh 0 Lớp 9 2021
THCS thị 

trấn 
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

DƯƠNG 

VĂN 

THANH 

Buôn bán 
039323919

3

HUỲNH 

THỊ KIM 

PHƯỢNG

Buôn bán 
033818240

3

Đường 

360 ,tổ 9, 

46/2, xấp 

097583349

1
Không Không

THCS thị 

trấn

48 ############### NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY Nữ 14/04/2006 Tp. Hcm Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10

Nguyễn 

Ngọc 

Thanh

Buôn Bán
098948436

9

Liêu Thị 

Kim Cúc
Buôn bán

098710974

7

247 Ấp 

Mũi Lớn 2 

, Xã Tân 

098958550

9
Có Không

23

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

KHXH: 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### HUỲNH VĂN AN Nam 02/01/2006
Tp hồ chí 

Minh
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Tiến
10 Không

Huỳnh Văn 

Lâm
Tài xế

Htx vận tải 

liên tỉnh và 

du lịch việt 

090803027

7
La Thị Hoà Nhân viên

Htx vận tải 

liên tỉnh và 

du lịch Việt 

033231136

8

Số 55 

đường số 

19 tân tiến 

092596794

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

2 ############### TRẦN Ý AN Nữ 11/01/2006
Quãng 

Nam
Kinh Công giáo Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

chi

10 Không
Trần Thế 

Vinh
Buôn bán Tại nhà

090852060

9

Lê Đình 

Phương 

Đài

Buôn bán Tại nhà
090852060

9

Thôn 

Trung 

Phước 

Số 

14,đường 

29 ấp tân 

090852060

9
Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không Chưa

3 ############### TRẦN CÔNG DANH Nam 19/06/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

TÂN TIẾN
10

TRẦN 

CÔNG 

MINH

Tài xế
090317256

2

NGUYỄN 

THỊ 

THANH

Nội trợ
038867716

9

Số nhà 95 

,đường số 

9, ấp tân 

038867716

9

079206034

671
29/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không Không

4 ############### NGUYỄN THẾ DINH Nam 10/01/2006

Bệnh viện 

thành phố 

Hồ Chí 

Kinh Đạo Chúa Lớp 9 2020-2021
GDTX Củ 

Chi
10 Lớp KHXH Không

Nguyễn 

Văn Dô
buôn bán

098890636

9

Phan Thị 

Thu Hà
buôn bán

090907344

2

Ấp Tân 

Định,số 

nhà 

037661271

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

5 8/5/2021 10:25:44 LÝ THUỲ DƯƠNG Nữ 31/08/2006 Củ Chi Kinh Thiên Chúa Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10 Không

Lý Hồng 

Kiệt
(đã mất) (đã mất)

Nguyễn 

Thị An
Nội trợ Tại nhà

038760168

1

7a đường 

43 ấp tân 

thành xã 

096531608

0

079306020

357
01/05/2021 Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

6 ############### TRẦN TIẾN DƯƠNG Nam 05/11/2006

Trung tâm 

Y Tế Củ 

Chi- 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10 Không

Trần Văn 

Tuấn

Tiếp tân 

khách sạn
Mộng Thúy

037769118

9

Nguyễn 

Thị Hạnh
Công nhân Quảng Việt

037698145

7

191/2 

Quốc Lộ 

22 , Tổ 9, 

039922137

8

079206034

268
10/05/2021

Công an 

Thành Phố 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

7 ############### PHẠM MINH DUY Nam 16/12/2006

Trung tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Phạm 

Tuấn Anh
Buôn ban Tại nha

098556455

1

Lê Thị 

Ngọc Xuân
Buôn bán Tại nha

090166393

0

Ấp Trung 

Tân Thông 

Hội huyện 

056470514

9

079206043

063
04/05/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

8 ############### TRẦN VĂN DZĐẠT Nam 17/02/2006

Nhà Bảo 

sanh Minh 

Vân - Củ 

Kinh Thiên Chúa Lớp 9 2021
GDTX Củ 

Chi 
10 Không

Trần Văn 

Lâm 
Buồn bán Tại nhà 334015032

Huỳnh Thị 

Si Pha 
Buôn bán Tại nhà 

033939309

5

Lộ 4 ấp 

Tân Định 

xã Tân 

033939309

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

9 ############### TRƯƠNG HỒNG DZĐỨC Nam 22/05/2005

Bệnh viện 

Trường 

Đại học Y 

Kinh Phật Giáo Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10

Trương 

Hồng San
Tự do

097813832

4

Trần Thị 

Thanh 

Diễm

Tự do
096573163

5

Mỹ Khánh 

Phú Diên 

Phú Vang 

 tổ 7 ấp 

trung xã 

tân thông 

086883012

4
chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

10 ############### TRẦN BẢO NGỌC HÂN Nữ 24/08/2021

Bệnh viện 

hùng 

vương 

Kinh Kinh Lớp 9 2021-2022
THPT 

Trung Lập
10

Nguyễn 

Văn Trắng 
Công nhân Không 

033639938

9

Trần Thị 

Thu Trang 
Công nhân Không 

033639938

9

47 tổ 6 ấp 

tân tiến xã 

tân thông 

94a lộ 3 

ấp tân lập 

xã tân 

033639938

9
Không Không

Trường 

THCS tân 

tiến lớp 

11 ############### NGUYỄN TUYẾT HẠNH Nữ 28/11/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Kinh Không Lớp 9 2020_2021
GDTX củ 

chi
10

Nguyễn 

Thành 

Trung

Công nhân
098380943

4

Nguyễn 

Thị Hiếu
Công nhân

038368435

1

10/4B 

đường 49 

ấp tiền  xã 

Không
038397651

5

052306002

299
01/05/2021

Công an 

huyện củ 

chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

12 ############### VŨ ĐÌNH HIẾU Nam 19/09/2006
Tỉnh Nam 

Định
Kinh Thiên chúa Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thông Hội
10 Lớp KHXH Không

VŨ ĐÌNH 

HIỀN
Xây dựng

Centrol,quậ

n 2

097778194

9

PHẠM THỊ 

ĐỎ
Nội trợ Tại nhà

096505458

0

83,đường 

số 5 ấp 

bàu sim xã 

Chưa có Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

13 ############### NGUYỄN NGỌC KHANG Nam 28/05/2005

Thạnh 

quới, vĩnh 

thạnh- 

Kinh
Đạo công 

giáo
Lớp 9

2020 - 

2021

THCS tân 

thông hội
10

Nguyễn 

ngọc thanh
Công nhân

032903949

8

Ngô thanh 

tuyết 
Công nhân 

Công ty 

may mặc 

quảng việt 

098925496

4

Vĩnh tiến 

thị trấn 

vĩnh 

Ấp tân 

định xã tân 

thông hội 

033455462

1

092205004

169
02/07/2020

Vĩnh tiến 

thị trấn 

vĩnh thạnh 

Không Không

14 ############### PHẠM MINH KHANG Nam 11/04/2006 TP HCM Kinh Ko Lớp 9 2020-2021
Thcs Tân 

Thông Hội
10 Không

Phạm Văn 

Tâm

Làm việc 

nhà

098528876

0

Đặng Thị 

Phượng
Công nhân

C.ty TNHH 

Dệt May 

Kim Thành

034754569

9

Tổ 3 ấp 

Chánh xã 

Tân Thông 

033978312

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

15 8/24/2021 8:31:25 ĐÀO VÕ TIÊN KHOA Nam 19/10/2006
Tp Đà 

Nẵng
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

ThCS Tân 

Thông Hội
10 Không

ĐÀO TIẾN 

THẬP
Cơ khí

090916473

6

VÕ THỊ 

HỒNG 

DUNG

Nội trộ
076767342

8

48 đường 

5 ấp bàu 

sim xã tân 

070737515

8

049206000

138
12/03/2021

Cục cánh 

sát tp hcm

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

16 ############### NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA Nam 23/09/2006
Bệnh viện 

Từ Dũ
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không

Nguyễn 

Ngọc 

Thanh

Công nhân
Công Ty 

7HD

090605358

4

Vũ Ngọc 

Châu
Công nhân

Phát Đạt 

Hưng

087729024

4

Tổ 9,Ấp 

Hậu Tân 

Thông Hội 

038760941

6

079206029

926
13/05/2021

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

17 ############### NGUYỄN PHAN ĐĂNG KHOA Nam 02/10/2006
Bênh  viên 

Từ Dũ
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

Trung tâm 

GDTX Cu 

Chi

10 Không
Nguyễn 

Hồng Đức
Tư do

093232748

2

Phan thi 

bach loan 

093232748

2

093232748

2

111a,Đườn

g số1-Ấp 

Hâu -Tân 

077692155

7

079206010

430
26/02/2021 TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

18 ############### PHAN HOAI KHƯƠNG Nam 10/10/2005

Ấp tiền xã 

tân thông 

hội huyện 

Kinh Đạo phật Lớp 9 2020-2012 Gdtx củ chi 10 Lớp KHXH Không
Phan Văn 

Rô
Xây dựng Xây dựng

035555885

33

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thắm

Xí nghiệp Xí nghiệp
035949886

2

Ấp tiền xã 

tân thông 

hội huyện 

Ấp tiền xã 

tân thông 

hội huyện 

096534836

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không

19 ############### LÊ ANH KIỆT Nam 23/02/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Đạo Phật Lớp 9 2021-2022
THCS Tân 

Thông Hội
10 Lớp KHXH Không

Trần Hải 

Bằng
Nội Trợ Tại Nhà

097933733

3

Lê Thị 

Ngọc Anh
Nội Trợ Tại Nhà

093311595

9

Lộ 5 Ấp 

Tân Tiến 

Xã Tân 

Không
083456023

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

20 ############### LÊ NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 29/12/2006

Củ Chi , 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10

LÊ VĂN 

THANH
Chăn nuôi

Chăn nuôi 

tại nhà

093343910

0

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

HẠNH

Nội trợ Tại nhà
097871636

7

Số 129 tổ 

2 đường 

42 ấp Tân 

961378110
079206028

922
31/05/2021

Cục cảnh 

sát Thành 

Phố Hồ 

Không Không

21 ############### MAI TUẤN KIỆT Nam 10/12/2006
Củ Chi , 

TP HCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

TÂN 

THÔNG 

10
Mai Xuân 

Thịnh
Công nhân

Công ty 

may mặc 

Quảng Việt

038836331

7

Phan Ngọc 

Hiền
Tự do Nhà

037967971

1

Nhà 09 , 

đường 08 

tổ 2A ấp 

092390890

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

22 ############### NGUYỄN TẤN KIỆT Nam 18/04/2006

Thị Trấn 

Định 

Quán, 

Kinh
Đạo Thiên 

Chúa
Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thông Hội
10 Lớp KHXH Không

Nguyễn 

Đức Hoàn
Phụ Hồ Không Có

036464624

3

Phan Thị 

Vân
Thợ May Không có

038811292

7

Thị Trấn 

Định 

Quán, 

Số Nhà 

2c, đường 

số 1, tổ 5 , 

035708341

1

075206005

846
01/05/2021

Định Quán 

Đồng Nai 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

23 ############### NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 10/07/2006

Củ Chi 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021 
THCS Tân 

Thông Hội
10 Lớp KHTN Không

Nguyễn 

Hoàng Vinh
Buôn Bán 

039383977

3

Nguyễn 

Thị Hà 

Thành 

Buôn Bán 
098652241

1

Ấp Tiền Tổ 

7 Xã Tân 

Thông Hội 

036265946

2

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không

24 ############### PHẠM THANH KIỆT Nam 24/12/2006

Củ Chi, 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Kinh không Lớp 9 2020-2021

Trường 

Trung Học 

Cơ Sở 

10 Không
Phạm 

Thanh Lâm
Công Nhân xí nghiệp

038919803

5

Phạm Thị 

Hồng
nội trợ

039659204

6

tổ 2, 

đường14,ấ

p chánh,xã 

093806715

4

079206011

817
15/03/2021

Củ Chi, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

25 ############### MAI THỊ THÚY KIỀU Nữ 02/02/2006
BV.Củ Chi-

TP.HCM
kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thông Hội
10

Mai Thái 

Thanh 
Không có Không có 

Trần Thị 

Kim Thúy 
Công Nhân

094685365

9

Nhà số 27 

, đường số 

22 , tổ 5 , 

033596499

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

GVCN : NGUYỄN THỊ LOAN -SĐT: 0365321716

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AVH2

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



26 ############### NGUYỄN ÁNH LINH Nữ 02/10/2005

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không có Lớp 9 2019-2020
THCS Tân 

Tiến
10 Không có Không có Không có Không có

Nguyễn 

Thị Ánh
Nội trợ Không có

096742208

7

23A 

đường 25 

ấp Tân 

Không có Không Không

27 ############### NGUYỄN THỊ CẨM LINH Nữ 20/06/2006

Xã Vĩnh 

Hoà Hưng 

Bắc,huyện 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Không

NGUYỄN 

VĂN 

ĐƯỢC

Xây dựng
039656839

3

HỒ THỊ 

HƯƠNG
Công nhân

CTY 

TNHH 

Hoàn Vũ

039931387

7

Xã Vĩnh 

Hoà Hưng 

Bắc,huyện 

Đường số 

32,hẻm 

68,ấp 

058556779

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

28 8/24/2021 9:11:22 MAI TẤN LỘC Nam 30/07/2006

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không Mai Văn Út Buôn bán
Chợ An 

Nhơn Tây

090950522

3

Huỳnh Thị 

Thúy
Buôn bán

Chợ An 

Nhơn Tây

090900137

1

157/02 

Hẻm 157 

Đường 54 

090264095

3

079206018

316
19/04/2021

Khu vực 

cầu Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

29 8/24/2021 6:59:34 PHAN THỊ HÀ MY Nữ 05/03/2006
Trung tâm 

y tế củ chi
Kinh Không có Lớp 9

THCS Tân 

Thông Hội
10

Phan Văn 

Thanh
Công nhân

092562376

6

Nguyễn 

Thanh 

Thủy

Công nhân
034922101

9

Nhà số 4 

đường số 

8 ấp tiền 

092561376

6
Có Có

30 ############### PHẠM NHẬT ĐÔNG NGHI Nữ 06/08/2006
Bv 

DKKVCC
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS tân 

thông hội.
10 Không

PHẠM 

TRẦN 

THANH 

Sửa xe Tại nhà
O97317606

2

DANH THỊ 

HỒNG MƠ
Buôn bán

Căntin 

trường 

THCS thị 

039594968

4

19/27A, tổ 

3, ấp tiền, 

tân thông 

038702281

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

31 ############### ĐOÀN THANH NHÂN Nam 02/06/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Đoàn 

Thanh Hải 
Công nhân Không có Lê Thị Thu Công nhân

087719258

1

8/21B 

đường số 

20 tổ 4 ấp 

087719258

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Có

32 ############### THẠCH THỦY PHƯƠNG NHI Nữ 18/12/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Khơ me Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
Thạch 

phương
Công nhân

Quang 

xuân

098788733

4

Nguyễn 

Thị Thanh 

thuỷ

Nội trợ
037322623

2

Ấp hậu xã 

tân thông 

hội

037370703

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9/7

33 ############### HUỲNH NHƯ Nữ 08/11/2005
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2019-2020

THCS Tân 

Tiến 
10 Không

Huỳnh 

Công Lộc 
Công nhân 

079258013

9

Trương 

Thị Chung 
công nhân 

039219356

6

An Linh 

Phú Giáo 

Bình 

Số nhà 12 

đường 17 

ấp tân 

038296512

8
281403345 30/05/2020

Bình 

Dương 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Trung Cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn 

34 ############### NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 11/10/2006

ấp Trung, 

xã Tân 

Thông Hội, 

Kinh không Lớp 9 2021-2022
THPT 

Trung Lập
10 Không

Nguyễn 

Ngọc Lập
thợ hồ

090291952

2

Mai Thị 

Hồng Vân
công nhân

cty may 

mặc 

Quãng Việc

090764517

0

ấp Trung, 

xã Tân 

Thông Hội, 

037764036

5

079306035

556
10/05/2021

Công an 

huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

35 ############### LÊ HÙNG NHỰT Nam 17/09/2006

CỦ CHI 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021
TTGDNN-

GDTX
10 Không

LÊ MINH 

HÙNG
Buôn bán

034898143

7

NGUYỄN 

Ý THƯ
Buôn bán

034898143

7

Nhà số 

21A, tổ 

3A, đường 

084862457

498

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

36 ############### ĐỖ ĐOÀN THANH PHONG Nam 05/11/2006
Củ Chi - 

TPHCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thông Hội
10 Không

Đỗ Tuấn 

Thanh
Tài xế Tại nhà

034358140

3

Đoàn Thị 

Ngọc Hiền
Công nhân 

Công Ty 

may 

quảng việt

096307855

1

Tổ 13 ấp 

thượng xã 

tân thông 

039993259

7

Làm rồi 

mà chưa 

gởi đến

Không Không

37 8/28/2021 0:25:56 NGUYỄN QUỐC PHONG Nam 17/05/2006
Củ Chi 

tphcm
Kinh Phật Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10

NGUYỄN 

NGỌC 

PHƯƠNG 

LÁI XE KHÔNG
091914745

5
LÊ THỊ CHI

CÔNG 

NHÂN

CÔNG TY 

QUẢNG 

VIỆT

038956699

0
Số 13

032928742

4
Không Không

38 ############### NGUYỄN TRẦN NHẬT PHONG Nam 11/11/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Tại trường 

THCS Tân 

Tiến

10

NGUYỄN 

VĂN 

PHƯƠNG

Công nhân

Cty 

AMPFIELD

VIETNAM

091808617

6

TRÂN THỊ 

THANH 

PHƯỢNG

Tự do
097153811

7

85 , đg 21 

, ấp Tân 

Tiến , xã 

không có Không Không

39 ############### TRẦN ANH QUÝ Nam 31/07/2006
Củ chi 

TPHCM
Kinh Đạo Phật Lớp 9 2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Trần Văn 

Sương
Thợ xây

036887346

0
Võ Thị Lý Công nhân

032607973

6

85/2A hẻm 

87 đường 

số 36 Ấp 

037600369

2

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không

40 ############### ĐINH NGUYỄN THU QUỲNH Nữ 22/08/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Đạo Chúa Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10

Đinh 

Trọng Khôi
Buôn bán Đồng Nai

090821624

7

Nguyễn 

Thị Minh 

Châu

Buôn bán Đồng Nai
098321624

7

277/47, 

Bến Vân 

Đồn, 

92/5B, 

hẻm 

92,đường 

096227376

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

41 ############### NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 03/07/2006

Bệnh viện 

Từ Dũ, 

thành phố 

Kinh Đạo phật Lớp 9 2021-2022
GDTX củ 

chi
10 Không

NGUYỄN 

NGỌC 

CƯỜNG

Sơn nước
036817990

3

TRƯƠNG 

THỊ THU 

NGA

Nội trợ 
035237928

2

Đường số 

7, hẻm 70, 

ấp hậu, 

038915127

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

42 ############### LÊ CHÍ TÂM Nam 13/10/2006

Khoa sản 

bệnh viện 

trung 

Kinh Phật Lớp 9 2021
Thcs tân 

tiến 
10 Không

LÊ CHÍ 

NGUYỆN 
Công nhân Tại nhà

033393251

2

HUỲNH 

THỊ MAI 
Nội trợ Tại nhà 

033813933

0
Kiên giang

31 đường 

9A xã tân 

thông hội 

Không có Chưa làm 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

43 ############### PHAN HỮU TẤN Nam 12/01/2006
Củ Chi 

TP.HCM
Kinh Không có Lớp 9 2021 2022

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Không

Phan Thị 

Quý 

Hương

Buôn bán Tại nhà
090252764

7

Phan Thị 

Quý 

Hương 

Buôn bán Tại nhà
090252764

7

ẤP TÂN 

TIẾN TÂN 

THÔNG 

091369250

3

079206003

659
10/08/2020

CÔNG AN 

TP.HỒ 

CHÍ MINH

Không Không

44 8/17/2021 1:31:55 TRẦN CƯỜNG THỊNH Nam 17/08/2006 TP HCM Kinh KHÔNG Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Tiến
10 Không

Trần 

Thanh 

Cường

Thợ Điện
Công 

Trường

089855242

6

Trần Thị 

Mỹ Tiên
Nội Trợ

032832992

1

Tổ 19 Ấp 

Tân Thành 

Xã Tân 

032690241

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

45 ############### NGUYỄN TRẦN HOÀI THƯƠNG Nam 21/09/2006 củ chi kinh đạo phật Lớp 9 2021-2022

TTGDNN- 

GDTX Củ 

Chi

10
NGUYỄN 

VĂN TÂM
công nhân không

090942762

1

TRẦN 

NGUYỄN 

THANH 

không không không

hẻm số 10 

đường số 

30 ấp hậu 

hẻm số 10 

đường số 

30 ấp hậu 

038835070

4
để sau 21/04/2021 củ chi Không Không thị trân 2

46 ############### TRẦN THỊ THANH THÚY Nữ 12/05/2006

Xã An 

Thái Đông 

- Cái Bè - 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Trần Văn 

Thành
Tài xế Tại nhà

096330933

9

Nguyễn 

Thị Thắm
Nội trợ Tại nhà

093414413

9

Số nhà 86 

đường 42 

ấp Tân 

098198186

4

082306012

099
12/06/2021

Công An 

thành phố 

Hồ Chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

47 ############### TRẦN NGỌC BẢO TRÂM Nữ 12/04/2006

Thành phố 

hồ chí 

minh 

Kinh
Thiên 

chúa giáo 
Lớp 9 2020-2021

TTGDNNG

DTX củ chi
10 Không

Trần Minh 

Tuấn 
Tài xế Không có 

097574934

9

Nguyễn 

Thị Bích Ly
Buôn bán Không 

098459191

4

Số nhà 59 

đường 13 

ấp Tân 

094603530

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

48 ############### NGUYỄN PHẠM YẾN TRÂN Nữ 01/12/2006

Trung tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trung tâm 

GDTX Củ 

Chi 

10 Không

NGUYỄN 

PHẠM 

TUYÊN

Bảo vệ Xí nghiệp
077865401

7

NGUYỄN 

THỊ THÙY 

TRANG

Công nhân Xí nghiệp 389132343

Đường 13 

ấp Tân 

Định xã 

038425792

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

17

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

KHXH: 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 8/24/2021 9:20:30 ĐẶNG VŨ AN Nam 16/04/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thạnh Tây
10 Không

Đặng 

Huỳnh 

Sang

Công An
Xã Tân 

Thạnh Tây

090959299

5
Vũ Thị Tình Buôn Bán Nhà 090852995

176 tỉnh lộ 

8 ấp 2a Xã 

Tân Thạnh 

035510168

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

2 ############### LÂM PHÚC AN Nam 07/04/2006

Bảo sanh 

Việt Hoa-

TT.Lái 

Kinh
Thiên 

Chúa giáo
Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Không
LÂM VĂN 

LUẬT
Tự do

038826169

8

NGUYỄN 

PHẠM LÝ 

PHỤNG

Nội trợ
038221722

2

Đường số 

1, tổ 4B,ấp 

3, xã 

033879432

0

079206012

606
25/03/2021

Công an 

thành phố 

hồ chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9/4

3 ############### NGUYỄN THÁI AN Nam 18/10/2006

Bệnh viên 

đa khoa 

CU CHI

Kinh Không Lớp 9 2020_2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10
Nguyễn 

Minh Hậu
Công nhân

Công ty 

GANG 

BOK CAP 

076959567

2

Lữ thị kim 

Chi
Công nhân 

Công ty 

GANG 

BOK  CAP 

769595672

474 ,Tỉnh 

Lộ 2 , Ấp 3 

, Phước 

089934667

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

4 ############### PHAN NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 04/10/2006
Củ Chi, 

TP.HCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thạnh Tây
10 Lớp KHXH Không

Phan Văn 

Thanh
Công chức

Ủy ban xã 

Tân Thạnh 

Tây

078218352

5

Nguyễn 

Thị Thủy
Công nhân

Công ty 

VIETNAM 

SAMHO

097565803

1

Ấp 3, xã 

Tân Thạnh 

Tây, huyện 

037362157

8

079306035

454
12/06/2021 TP.HCM Không Không

5 ############### LÊ THÀNH DANH Nam 25/01/2006 Củ chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Tân 

Thạnh Tây

10 Không
Lê Thành 

Chiếm
Làm Hồ Củ Chi

033540447

9

Trần Thị 

Mơ
Nội Trợ Tại Nhà

033557779

2

Ấp 2 Xã 

Tân Thạnh 

tây Huyện 

Điện Thoại 

Hư Rồi 

Nên 

079206011

627
10/03/2021

Công An 

Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9a4

6 ############### NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Nữ 20/10/2006
Tỉnh Bình 

Phước
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
Nguyễn 

Văn Hùng
Làm hồ

039328361

0

Nguyễn 

Thị Hoàn
Nội trợ

038628973

5

255/6/7/64 

Ngô Tất 

Tố, 

038628973

5

070306002

687
07/04/2021

Phường 

22, Quận 

Bình 

Có Không

7 ############### NGUYỄN HẢI DUY Nam 11/09/2006
Bệnh viện 

từ dũ 
Kinh Không Lớp 9 2020- 2021

Trường 

trung học 

cơ sở Tân 

10
Nguyễn 

văn Hải 
Buôn bán 

097712052

6

Nguyễn thị 

Cẩm chi 
Buôn bán 

037207311

1

Nhà số 3 

đường 24 

ấp 3a xã 

096674154

7

079206038

577
05/06/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

8 8/24/2021 9:35:02 NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN Nữ 17/11/2006 Củ Chi Kinh Không có Lớp 9
THPT Tân 

Thông Hội
10

Nguyễn 

Văn Dũng
Nông

090637863

7

Trần Thị 

Bảo Quyên
Công nhân

037897367

1

Tổ 4a, ấp 

3, Phước 

Vĩnh An, 

037897367

1
Không Không 9/8

9 ############### NGUYỄN BẢO DZĐĂNG Nam 28/06/2006

Củ chi 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An 

10 Không
Nguyễn 

Tấn Tài
Buông bán Không

093633861

2

Mai Thị 

Thanh 

Thảo 

Buông bán Không
098928309

8

Tổ 1 ấp 6 

xã Phước 

Vĩnh An 

Tổ 1 ấp 6 

xã Phước 

Vĩnh An 

034649879

8
Không Không Không

10 ############### NGUYỄN VĂN DZĐỨC Nam 07/04/2006

Huyện Củ 

Chi, 

TPHCM

Kinh không Lớp 9
2020 - 

2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Lớp KHTN Không
NGUYỄN 

VĂN TỐNG
Nông dân

097875327

4

LÊ THỊ 

MINH HOA
Công nhân Hansae

038838498

7

17/11 

đường 411 

tổ 6 ấp 3 

097875327

4
Có Không

11 8/25/2021 8:21:11 VÕ NGỌC THANH HÀ Nữ 12/08/2006

Bệnh Viện 

Đa Khoa 

Khu Vực 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thạnh Tây
10 Lớp KHXH Không

Võ Ngọc 

Trung Hậu
Công nhân

Công Ty 

TNHH 

SHINIH 

033948087

9

Trần Thị 

Kim Quyên
Công nhân

Công Ty 

May Mặc 

Quảng Việt

086821958

0

Số nhà 03 

Ấp 3a 

đường 

Số nhà 03 

Ấp 3a 

đường 

086504759

5

079306010

202
27/02/2021 Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

GVCN : NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - SĐT: 0982323013

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AVH3

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



12 ############### HUỲNH TRƯỜNG HẢI Nam 17/12/2005

Bệnh viện 

Hậu 

Nghĩa, 

Kinh Phật Giáo Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An 

10 Không

Huỳnh 

Thanh 

Hùng

Công nhân

Đức Hòa 

tỉnh Long 

An 

039915897

3

Trương 

Thị Bọt
Nội trợ Tại gia

056566117

6

08 ấp 1, tổ 

8, đường 

427,xã 

087952537

8
301908078 05/08/2020

Công an 

huyện đức 

hòa, tỉnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

13 ############### LÊ MINH HẢI Nam 12/11/2006

Củ chi 

,thành phố 

hồ chí 

Kinh Đạo phật Lớp 9 2020-2021

Truờng 

trung học 

cơ sở 

10 Lớp KHXH Không Không Không Không
Lê tuyết 

Thu
Buôn bán

090956715

7

Ấp 1 xã 

phuớc 

vĩnh an 

092628396

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

14 ############### TRẦN THỊ NGỌC HÂN Nữ 27/12/2006

Bệnh viện 

Củ Chi - 

Thành phố 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
Trần Minh 

Hải
Công nhân

Công ty 

Hoàn Vũ

039580542

1

Nguyễn 

Kim Anh
Công nhân

Công ty 

SAMHO

039580542

1

49A, 

đường Mai 

Thị Buội, 

039580542

1
Có Không

15 ############### NGUYỄN LÊ MINH HẢO Nữ 18/07/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thạnh Tây
10 Không

NGUYỄN 

TRUNG 

THÀNH

Nông Dân Tại Nhà
037444703

9

LÊ THỊ 

NGỌC 

YẾN

Nội Trợ Tại Nhà
038220981

7

Tổ 2, ấp 

3A, xã Tân 

Thạnh 

086874247

6

079306034

644
05/06/2021

Huyện Củ 

Chi
Không Không

16 ############### NGUYỄN GIA HUY Nam 06/10/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Lớp KHXH Không
Nguyễn 

Mới
Công nhân

Công Ty 

TNHH May 

Oasis

077241140

4

Trịnh Hải 

Lý
Công nhân

Công ty 

may 

Thanh 

077879260

3

102/1 

đường đất 

khu vực tổ 

036762454

1

024206014

623
29/05/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

17 ############### NGUYỄN NHẬT KHA Nam 13/08/2004 TP. HCM
Dân tộc 

kinh
Đạo Chúa Lớp 9 2021 -2022

TTGDNN - 

GDTX Củ 

Chi

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Nguyễn 

Xuân Tâm
TÀI XẾ

090240508

9

Trần Thị 

Ánh Tuyết
Nội trợ

058779007

2

219/42 

đường 

Phạm Ngũ 

058250775

1

079204032

020

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

18 8/9/2021 17:39:30 TRẦN DUY KHANH Nam 19/09/1999 Hậu giang
Dân tộc 

kinh
Công giáo Lớp 9 2021-2022

GDTX Củ 

Chi
10 Không

Trần 

Quang Vũ
Tự do

Tp.Biên 

Hoà

090729045

6

Phan Thị 

Roan
Tự Do

TP,biên 

hoà

090729045

6
20701657 Củ Chi

090206781

6
272828521 05/12/2016

TP.Biên 

Hoà

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

19 ############### ĐÀO ĐĂNG KHOA Nam 18/09/2006

Huyện củ 

chi, Thành 

phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

Trung học 

cơ sở Thị 

10 Không
ĐÀO HỮU 

PHÚC
Xây Dựng

Làm việc 

tự do

098451414

1

ĐẶNG THỊ 

MỘNG 

THU

Nội trợ
Làm việc 

tại nhà

090242580

9

Đường 

416, ấp 5 

xã Phước 

Đường 

Ninh Tốn, 

Khu phố 2 

035803121

7
Chưa có Không Có Không

20 ############### TRẦN ANH KHOA Nam 18/11/2006

Củ Chi, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2021
THCS Tân 

Tiến
10 Không

Trần Như 

Khương
Công nhân

Công ty 

điện lực 

Hóc Môn

091884788

4

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền

Nội trợ Không
097814722

1

Số 459,tổ 

2, đường 

tỉnh lộ 8, 

036689866

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

21 ############### HUỲNH GIA KIỆT Nam 12/06/2006 Củ Chi Kinh K Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
HUỲNH 

GIA PHỤC
Bảo vệ

056478365

1

CAO THỊ 

TUYẾT 

NGỌC

Nội trợ
093832397

1

Ấp 1a, xã 

Tân Thanh 

Tây, 

076766105

9
Không Không 9a1

22 ############### NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 18/07/2006

Bệnh viện 

Củ 

ChiThành 

Kinh Đạo phật Lớp 9 2020,2021

Tại trường 

THCS 

Phước 

10 Lớp KHXH
Nguyễn 

Minh Tuấn
Phụ hồ

077 

7049879

Nguyễn 

Kim Tiền
Nội chợ

034 

7853096

Ấp 1 Xã 

Phước 

Vĩnh An 

039206646

3
Không Không

Trung Tâm 

VACC

23 ############### TRẦN THỊ PHA LÊ Nữ 20/08/2006

Củ 

Chi,Thành 

Phố Hồ 

Kinh
Thiên 

Chúa Giáo
Lớp 9 2021-2022

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Trần Khiết 

Kỷ
Giáo Viên Tại Nhà

034498507

2

Lê Thị Thu 

Hằng
Nội Trợ Tại Nhà

034637772

5

12A,Mai 

Thị 

Buổi,Tổ 

097367084

7

033306000

266
25/03/2021 TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Lớp 9

24 ############### LÊ PHẠM GIA LINH Nữ 19/06/2006
Tp . Hồ 

Chí Minh
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Không
Lê Văn 

Đàng 
Làm Hồ 

070495915

7

Phạm Thị 

Phượng 
Buôn Bán Tại nhà 

093495648

7

109/3 

đường 416 

ấp 5 xã 

078791388

2
Không Không

25 ############### NGUYỄN PHẠM THÙY LINH Nữ 07/07/2006

Trung tâm 

Y tế Củ 

Chi , 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
Nguyễn 

Minh Tâm
Công nhân

Xí nghiệp 

thực phẩm 

Sagri

035208248

7

Phạm Thị 

Thùy Dung
Nội Trợ Không làm

076228863

9

Ấp 3 xã 

Tân Thạnh 

Tây , 

036744794

2

079306043

018
05/06/2021

Công an 

TP.Hồ Chí 

Minh

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

26 ############### CAO HOÀNG LỢI Nam 27/08/2021

Nghĩa 

trung bù 

đăng bình 

Kinh Ko Lớp 9

TTGDNN-

GDTX Củ 

chi

10 Lớp KHXH
Cao văn 

sang
Làm hồ

096964130

3

Lâm triều 

yến
Công nhân

098101677

2

Mỹ hạnh 

bắc đức 

hòa long 

039789587

4
Có Không

27 ############### CAO THÀNH LONG Nam 16/12/2006

Long 

Thành 

Đồng nai

Kinh Không Lớp 9 2019-2020

TTHCS 

Tân Phú 

Trung

10 Cao văn lý Công nhân
093201433

2

Hoàng Thị 

Phương
Buôn bán

090289745

8

Xã an 

phước 

huyện 

335i 

đường 

Nguyễn 

093201433

2
Có Không

28 ############### VÕ THỊ XUÂN MAI Nữ 21/01/2006

TP.Hồ Chí 

Minh 

,huyện Củ 

Kinh Không Lớp 9
2020 - 

2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10
Võ Văn 

Phường
CN

086907579

0

Trần Thị 

Mai Sương
Nội trợ

098613019

0

Ấp 2, Xã 

Phước 

Vĩnh An, 

035585997

1

079306011

885
25/03/2021

Công an 

củ chi 

tphcm

Không Không

29 8/8/2021 20:43:43 TRẦN HẠO NAM Nam 20/04/2005 TP.HCM Kinh Phật Giáo Lớp 9 2019-2020

THCS Lý 

Thánh 

Tông 

10 Không
TRẦN 

VĂN TÙNG 
Thợ Hồ 

079206153

3

TRẦN THỊ 

NGỌC 

NGA 

Nội Trợ 
070638649

2

46/2 

Nguyễn 

Duy F9 Q8

076402921

5

079205003

969
29/07/2019 TP.HCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

30 ############### ĐỖ PHAN XUÂN NGHI Nữ 06/07/2005 Quận 4 Kịm K có Lớp 9 2020-2021

Thcs 

phước 

vĩnh an 

10 Không (Mất) (Mất) (Mất)
ĐỖ NGỌC 

NGÀ
nội trợ

096680275

1

Ấp 5 xã 

phước 

vĩnh an 

036204149

5

079305022

571

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

31 ############### VŨ THUỴ TUYẾT NGHI Nữ 10/02/2006
Bệnh viện 

Củ Chi
Kinh Phật Lớp 10 2021

GDTX Củ 

Chi
10 Không

Vũ Quang 

Huy
Công nhân

090892213

7

Trần Thị 

Ánh Tuyết
Nội trợ

039293666

5
157/24E

039293666

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

32 ############### NGUYỄN ĐẶNG YẾN NGỌC Nữ 26/09/2006
TP Hồ Chí 

Minh
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Không

NGUYỄN 

HOÀNG 

NAM

Sơn nước Không có
093700118

7

ĐẶNG THỊ 

THANH 

VÂN

Công nhân
Công ty 

Hansea

098460131

5

Nhà số 

640, tỉnh lộ 

8 ấp 4 xã 

034486560

9

079306006

798
11/12/2020

TP Hồ Chí 

Minh

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

33 7/9/2021 21:51:40 PHẠM BẢO NGỌC Nữ 24/08/2006
Củ chi 

TPHCM
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

GDTX CỦ 

CHI 
10 Không

PHẠM 

ĐÌNH 

CHƯƠNG 

Thú y 
Huyện củ 

chi tphcm

090906932

5

NGUYỄN 

THỊ THU 

THUÝ 

Công nhân Cty dinsen Không có 

Ấp 2 63a 

hồ thị 

bưng 

091325829

0
Không có Không có 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

trường 

trung học 

cơ sở Tân 

34 ############### NGUYỄN TRƯƠNG TÂM NHƯ Nữ 25/03/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Không
Nguyễn 

Văn Minh

Nguyễn 

Thị Thu Nhi
không

090889940

9

Nguyễn 

Thị Thi Nhi
Nôi trợ

090889940

9

Số 2 

Đường 

417 ấp 5 

058519586

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

35 8/24/2021 8:21:47 LÊ HOÀNG PHÁT Nam 24/12/2006

Xã Phước 

Vĩnh An, 

Huyện Củ 

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

THCS 

Phước 

Vĩnh An 

10 Không
Lê Văn 

Hoàng 
Phụ hồ Không có

098529825

1

Lê Thị Út 

Lớn
Nội trợ Không có

032987364

7

Số 

68,Đường 

Mai Thị 

032987364

7

079206009

731
17/02/2021 Củ Chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không có 

36 ############### PHẠM NGỌC PHƯỢNG Nữ 02/08/2006

Bệnh viện 

Hùng 

Vương-

kinh không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không

PHẠM 

THANH 

CƯỜNG

Công Nhân WU FENG
096895655

3

HUỲNH 

THỊ KIM 

NGỌC 

Công Nhân Phúc Đức 
035495033

6

Ấp 5 xã An 

Thạnh 

huyện Bến 

Ấp 2 Xã 

Lê Minh 

Xuân 

034433622

5
chưa cấp chưa cấp Có Không Chưa học 

37 ############### PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG Nữ 04/06/2004

Bệnh viện 

củ Chi 

Thành phố 

Kinh Không có Lớp 10
2021 - 

2022

Trung Tâm 

Giáo Dục 

Nghề 

10 Không
PHẠM 

DUY BẰNG 
Nông dân Không

098205397

5

NGUYỄN 

THỊ VÂN
Nội trợ Không

039362025

0

20A , 

đường 415 

tổ 11 ấp 3 

Không Không có 
079304015

486
25/03/2019

Củ Chi 

Thành phố 

Hồ Chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không 10A2

38 ###############
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG
QUỲNH Nữ 30/04/2006 TP.HCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Không
Nguyễn 

Văn Hùng 
Chăn nuôi Tại nhà

090156419

8

Cao Thị 

Quyền Qui
Nội trợ Tại nhà

090156285

5

Số 601, 

Tỉnh lộ 8, 

Tổ 1, Ấp 6, 

036926645

3

079306009

302
17/02/2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

39 ############### VŨ ĐỨC SANG Nam 26/03/2006

Xã Tân 

Trào 

huyện 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không Vũ Văn Lơ Trồng trọt Không có
097652546

1

Lê Thị 

Ngần
Trồng trọt Không có

097768282

4

Xã Tân 

Trào 

huyện 

Tổ 8 ấp 3 

xã Phước 

Vĩnh An

086746403

2

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

40 ############### HỒ MINH TÂN Nam 04/11/2005 Campuchia Kinh Không Có Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS 

TÂN TIẾN

10 Không
Hồ Hữu 

Đức
Công Nhân

032925636

5

Nguyễn 

Thị Lài
Công Nhân

032750986

4

Ấp Long 

Hữu , Xã 

Long 

Ấp An 

Khương , 

Xã An 

037590176

4
Không Không

41 8/23/2021 9:11:27 VƯƠNG HOÀNG TẤN Nam 04/03/2006

Bệnh Viện 

Hùng 

Vương, 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Không

Vương 

Hoàng 

Long

Công nhân
Công ty 

Vĩnh Trí

077875334

5

Ngô Thị 

Ánh Thúy
Công nhân

Công ty 

Vĩnh Trí

036403001

3

402/8/9, tổ 

6, đường 

Nguyễn 

033629785

3
Không Không

42 ############### LÂM HUỲNH PHƯƠNG THẢO Nữ 05/04/2006

Củ Chi, 

TP. Hồ 

Chí Minh

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
THPT Phú 

Hòa Đông 
10

Lâm 

Hoàng Tú
Công nhân

Khu Công 

nghiệp Tây 

Bắc , Củ 

097251784

9

Huỳnh Thị 

Tia
Công nhân 

Công ty 

Samho

097866009

6

700C TL8 

, Ấp 4 

Phước 

Chưa có
079306006

557
02/12/2020

Công an 

huyện Củ 

Chi ,TP 

Không Không

Lớp 9a5 

trường 

THCS 

43 8/1/2021 17:21:13 TẠ KHẢ THY Nữ 03/02/2006
tỉnh Bến 

Tre
Kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thạnh Tây
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Tạ Văn 

Việc
công nhân

công ty 

may mặc 

Khải Hoàn 

097311644

8

Nguyễn 

Thị Khánh 

Linh

buôn bán
096601411

9

Ấp Phú 

Ngãi xã 

Phú An 

tổ 2 ấp 3a 

xã tân 

thạnh tây 

096541686

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

44 ############### LÂM NGỌC CẨM TIÊN Nữ 14/09/2005

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không có Lớp 10 2021-2022

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10
LÂM MINH 

HẢI
Làm mướn

076402587

2

LÊ THỊ 

KIM LOAN
Công nhân

CTY VINA 

DUKE

034503576

0

105B, 

đường 416 

ấp 5 xã 

033762183

9

079305149

48
17/02/2020

Đồn công 

an huyện 

Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 10

45 ############### VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN Nữ 18/02/2006

Nhà bảo 

sanh Minh 

Vân -

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
Võ Tấn 

Tiến
Bộ Đội

Bộ Tư 

Lệnh 

TPHCM

090823773

8

Trần Thị 

Ngọc 

Phượng

Bộ Đội

Bộ Tư 

Lệnh 

TPHCM

039832533

22

72,Suối 

Lội,xã 

Phước 

Không
032542014

9
Không Không Không

Trường 

THCS 

Phước 

46 ############### NGUYỄN THỊ THANH VÂN Nữ 19/01/2005 Củ chi Kinh Không Lớp 9 2020 -2021

Thcs 

phước 

vĩnh an

10 Không

NGUYỄN 

TUẤN 

PHONG

Tài xế tự 

do

077737711

2

Phạm thị 

tường vy 
Buôn bán

077366383

3

10/1 

đường 427 

ấp 1 xã 

056201758

8
Không Không

47 ############### NGUYỄN CÔNG VĂN Nam 15/07/2006

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

KINH KHÔNG Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHƯỚC 

VĨNH AN 

10 Không

NGUYỄN 

CÔNG 

MINH 

TÀI XẾ TỰ DO 
076896819

5

PHẠM THỊ 

BÍCH 

HUẤN 

CÔNG 

NHÂN 

QUẢNG 

VIỆT 

077412293

8

587 CMT8, 

PHƯỜNG 

5, QUẬN 

47/6B, 

ĐƯỜNG 

417, TỔ 

KHÔNG 

CÓ 

KHÔNG 

CÓ

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

48 ############### LỮ THỊ KIỀU VY Nữ 04/10/2006

Huyện Củ 

chi , TP 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2019-2020

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Không

LỮ 

THÀNH 

NHÂN 

Chăn nuôi
034927999

8

NGUYỄN 

THỊ KIỀU 

EM

Công nhân
Cty Quang 

Xuân

035334203

6

Đường 

412 - ấp 3 

xã Phước 

039580844

9

079306042

823
05/06/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

24

GVCN : VÕ THỊ MỸ DUYÊN - SĐT: 0902554212

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AVH4

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### NGUYỄN THÁI BẢO Nam 02/10/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

củ Chi TP 

Kinh Công giáo Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Tân 

An Hội 

10
Nguyễn 

Văn Quốc
Công nhân

Công ty 

Trung Toàn

090950300

8

Nguyễn 

Thị Trúc 

Linh

Công nhân

Công ty 

TNHH IS-

VN

093796695

7

90/2 tổ 14 

ấp bàu tre 

2 xã Tân 

089646501

7

079206030

537
10/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

2 ############### NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 23/12/2006

TP.HCM 

Bệnh viện 

An Nhơn 

Kinh Việt Nam Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS 

Nhuận Đức 

10 Không
Nguyễn 

VĂN HÁI
Thợ Hồ

Làm nhiều 

chỗ

036795577

3

NGUYỄN 

THỊ SỶ
Nội trợ Ở nhà

038845256

3

số nhà 3A 

,đường số 

754, Ấp gò 

Không có Không có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

3 ############### VÕ MINH DŨNG Nam 13/04/2006 Củ chi Kinh
Không tôn 

giáo
Lớp 9 2021-2022

GDTX củ 

chi
10 Lớp KHXH

VÕ 

THÀNH ĐÔ
Thợ hồ Không có

038413983

0

LÊ THỊ 

LIỄU
Công nhân

Khu công 

nghiệp 

quảng Việt

038368186

4

Tổ 4 khu 

phố 4 thị 

trấn củ chi

036909570

8

079206000

747
29/04/2020

Công an 

huyện
Có Có

4 ############### TRẦN NGỌC THÙY DƯƠNG Nữ 31/01/2006

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

kinh không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Trần Tuấn 

Đạt
buôn bán tại nhà

038709981

0

Huỳnh 

Hồng Thi
buôn bán tại nhà

039731049

6

khu phố 5, 

thị trấn Củ 

Chi, huyện 

820,khu 

phố 8,tổ8, 

thị trấn Củ 

091733987

4

chưa làm 

cmnd

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

5 ############### VŨ VIẾT DZĐẠT Nam 02/11/2002

Trung tâm 

y tế Long 

Đất

Kinh Thiên Chúa Lớp 9 2017-2018
THCS Tân 

An Hội
10 Không

Vũ Viết 

Vinh ( đã 

mất)

không có không có
Đào Thị 

Sớm
nội trợ

097408186

8

Thôn Cát 

Hải, xã 

Tân Hải, 

số 10,  

đường 

Ninh Tốn, 

098505527

8

077202007

011
09/03/2020

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

6 8/24/2021 8:59:07 ĐẶNG NGỌC DZĐIỆP Nữ 23/03/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Thị 

Trấn Củ 

Chi 

10 Không
Đặng Trí 

Nhân 
Công nhân

Công ty 

World 

Stone

037788999

6

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thảo 

Không Không Không 

22/2 

đường 

Nguyễn 

Không 
096598500

6

097930601

2970
29/03/2021

Cục cảnh 

sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

7 ############### NGUYỄN TUẤN HÀO Nam 08/08/2008

Củ Chi, 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trung Học 

Cơ Sở Thị 

Trấn 2

10 Không

Nguyễn 

Tuấn 

Thanh

Bộ Đội

Tiểu đoàn 

16,sư 

đoàn 

097274711

0

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hà

Công nhân
Hansea 

Việt Nam

097906649

2

Đường 

Nguyễn 

Thị Sẳng 

096469024

7
Không Không

8 ############### PHẠM DUY HẢO Nam 21/02/2006

Khu phố 1 

đường 

14A thị 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
TTGDNN-

GDTX
10

PHẠM 

VĂN 

CHƯƠNG

Buôn bán
077860284

0

TRẦN THỊ 

LOAN
Buôn bán

037312607

0

Khu phố 1 

đường 

14A thị 

036374863

9
Không Không

9 ############### TRẦN THỊ BÍCH HẢO Nữ 23/11/2006

Huyện Củ 

Chi. Thành 

Phố Hồ 

Kinh Công giáo Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI 

10 Không
Trần Văn 

Đại 
Chăn nuôi Ở nhà 

096447161

8

Nguyễn 

Thị Tuy 
Nội trợ Ở nhà Không có 

Đường 

Nguyễn 

Thị Sẳng, 

Không có 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

10 ############### NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 25/08/2006

Huyện Củ 

Chi Thành 

Phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHXH Không Không Không Không
NGUYỄN 

THANH
Làm mướn

087862300

7

Tổ 4 khu 

phố 5 thị 

trấn Củ 

058588776

1

079206014

270
07/04/2021

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Có
274960501

82N02
Có Không Không

11 ############### PHẠM PHÚC HƯNG Nam 22/10/2006

Huyện Củ 

Chi, Thành 

phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Phạm 

Ngọc Hùng

Nhân viên 

điện lực

Công ty 

Điện Lực 

Củ Chi

097697052

4

Đặng Thị 

Hương
Công nhân

Công ty 

Quảng Việt

097697052

4

Đường số 

3, Tổ 4, 

Khu phố 6, 

036205418

9

079206016

288
08/04/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

12 ############### ĐỖ GIA HUY Nam 08/06/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Thiên chúa Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Đỗ Quang 

Minh 
Thợ may Tại nhà

091958755

9

Đặng Thị 

Thu Hà
Nội trợ

079834210

8

17 Phạm 

Hữu Tâm 

tổ 3 kp3 

091958755

9

079206016

289
08/04/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không Không

13 ############### NGUYỄN THANH HUYỀN Nữ 10/06/2006

181, tổ 3, 

khu phố 3, 

Thị Trấn 

Kinh Không Lớp 9
THCS Thị 

Trấn 2
10

NGUYỄN 

THANH 

THUẬN

Buôn bán
090790111

2

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

TUYẾT

Nội trợ
090395363

7

181, tổ 3, 

khu phố 

3,Thị Trấn 

094174091

2
Không Không

14 8/9/2021 11:57:37 TRƯƠNG ĐỨC KHẢI Nam 17/05/2004
Huyện Củ 

Chi 
Kinh Không Lớp 10 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Trương 

Chí Phong
Buôn bán Buôn bán

086 

7873551

Lê Thị Anh 

Đào
Buôn bán Buôn bán

032 

6361107

KP1 , TỔ 

1 , THỊ 

TRẤN CỦ 

KP1 , TỔ 

1 , THỊ 

TRẤN CỦ 

039377632

3

079204034

225
21/05/2020

Huyện củ 

chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 10A2

15 ############### NGUYỄN AN KHANG Nam 23/10/2006

An nhơn 

tây thành 

phố hồ chí 

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10

NGUYỄN 

VĂN SƠN
Công nhân 

097393608

5

HUỲNH 

THỦY 

TIÊN

Công nhân 
039944910

2

  Ấp gò nổi 

xã an 

nhơn tây 

038470075

1
Không Không

Em chưa  

có học   

trung tâm  

16 ############### PHAN HOÀNG TUẤN KIỆT Nam 03/12/2006
nghệ an, 

cửa lò
kinh không Lớp 9 2021-2022

ttgdnn 

gdtx củ chi
10 Lớp KHXH Không

phan quốc 

tuấn
kinh doanh

097999373

2

hoàng thị 

cúc
kinh doanh

082599978

0

số 2 phạm 

hữu tâm, 

khu phố 3, 

8,496E+10
040206000

336
12/03/2021

Không 

thuộc diện 

trên

Không không Không Không

17 8/24/2021 9:19:28 NGUYỄN PHẠM TRÚC LAM Nữ 25/03/2006
Tp Hồ Chí 

Minh
Kinh Có Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

An Hội
10 Không

Nguyễn 

Văn Khỏe
Buôn Bán

090974623

5

Phạm Mỷ 

Phượng
Buôn bán

090263303

2

Tĩnh Vĩnh 

Long 

Huyện 

Khu phố 8 

tổ 3 thị 

trấn củ chi

090846563

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

18 ############### BÙI NGỌC TRÚC LAN Nữ 17/09/2006
TP Hồ Chí 

Minh
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS Thị 

Trấn Củ 

Chi 2

10 Không
Bùi Quốc 

Huy
Buôn bán

077513758

1

Huỳnh 

Ngọc 

Phương 

Buôn bán
086861817

0

17 Phạm 

Văn Chèo 

tổ 2 khu 

077573085

4

079306015

271
07/04/2021

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9.4

19 ############### NGUYỄN NGỌC YẾN LINH Nữ 07/05/2006

Bệnh viện 

phụ sản 

bán công 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10 Không

Nguyễn 

Văn Hoa 
Công nhân 

Công Ty 

Tnhh Một 

Thành 

039626328

2

Trần Thị 

Ngọc Trang
Công nhân

Cty Han 

Sea

034725530

4

Khu Phố 

4, TTCC

39 Nguyễn 

Thị Sẵng 

Khu Phố 7 

034364443

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

20 ############### MAI THỊ CẨM LY Nữ 07/04/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Trung Lập
10 Không

Mai Quang 

Thịnh
Thợ mộc

Tại nhà 

(Ấp Gò 

Nổi A, xã 

093757921

9

Lê Thuý 

Hằng
Nội trợ Tại nhà

034700134

6

421/2 An 

Nhơn Tây, 

Gò Nổi A, 

096346164

2

079306031

569
05/06/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không Không

21 ############### TRỊNH THỊ MAI LY Nữ 11/01/2006 Thanh Hoá Kinh Không có Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Không

TRỊNH 

ĐUY CÚC
Buôn bán Tại nhà

033587418

6

TRỊNH THỊ 

LỰA
Buôn bán Tại nhà

037984851

1

Xã Xuân 

Lập, huyện 

Thọ Xuân, 

57, 

Nguyễn 

Văn Khạ, 

035211656

6
Không Không

22 ############### TRỊNH THỊ XUÂN MAI Nữ 03/02/2006
Yên Định , 

Thanh Hoá 
Kinh Không có Lớp 9 2020- 2021

THCS Tân 

An Hội 
10 Không

TRỊNH 

ĐÌNH BIÊN 
Buôn bán 

098960993

3

TRỊNH THỊ 

MINH 
Buôn bán 

098236984

4

Thôn 3 

Quý Lộc 

Yên Định 

Số nhà 3A 

tổ 6 khu 

phố 1 

034297772

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

23 ############### LÊ NGỌC GIÁNG MY Nữ 01/09/2006

Bệnh Viện 

Đại Học Y 

Dược TP 

Kinh
Thiên 

Chúa Giáo
Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Lê Mạnh 

Cường
buôn bán

32 phạm 

hữu tâm tổ 

4 khu phố 

096909798

9

Bùi Thị 

Ngọc Anh
buôn bán

32 phạm 

hữu tâm tổ 

4 khu phố 

039776775

7

32 Phạm 

Hữu Tâm, 

tổ 4 khu 

097464635

0
Không Có

24 7/12/2021 9:08:12 NGUYỄN MẠCH HOÀNG NAM Nam 11/08/2005

Bệnh viện 

hùng 

vương 

Kinh Khong Lớp 10

giáo dục 

thường 

xuyên củ 

10
Mạch chí 

hào 
Ruộng Không 

Nguyễn 

Thị Út 
Cn Cty sĩ tấn 

097855130

4

Nhà dai B 

châu hưng 

vĩnh lợi  

59 phạm 

văn cheo 

kp3 ttcu chi 

032636227

8

095205010

426
13/05/2021

Tỉnh bạc 

liêu 
Không Không 10A7

25 ############### PHẠM THỊ NGỌC NGÂN Nữ 28/10/2006

bệnh viện 

an nhơn 

tây

kinh không Lớp 9 2021-2022
TTGDNN-

GDTX
10

Phạm Văn 

Thân
mất không có không có

Nguyễn 

Thị Thanh 

Tâm

Chăn nuôi không có
034693093

4

1095/2 

nguyễn thị 

rành xóm 

không có
036401127

5

079306037

677
29/05/2021

xã an 

nhơn tây

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

26 ############### VÕ NGỌC TUYẾT NGÂN Nữ 07/10/2006

Củ Chi, 

thành phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10 Không

VÕ NGỌC 

ĐẸP
Chăn nuôi Tại nhà

035 

5981222

TRẦN THỊ 

MAI
Giáo viên

TH Bình 

Mỹ 2

098 

6458710

70 Nguyễn 

Văn Khạ, 

Tổ 7, Kp 7, 

086 

8027850
Không Không

27 ############### ĐÀO PHÚC NGUYÊN Nam 22/06/2006 Từ vũ Kinh Kô Lớp 9 2021
Trường an 

nhơn
10

Đào Văn 

Thái
Công nhân Ko

Nguyễn 

Thị Thía
Công nhân Ko

034518817

7

Ấp bầu 

đưng xã 

an nhơn 

035748816

7

079206010

006
23/08/2021 Củ chi Không Không

28 ############### NGUYÊN NGỌC THẢO NGUYÊN Nữ 24/09/2006
Củ chi hồ 

chí minh
Kinh KHÔNG Lớp 9 2020-2021

GDTX CỦ 

CHI
10

Nguyễn 

Hồng 

Phước

Cơ khí
078920227

2

Trịnh Ngọc 

Dung
Nội trợ

093342765

3

Số nhà 

340 tỉnh lộ 

8 khu phố 

093131892

6

079306017

817
17/04/2021 Công an Không Không

Chưa có 

học 

29 8/28/2021 9:24:23 TẠ THÀNH NHÂN Nam 27/12/2006 Trà Vinh Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
Thcs Thị 

Trấn 2
10 Không

Tạ Văn 

Đàn
Tự do

093831175

9

Trần Thị 

Thúy Loan
Nội Trợ

090256169

0

Số 06, 

Đường Vũ 

Tụ, Tổ 3, 

033849829

5

084206004

750
03/06/2021

Trường thị 

trấn 2
Không Không

30 ############### LÂM TÂM NHƯ Nữ 11/12/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lâm Hồ Vũ
Chạy xe 

thuê
Tự do

038276446

4

Lê Thị 

Loan
Nội trợ Tại nhà

033281082

7

Số nhà 

64A, 

Nguyễn 

038276446

4

079306017

986
17/04/2021

thị trấn Củ 

Chi,thành 

phố Hồ 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

31 ############### TẠ NGUYỄN MINH NHỰT Nam 10/09/2006
TP. Hồ 

Chí Minh
Hoa Không Lớp 9 2020-2021

THCS Thị 

Trấn Củ 

Chi 2

10
Tạ Hiền 

Bôramy
Bác sĩ

Bệnh viện 

ĐKKV Củ 

Chi

090253332

2

Nguyễn 

Thị Yến Nhi
Dược sĩ

Nhà thuốc 

Trường 

Mạnh

090942586

0

33 Nguyễn 

Thị Lắm, 

khu phố 2, 

090942586

0
Không Không

32 8/24/2021 7:44:07 LÝ TRỌNG PHÚC Nam 02/10/2006
Bệnh Viện 

Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTQDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lý Hữu Lộc Công nhân Không có
034745621

2

Dương 

Ngọc Oanh
Công nhân Không có

039393329

2

Tổ 5 Khu 

Phố 1 Thị 

Trấn Củ 

Không
076378472

3

079206037

111
03/06/2021

Trường 

Trung học 

Cơ Sở Thị 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

33 ############### TRẦN HÀ TẤN PHÚC Nam 06/04/2006

Huyện Củ 

Chi Thành 

Phố HCM

Kinh không Lớp 9 2021-202
GDTX Củ 

Chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Trần  Tấn 

Hậu
Công nhân

Cty Quang 

Xuân

033775659

9

Hà Thị 

Ngọc 

Hương

Công nhân Làm tự do
039549183

2

Số nhà 

10A 

Đường 

035818444

9
chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

34 ############### BÙI ANH PHỤNG Nam 01/10/2006
Bệnh viện 

củ chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Thcs an 

nhơn tây
10 Không

Bùi Văn 

phụ
Làm mướn

An nhơn 

tây

036842760

0

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hoa

Chăn nuôi
An nhơn 

tây

096349529

1

Ấp ba 

sòng xã ăn 

nhơn tây 

093469787

6
Chưa làm

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

35 ############### TRỊNH NHÂN SAO Nam 11/11/2006 Hà Tây Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10

Trịnh 

Nhân 

Thành

Buôn bán

85, tỉnh lộ 

8, tổ 1, 

khu phố 7, 

036259512

6

Nguyễn 

Thị Hạnh
Nội trợ

85, tỉnh lộ 

8, tổ 1, 

khu phố 7, 

032858271

5
Không

85, tỉnh lộ 

8, tổ 1, 

khu phố 7, 

Không 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9

36 ############### LÊ HỮU SƠN Nam 04/01/2006

Thôn 3 

Quý Lộc 

Yên Định 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS Thị 

Trấn Củ 

Chi 

10 Không
LÊ HỮU 

TRƯỜNG 
Buôn bán 

033727944

0

TRỊNH THỊ 

QUYÊN 
Buôn bán 

032830440

7

Thôn 3 

Quý Lộc 

Yên Định 

Số nhà 15 

tổ 6 khu 

phố 1 

096612974

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

37 ############### TRẦN TẤN TÀI Nam 09/03/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Không
Trần Duy 

Hải
Kinh doanh Tại gia

093 

9686828

Nguyễn 

Thị Nhị
Nội trợ Tại gia

093 

3330302

48/4 khu 

phố 2, thị 

trấn Hóc 

Số 2 

,đường 

12A khu 

090 

9282891

079206005

160
18/09/2020

Thị trấn 

Hóc Môn

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

38 ############### TRẦN LÂM QUỐC THÁI Nam 28/02/2006

Bệnh viện 

hùng 

vương-

Kinh Không Lớp 9  2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10

Trần Thế 

Vĩ 
Buôn bán Tại nhà 

098747633

7

Lâm Thị 

Thía 
Công nhân 

Công ty 

may mặc 

Quảng Việt 

098464726

8

Tổ 1, Khu 

phố 8, Thị 

Trấn Củ 

033658135

6

079206009

950
21/02/2021

CA TP. 

HCM
Có Không

39 ############### TRƯƠNG QUỐC THẮNG Nam 01/06/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Hoa không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHTN Không
Trương 

Hớn Trung
Buôn bán

091818666

2

Lê Hồng 

Liên
buôn bán

091941595

9

843/19 tổ 

2 khu phố 

5 thị trấn 

091941595

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

40 ############### NGÔ NGỌC THANH THẢO Nữ 27/02/2006 TP HCM Kinh Thiên Chúa Lớp 9
2020 - 

2021

Trường 

THCS THỊ 

TRẤN CỦ 

10
NGÔ TẤN 

TÀI
Tài Xế

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

097511682

6

CAO 

TRẦN 

HỒNG 

CNV

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

093753546

4

Tổ 8 khu 

phố 8 

TTCC

70 Trần 

Thị Ngần 

Tổ 7 khu 

079399360

3

079306043

320
31/05/2021 TP HCM Không Không

41 ############### NGUYỄN THỊ HUỲNH THẢO Nữ 24/01/2005 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020_2021

Trường 

THCS Thị 

Trấn 2

10 Lớp KHTN Không
Nguyễn 

Văn Suốt

Bảo vệ 

khu phố
Khu phố 2 

098747676

9

Hùynh Thủ 

Thủy
Buôn Bán Lề đường

097293460

1

6 lê cẩn tổ 

2 khu phố 

2 thị trấn 

033715874

5

079305019

218
08/05/2020

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không có

42 ############### NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 07/11/2006

Nguyễn 

Thị Triệu 

Tổ 3 Khu 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI 

10 Không
Nguyễn 

Văn Cảnh 
Thợ Xây

037236921

2

Nguyễn 

Thị Thu 

Vân

Nội trợ
039343746

6

Nguyễn 

Thị Triệu 

Tổ 3 Khu 

036264727

1

079330601

2967
29/03/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Có
274960200

70HN
Không Không Không có

43 ############### NGUYỄN TRANG THANH THẢO Nữ 01/01/2006

Tổ 9 khu 

phố 8 Thị 

Trấn Củ 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
TTGDNN-

GDTX
10 Không

NGUYỄN 

QUỐC 

TUẤN

Công Nhận

Công Ty 

May Mặc 

Quảng Việt

098415538

5

TRẦN THỊ 

THU 

TRANG

Công Nhân

Công Ty 

May Mặc 

Quảng Việt

097248717

0

Tổ 9 khu 

phố 8 thị 

trấn củ chi

039928104

0

079306040

738
03/06/2021

Công an 

huyện củ 

chi

Không Không

44 ############### VÕ TUYẾT MINH THƯ Nữ 15/12/2006
Bình 

Dương
Kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS Thị 

Trấn 2
10

VÕ MINH 

TÂM

Điện lực 

củ chi

điện lực củ 

chi

096302040

6

TRẦN THỊ 

TUYẾT 

NGA

Nội Trợ Ở nhà
036697676

7

245, tổ 2, 

khu phố 3, 

tỉnh lộ 8, 

72, tổ 13, 

đường 

355, ấp 

038957896

9
chưa cấp chưa cấp

Không 

thuộc diện 

trên

Không không có Không Không không



45 ############### NGUYỄN MINH TRÍ Nam 24/11/2006

Bệnh viện 

Nguyễn Tri 

Phương - 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021

TTGDNN - 

GDTX Củ 

Chi 

10 Không
Nguyễn 

Minh Nhựt

Điều 

dưỡng 

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

2 - 14 Lý 

090999103

0
Lê Thúy Vy Nội trợ 

093843388

0

50 Phạm 

Hữu Tâm - 

Khu phố 3 - 

070335106

1

Chưa 

đăng ký 

Chưa 

đăng ký 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

46 8/28/2021 0:06:10 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Nữ 23/07/2006
Bệnh viện 

củ chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Thị 

Trấn
10

Nguyễn 

Văn Đổ
Chăn nuôi Tại nhà

035284180

2

Nguyễn 

Thúy 

Phượng

May áo

Công ty 

TNHH 

GAIN 

035284180

2

Tổ 1 nhà 

số 41 

đường 355 

035284180

2
Không có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Chưa có

47 ############### TRẦN CAO THANH VÂN Nữ 17/11/2006

Bệnh viện 

Từ Dũ , Tp 

Hồ Chí 

Kinh Công Giáo Lớp 9 2020 -2021
THCS Thị 

Trấn 2
10 Lớp KHXH Không

Trần Văn 

Nho
Công nhân 

090 

6652032

Cao Thị 

Thanh Hải 
Nội Trợ

039497737

7

14 tổ 1 

khu phố 8 

thị trấn Củ 

55/37 ấp 

Cây Da xã 

Tân Phú 

078779986

3
Không có Không có 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không có

48 ############### BÙI PHẠM THẢO VY Nữ 28/01/2005 Tp.hcm Kinh Kh có Lớp 9 2019-2020
Thcs Thị 

trấn củ chi
10 Không

Bùi Hữu 

Hạnh
Thợ bạc

090950091

2

Phạm 

Thanh Vân
Công nhân

077334444

1

Bùi thị he 

khu phố 8 

thị trấn củ 

077334444

1
Không Có 10A5

24

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### NGÔ THÀNH BẢO DUY Nam 18/04/2006

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

Kinh Không Lớp 9
2020 - 

2021

THCS Thị 

Trấn 2 Củ 

Chi

10

NGÔ 

THÀNH 

TRÍ

CB-CNV

Chi cục 

Thống kê 

huyện Củ 

038391567

9

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯỚC

BUÔN BÁN
090303531

2

Số 380 - 

Nguyễn 

Thị Rành - 

090303531

2
Không Không

2 ############### NGUYỄN VŨ DUY Nam 19/04/2006
bệnh viện 

Củ Chi
kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS 

TÂN PHÚ 

TRUNG

10 Không

NGUYỄN 

HỒNG 

NAM

NÔNG 

DÂN

092477442

7

LƯỢNG 

NGỌC 

NGÀ

NỘI TRỢ
096375230

0

25 

ĐƯỜNG 

VÕ THỊ 

038834701

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không KHÔNG

3 ############### TRẦN QUỐC DUY Nam 10/05/2004 TP HCM Kinh Không Lớp 9

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Trần Quốc 

Phong
Công nhân 

 CTY cổ 

phần ưng 

bình châu

037228064

3

Phạm 

Thúy Huệ
Nội trợ

036791991

4

360b tổ 18 

ấp đình xã 

Tân Phú 

Không 
089642287

6

079204020

706
12/06/2019

Công an 

huyện củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

4 ############### LƯƠNG TRỌNG DZĐẠT Nam 05/01/2006
Bệnh viện 

củ chi
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS tấn 

phú trung
10

NGUYỄN 

DUY 

PHƯƠNG

Nội trợ
093863045

0

LƯƠNG 

THỊ NGỌC 

VÂN

Công nhân
090233964

1

Đường 

Nguyễn thị 

lắng xã tân 

077750480

6
Không Không

5 ############### HUỲNH PHẠM NGỌC GẤM Nữ 26/01/2006
Đa khoa 

Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Thạnh

10 Không
Huỳnh Văn 

Thẳng
Tài xế

Công ty 

Jinwon 

Việt Nam

094372843

3

Phạm Thị 

Đào Ngọc
Uốn tóc Tại nhà

098756107

8

Ấp Lào 

Táo 

Thượng 

Không
037333531

2

Chưa có 

căn cước 

công dân 

Không Không Chưa học 

6 ############### HOÀNG THỊ THANH HẰNG Nữ 15/10/2006

Xã Nam 

Thái Sơn, 

Hòn Đất, 

Dân tộc 

Kinh
Không Lớp 9 2021-2022

Trung tâm 

GDNN - 

GDTX 

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Hoàng 

Văn Hồng
Buôn bán Không

093751425

4

Tô Thị 

Như Thà
Buôn bán Không

076500563

5

Tổ 3, Ấp 

Sơn An , 

Nam Thái 

Số nhà 63, 

đường 

Hoàng 

033214978

2

Chưa có 

căn cước 

công dân

Chưa có 

căn cước 

công dân

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

7 ############### NGUYỄN TRUNG HẬU Nam 01/11/2005 TP HCM Kinh Không Lớp 9 2019-2020

Thcs 

Trung Lập 

Hạ

10 Không
Nguyễn 

Minh Trung
Xây dựng

Công ty 

TNHH 

Quốc tế 

093386979

4

Nguyễn 

Thị Vui
Nội trợ Không

037613021

7

Ấp xóm 

mới xa 

trung lập 

037613021

7

079205023

984
30/07/2020

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

8 ############### TRƯƠNG PHÚC HẬU Nam 12/06/2006 TP.HCM
Dân tộc 

Kinh
Không Lớp 9 2021-2022

TTGDTX-

GDTX Củ 

Chi

10
Lê Quang 

Hoà
Làm mướn Làm mướn

077860707

8

Võ Thị 

Ngọc Hân
Nội trợ Nội trợ

077869907

8

Ấp bến đò 

1 xã tân 

phú trung 

Không có Không
079206018

644
19/04/2021

Công an 

huyện củ 

chi

Con liệt sĩ Không Không Không Không
Năm nay 

mới vô học

9 ############### LÊ HUỲNH HUY Nam 26/09/2006
trung tâm 

y tế củ chi
kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Phú Trung
10 Không

LÊ CÔNG 

TUẤN
nông dân tại nhà

097103927

8

HUỲNH 

THỊ KIM 

NGỌC

nội trợ tại nhà
034769829

2

25 đường 

Võ Thị 

Nghỉ, ấp 

033966546

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

10 ############### NGÔ NGUYỄN QUỐC HUY Nam 01/10/2006

nhà Bảo 

Sanh 

Thiên 

kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS 

TÂN 

THÔNG 

10 Không

NGÔ 

THANH 

PHÚ

KHÔNG KHÔNG 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

TRANG

NỘI TRỢ
090856015

0

63/1A 

TRUNG 

MỸ TÂY, 

hẻm 54, 

đường lê 

thị siêng 

099853043

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

11 ############### NGUYỄN QUỐC HUY Nam 07/11/2006

Huyện Củ 

Chi, Thành 

Phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi 

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Nguyễn 

Quốc 

Trung

Thợ Hồ Tự Do
033617057

2

Trần Thị 

Kim Loan
Công Nhân Xí Nghiệp

038988647

0

68/4,Đườn

g số 93,Ấp 

bến đò 

034207194

9
Không Không 9a4

12 ############### PHAN VÕ BẢO HUY Nam 13/11/2006

Củ 

Chi.Thành 

Phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung
10

PHAN 

THÀNH 

SƠN

Công Nhân
038412130

6

VÕ THỊ 

THANH 

TRÚC

Thợ May
037759729

2

6/c đường 

51 ấp trạm 

bơm xã 

Không có
035205243

7
Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không 9a2

13 ############### PHẠM TUẤN KHANG Nam 04/11/2006 Tphcm Kinh Thiên chúa Lớp 9 2020-2021
THCS tân 

thông hôi 
10

Phạm 

thanh tuấn 
Kinh doanh

268 

nguyễn thi 

lắng 

090943502

0

Trương 

ngọc thùy 

Anh 

Buôn bán 
102 vo văn 

bích 

094794405

4

41/5 

PHƯỜNG 

6 quận 

To 6 ấp 

cây da tân 

phú trung 

096215421

4
Có Không

14 ############### VÕ TUẤN KHANG Nam 23/07/2006

08 đường 

55 ấp trạm 

bơm xã 

Kinh Không Lớp 9 2021

Giáo dục 

thường 

xuyên

10 Lớp KHXH Không
Võ Hoàng 

Tuấn
Công nhân Không có

093795734

5

Phạm Thị 

Thu Sương
Nội trợ Không có

076446255

9

08 đường 

55 ấp trạm 

bơm Xã 

Tổ 14 

đường 61 

ấp chợ xã 

076446255

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

15 8/25/2021 8:52:32 TRẦN MINH KHÔI Nam 20/03/2006

Bệnh viện 

Trưng 

Vương, 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHTN Không
Trần Văn 

Tâm
Nghề Nông Tại Nhà

096563874

0

Nguyễn 

Thị Hạnh
Công nhân

Công ty 

Phương 

Nam

035627093

3

Tổ 6, ấp 

Cây Da, xã 

Tân Phú 

036395904

1

Ủy ban 

nhân dân 

huyện Củ 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9A6

16 7/9/2021 8:34:05 PHAN TRUNG KIÊN Nam 15/04/2005

Thánh Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 10

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Phan Văn 

Tư
Nông dân Không

076445257

5

Đỗ Thị 

Cẩm Loan
Buôn bán Không

086285922

3

Ấp Xóm 

Mới,xã 

trung lập 

Không
079205022

761
17/07/2020

Củ chi, 

thành phố 

Hồ Chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 10A7

17 ############### NGÔ TẤN LỘC Nam 01/05/2006

Trung lập 

Hạ .củ chi 

. TP HCM

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS tân 

An Hội
10 Lớp KHTN

Ngô Tấn 

Đạt
Tài xế Tư nhân

090395366

9

Tống Thị 

tiến
Nội trợ Tại gia

070332960

7

4/13 

đường 568 

ấp trảng 

Không có
079206025

799
29/05/2021

CA huyện 

củ Chi TP 

HCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

18 ############### PHAN TẤN LỘC Nam 10/11/2006 Củ chi Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi 
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Phan Tấn 

Tới
Công nhân Hàn Quốc 

037745114

1

Võ Thị 

Dung
Công nhân Văn hàng

098204717

3

Ấp ràng xã 

Trung Lập 

Thượng 

Ấp ràng xã 

trung lập 

Thượng 

038896074

5

079206010

644

Không 

thuộc diện 

trên

Không có Không Không

Trường 

trung học 

cơ sở  

19 8/4/2021 23:37:55 HỒ THANH MAI Nữ 07/07/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
GDTX Củ 

Chi 
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Hồ Minh 

Tân
Tài xế 

090365852

0

Nguyễn 

Thị Xuân

Sản xuất 

sách

077383994

5

220F1 

đường 

nguyễn thị 

035628259

0
Không Không

20 ############### VÕ NGỌC MAI Nữ 27/02/2005

Ấp Xóm 

Mới Xã 

Trung Lập 

Kinh Không Lớp 10 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi 

10 Không
VÕ VĂN 

KEN 
 Chăn Nuôi 

Cha không 

làm trong 

Cơ quan 

036740106

1

ĐẶNG THỊ 

BƯỚM 
Buôn Bán 

Không làm 

trong cơ 

quan 

099647082

4

Tổ 12A,Ấp 

Xóm Mới 

Trung Lập 

Tổ 12A, 

Ấp Xóm 

Mới Trung 

039530619

7

07 

930502494

9 

27/02/2030

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 10A9

21 ############### NGUYỄN KIỀU MỸ Nữ 09/11/2006
Bệnh viện 

Từ Dũ
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN - 

GDTX CỦ 

CHI

10 Không

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

GIANG

Tài xế
Hợp tác xã 

19/5

097631044

0

ĐỖ THỊ 

THU HIỀN
Công nhân tại nhà

097782440

0

Số nhà 04 

tổ 1 

đường 98 

Không có
096514979

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không Lớp 9a13

22 ############### HOÀNG LÊ KIM NGÂN Nữ 01/12/2006 Hà Nội Kinh Tin Lành Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung
10 Không

Hoàng 

Văn Bình
Buôn bán

036992896

4

Lê Nguyễn 

Đoan Thùy
Nội trợ

096887031

4

Ấp cây 

đa,Xã tân 

phú 

093901120

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

23 ############### ĐÀO THỊ THANH NHÀN Nữ 25/11/1991

Yên Đồng 

Ý Yên 

Nam Định

Kinh Phật giáo Lớp 9 2006
THCS yên 

đồng 
10 Không

Đào Văn 

Khang
Nông

Yên Đồng 

sỹ yên 

nam định 

098908832

9

Đinh Thị 

Tành
Nông

Yên Đồng 

ý yên nam 

định 

098908832

9

Yên Đồng 

ý yên nam 

định 

263/13/15 

Nguyễn thị 

lắng Phú 

096786964

3

036191006

054
01/03/2019 Nam định 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

24 ############### LƯƠNG LÊ NHẤT Nam 06/03/2006
TP.Hồ Chí 

Minh
Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

TTGDTX-

GDTX CỦ 

CHI

10

LƯƠNG 

TRƯỜNG 

SANG

Công nhân
098449454

1

LÊ THỊ 

TUYẾT 

LOAN

Công nhân
097 

7382184

304 Ấp 

cây da - xã 

tân phú 

087731264

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không
Thcs Tân 

Phú Trung

25 ############### DƯƠNG THÙY NHƯ Nữ 20/09/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Ko Lớp 9
2020 - 

2021

Thcs Tân 

An Hội
10 Không

Dương 

Hùng Mạnh
Công nhân Trảng Bàng

091907759

2
Tăng Két Y Nội trợ Tại nhà

083238682

9

Ấp Trẳng 

Lắm Xã 

Trung Lập 

092926704

9
Không Không

26 ############### NGUYỄN HỒNG PHÁT Nam 24/04/2006

Bệnh viện 

củ chi 

thành phố 

kinh Phật giáo Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10

Nguyễn 

Hồng Phúc 
Công Nhân 

Công ty 

Cao hoa

033216591

0

Trần Thị 

Nhung
Công Nhân 

Công ty 

Quảng Việt 
8,439E+10

Ấp chợ xã 

tân phú 

huyện củ 

8,439E+10 8,439E+10 Không Không

27 ############### NGUYỄN THANH PHONG Nam 29/12/2006

Củ Chi, 

thành phố 

Hồ Chí 

Kinh Công giáo Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung
10 Không

Nguyễn 

Tiến Đạt
Tài xế Tự do

090372475

2

Bùi Thị 

Linh 

Phương

Buôn bán Tự do
037834817

7

Tổ 13, ấp 

Đình, xã 

Tân Phú 

090372475

2

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

28 ############### PHẠM QUỐC PHONG Nam 05/09/2006

Củ chi 

,thành phố 

chí minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Phạm Văn 

Châu
Làm ruộng Làm ruộng

039261381

9

Nguyễn thị 

yên
Công nhân Xí nghiệp

032978370

9

Ấp trung 

hưng ,xã 

trung lập 

Ấp trung 

hưng ,xã 

trung lập 

034978581

9

079206007

371
21/12/2020 21-12-2020

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

29 8/8/2021 15:25:44 TRẦN HOÀNG PHONG Nam 19/10/2006

TÂN 

THÀNH 

_YÊN 

KINH Không Lớp 9 2020/2021

TRƯỜNG 

THCS 

TRUNG 

10
TRẦN 

VĂN ĐẠI
Công nhân 

037956843

5

TRẦN THỊ 

HƯƠNG
Công nhân 

036425888

6

TÂN 

THÀNH 

_YÊN 

Sn 

176đường 

tỉnh lộ 2 tổ 

086202314

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

30 ############### TRẦN NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 21/09/2006
Củ Chi 

TPHCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Phú Trung
10 Không

Trần Văn 

Thành
Công Nhân 

Công ty 

Biển Đông

097856805

8

Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhung

Công nhân 

Công Ty 

Túi Sách 

Việt mỹ

076971716

9

375 quốc 

lộ 22 - ấp 

bến đò 2 

078562673

9
Không Không

31 ############### VÕ THANH SANG Nam 23/07/2006

bệnh viện 

hùng 

vương 

kinh không Lớp 9

TTGDNN-

GGTX Củ 

Chi

10
võ văn 

nghĩa
buôn bán buôn bán

077373745

6

bùi thị kim 

loan
buôn bán buôn bán

098540226

3

ấp bêna 

đò 1 xã 

tân phú 

038943890

7

công an 

huyện củ 

chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không không có Không Không
năm nay 

mới vô học

GVCN : NGUYỄN THỊ MỸ - SĐT: 0976487359

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AVH5

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



32 8/8/2021 12:29:51 PHAN TẤN TÀI Nam 17/10/2006 TP.HCM Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDTX-

GDTX 

Huyện Củ 

10
Phan Tấn 

Cường

Thợ hồ- 

Thợ điện

Thợ hồ -

Thợ điện

097173806

2

Nguyễn 

Thu Hằng
Công nhân Công nhân

039685632

0

72b ấp 

chợ xã 

Tân Phú 

037260086

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

Mới vào 

học năm 

nay

33 ############### TRẦN NGUYỄN PHÁT TÀI Nam 19/11/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh.

Kinh Phật Lớp 9 2021-2022

TTGDNN- 

GDTX Củ 

Chi

10
Trần Văn 

Tâm
Công nhân Công ty

096919352

7

Nguyễn 

Thị Nết
Công nhân Công ty 

096919358

4

Ấp xóm 

mới xã 

trung lập 

Số nhà 01 

,đường 

558 ấp 

070503685

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

34 ############### NGUYỄN MINH TÂN Nam 24/11/2006 Củ chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung
10 Không

NGUYỄN 

VĂN KIỆT
Nông dân tại nhà

093512117

0

PHẠM THỊ 

LỆ THÚY
Nội trợ Tại nhà

089947641

5

67B, 

đường 

65B, ấp 

090242261

4

079206022

702
04/05/2021

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9A9

35 8/24/2021 9:09:08 NGUYỄN HOÀNG NHẤT THỊNH Nam 04/12/2006

Trung tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

TTGDNN-

GDTX Củ 

10 Không
Nguyễn 

Phú Cường
Tài xế Không có

090868610

3

Phan Thị 

Trúc 

Phương

Công nhân Không 
093797633

1

Nhà số 10, 

đường Lê 

Thị Sắc, 

Không
056527285

9

079206020

374
23/04/2021

Công an 

thành phố

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

36 ############### PHAN NGỌC ANH THƯ Nữ 25/06/2006
Củ Chi 

TPHCM 
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Phú Trung 
10 Lớp KHXH Không

Phan Văn 

Thành 
Thợ Máy Tại Nhà 

093899817

8

Nguyễn 

Thị Hằng 
Công Nhân 

Công Ty 

May Mặc 

Quảng Việt 

033249408

8

Tổ 1 Ấp 

Giòng Sao 

Xã Tân 

033249408

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

37 ############### NGUYỄN THỊ BÍCH THƯƠNG Nữ 04/12/2006

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021 

THCS 

Trung Lập 

Hạ

10 Không
Nguyễn 

Văn Rộng
Tài xế

039862268

6

Đoàn Thị 

Bình
Nội trợ

098419266

0

Số nhà 

473B tỉnh 

lộ 2 tổ 4 

035323558

7
Không Không Không

38 ############### PHAN THỊ BÍCH THUỲ Nữ 30/10/2006
TP . HỒ 

CHÍ MINH
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Phú Trung
10

PHAN 

VĂN THẢO
Công nhân

097879700

7

NGUYỄN 

THỊ QUÝT
Công nhân

090859464

5

212 

Nguyễn 

Thị Lắng , 

096282993

9
Không Không

39 ############### TRẦN THỊ THUỶ TIÊN Nữ 07/11/2006

Trung Tâm 

Y tế củ 

chi,quê 

Kinh Phật Giáo Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không

Trần 

Thanh 

Tùng

Tài Xế
Chạy Xe 

Nhà

052310731

4

Nguyễn 

Mỹ Tron
Công Nhân

Hợp Tác 

Lao Động 

Hàn Quốc

010 2554 

8399

291/21A 

Tỉnh Lộ 2, 

Ấp Gia 

32A 

Nguyễn 

Thị Nhia 

039545536

0

079306043

782
12/08/2021

Công An 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Không không có Không Không chưa học

40 8/5/2021 14:23:46 NGUYỄN PHAN NHỰT TIẾN Nam 05/11/2006 TP.HCM kinh Không Lớp 9 2020-2021
Thcs trung 

lập hạ 
10 Không

NGUYỄN 

VĂN QUI 
Kinh doanh 

Đường 

nguyễn thị 

rành 382/6 

090822538

3

PHAN THỊ 

THUÝ LIỄU 
Nội trợ 

Đường 

nguyễn thị 

rành 382/6 

933368709

Đường 

nguyễn thị 

rành 382/6 

076967036

0
Không có Không có 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không 10

41 8/24/2021 9:54:55 LÊ TẤN TỚI Nam 16/10/2006

CỦ CHI 

,TP HỒ 

CHÍ MINH

KINH KHÔNG Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung
10

LÊ QUỐC 

TIÊN

CÔNG 

NHÂN

037895147

1

TRẦN THỊ 

THẢO
Nội Trợ

038954770

4

221,Hồ 

Văn 

Tắng,tổ 

038954770

4
Không Không Không

42 8/23/2021 9:52:25 VÕ THỊ BÍCH TRÂM Nữ 02/04/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung 
10

Võ Thành 

Nhân
Công nhân

097914673

3

Nguyễn 

Thị Kim 

Quyên

Nội trợ 
036394663

6

Ấp cây Da 

xã Tân 

Phú Trung 

032878548

9
Không Không

43 ############### HUỲNH NGỌC MỸ TRINH Nữ 18/09/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9
2020—202

1

Trung học 

cơ sở Tân 

Phú Trung

10
Huỳnh Văn 

Tiếp
Chăn nuôi

090741259

3

Nguyễn 

Thùy Linh
Buôn bán

092402790

2

Tổ 5 ấp 

Chợ xã 

Tân Phú 

090946324

6
Không Không

44 8/26/2021 7:47:12 VÕ VĂN TRỌNG Nam 23/08/2006

Bệnh Viện 

Hùng 

Vương,TP.

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung
10

Võ Thành 

Trung
Chăn nuôi Nhà

039928478

2

Trần Thị 

Nhiền
Công nhân Quảng Việt

037538571

6

Ấp Bến Đò 

2,Xã Tân 

Phú 

038636232

2

079206018

392
17/04/2021

Huyện Củ 

Chi
Không Không

45 ############### LÂM CHÍ VĨ Nam 04/09/2005

Trạm y tế 

xã Trung 

Lập Hạ

Kinh Đạo phật Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Lâm Chí 

Vũ

Bán hàng 

rông

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

091891960

6

Phạm Thị 

Lẫy
Nội trợ

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

086 

5091352

Trung Lập 

Thượng

035536507

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

46 ############### NGUYỄN NGỌC LAN VY Nữ 06/06/2004
Bệnh viện 

củ chi
Kinh Không Lớp 9

2018_ 

2019

THCS 

TRUNG 

LẬP HẠ

10

NGUYỄN 

VĂN 

CƯỜNG

Làm ruộng
037956843

5

TRẦN THỊ 

HẢO

CÔNG 

NHÂN 
HANSAE 

036425888

6

SN 176 

ĐƯỜNG 

TỈNH LỘ 2 

081508291

4

079304026

855
30/07/2019

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Có Không

Đã học tại 

trung cấp 

nghề củ chi

47 ############### TRẦN HÀ KHẢ VY Nữ 30/09/2006

Bệnh viện 

đại học ý 

dược Tp

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
THCS tân 

phú trung
10

TRẦN 

VĂN HÀ

Nhân viên 

văn phòng

093510667

7

NGUYỄN 

THỊ THU 

THUỶ

Nội trợ
093265376

9

Đường 

Nguyễn thị 

lắng xã tân 

093185550

1

079306031

924
Không Không

48 ############### PHAN ĐẶNG THỊ NHƯ Ý Nữ 19/05/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung 
10

Phan Văn 

Khung 
Làm Ruộng

079780671

8

Đặng Thị 

Phướng 
Nội Trợ 

093416496

1

Số nhà 

11a, 

đường 63, 

077293496

3
Không Không

18

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### LÊ HỒNG GIA BẢO Nam 13/08/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

THCS 

Phước 

Hiệp

10 Lớp KHTN Không
Lê Hồng 

Hạng

Công nhân 

xí nghiệp

Không làm 

trong cơ 

quan

034761331

6

Nguyễn 

Hồ Ngân 

Nhân viên 

nhà hàng 

Công ty 

TNHH TM 

DV nhà 

097517583

9

176A tổ 7 

đường ba 

sa ấp cây 

Không có
033875821

1

Công an 

huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không Chưa học

2 ############### LÊ HUÂN CHƯƠNG Nam 08/08/2006

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Khong có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
Lê Thanh 

Huân
Nông dân

034871692

9

Trần Thị 

Thanh Diệu
Nông dân

034871692

9

52/1 

Nguyễn 

Thị Kiệp, 

034871692

9

079206044

533
Cu chi Không Không

3 ############### VŨ ĐỨC CƯƠNG Nam 10/06/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHƯỚC 

HIỆP

10 Lớp KHTN Không
Vũ Long 

Biên 
Công nhân

090700399

0

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG 

Công nhân
079777790

00

66B ba sa 

, cây trôm 

, phước 

093167690

5
Không Không

4 ############### NGUYỄN QUỐC DŨNG Nam 23/10/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHƯỚC 

HIỆP

10

NGUYỄN 

THANH 

PHONG

Thợ Hồ Không
091316144

4

NGUYỄN 

THỊ BẠCH 

TUYẾT

Công Nhân
Công Ty 

Sam Ho

090818295

4

Số Nhà 

352A, Ấp 

Mũi Côn 

Không
033372582

8

079206027

496
13/05/2021

Xã Phước 

Hiệp

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

5 ############### NGÔ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 27/12/2006

Ba Sa, 

Phước 

Hiệp, Củ 

Kinh Phật Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHƯỚC 

HIỆP

10 Không
NGÔ VĂN 

DƯƠNG
Tài xế

Công Ty 

TNHH chi 

nhánh 

098330565

9

DƯƠNG 

THỊ CHÂU
Nội trợ Nội trợ

033316617

9

Ấp Ba Sa , 

Xã Phước 

Hiệp ,  Củ 

không
096574272

0

079306041

396
05/06/2021

cục trưởng 

cục cảnh 

sát quản lý 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

6 ############### TRẦN THỊ TRÚC DUYÊN Nữ 30/12/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Thạnh 

10 Không
TRẦN 

NGỌC VUI 
Không Không 

LƯƠNG 

THỊ THUỶ
Công nhân 

097247307

2

Kế 23, 

đường 

642, ấp 

035352842

7
Không Không

7 ############### TẠ LÂM GIA HÂN Nữ 09/04/2006
TP. Hồ 

Chí Minh
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX củ 

chi

10 Lớp KHXH Không
Tạ Quốc 

Quý
Công nhân Công ty

038864961

3

Lâm Thị 

Ngọc Hạnh
Buôn bán Tại nhà

034876536

4

Ấp Mũi 

Côn Đại-

Xã phước 

Không
037858357

8
Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Chưa học

8 ############### TRẦN THỊ BẢO HÂN Nữ 09/09/2006 TPHCM Kinh không Lớp 9

THCS 

Phước 

Thạnh 

10 Không
TRẦN 

VĂN NGÂN 

CÔNG 

NHÂN 

035481727

9

VƯƠNG 

THỊ PHU 
NỘI TRỢ 

096260348

2

1/18, 

đường 

642, ấp 

033922356

2
Không Không

9 ############### NGUYỄN MINH HẬU Nam 28/10/2006
TP. HỒ 

CHÍ MINH 
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHƯỚC 

HIỆP 

10 Không
NGUYỄN 

MINH HIẾU
Công nhân

Vườn 

ươm Hiệp 

Thành

037261539

9

NGUYỄN 

THỊ KIM 

CHI

Công nhân
Hansae 

Tây Ninh 

096133593

9

Ấp Mũi 

Côn Tiểu, 

Phước 

036912726

1

079206041

483
13/05/2021

Xã Phước 

Hiệp 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

10 ############### TRẦN NGỌC HẬU Nữ 08/04/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN- 

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Trần Văn 

Nghĩa
Chăn nuôi Tại nhà

033478075

3

Lê Thị 

Loan 

Phụng

Nội trợ Tại nhà
034935998

1

Số 63 

Đường 

652 Tổ 6 

034935998

1

079306029

322
29/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không có

11 ############### NGUYỄN THỊ HOA Nữ 29/08/2005 Đồng Nai Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
Nguyễn 

Văn Biền 
Đo đạc 

090824858

6
Lê Thị Ngát Nội trợ 

090630209

4

156/17 Ba 

Sa, ấp 

Cây Trôm 

036451052

4
Không Không

12 8/9/2021 18:03:38 LÊ KIM HƯƠNG Nữ 24/05/2006

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi 

Kinh Việt Nam Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp 

10
LÊ ĐÌNH 

NHÂN 
phụ hồ 972277039

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

KIỀU 

nội trợ không có 
097235403

2

41, đường 

Ba Sa, ấp 

Cây Trôm, 

không có 
092355787

7
chưa có 

Không 

thuộc diện 

trên

Không không có Không Không chưa 

13 ############### VÕ QUỲNH HƯƠNG Nữ 13/03/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
VÕ ĐỨC 

HUY
Thợ hồ

093313007

3

TRẦN KIM 

THẢO
Nội trợ

039742464

0

35/1A 

đường 

Cao Thị 

035633247

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

14 ############### HỒ NGUYỄN TUẤN KHANG Nam 01/09/2006

BỆNH 

VIỆN TỪ 

DŨ - TP-

Kinh Dạo phật Lớp 9 2020-2021

THCS-

PHƯỚC 

HIỆP

10 Không
Hồ Văn 

Thắng
Buôn Bán

Không làm 

ở cơ quan 

hay xí 

032999311

3

Nguyễn 

Thị Xuân 

Ly

Nội Trợ ở 

nhà 
Không có

032999312

3

Số nhà 06 - 

 Tổ 3 Cây 

Trôm 

Không
032999311

3

079206023

418
31/05/2021

Xã Phước 

Hiệp - 

Huyện Củ 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

15 ############### NGUYỄN NGỌC KHANH Nam 06/09/2006
Tp ho chi 

minh
Kinh Khong Lớp 9 2020_2021

Thcs 

phuoc hiep
10 Không

Nguyen 

ngoc linh
Tai xe

Xi nghiep 

QLKT 

CTTL cu 

091960778

0

Le thi thuy 

linh
Cong nhan

Cty may 

mac 

quang viet

097881031

7

59a pham 

thi thang 

ap mui 

094281005

0

079206035

365
05/06/2021

Cục 

trưởng cục 

Cảnh sát 

Không Không

16 ############### NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 02/09/2006
TTYT CỦ 

CHI
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phạm Văn 

Cội

10

Nguyễn 

Thanh 

Long

Bộ Đội

Tiểu Đoàn 

4,Trung 

Đoàn 2,Sư 

037792771

1

Phan Thi 

Phương 

Loan

Nội Trợ
035347103

5

Số nhà 

359, 

đường Bùi 

035659692

7

079206028

864
08/05/2021

Cục Cảnh 

Sát Quản 

Lý Hành 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

17 ############### ĐỖ TRUNG KIÊN Nam 31/03/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Thạnh

10 Không
Đỗ Văn 

Trung
Công nhân

Xí nghiệp 

chăn nuôi 

heo 

090254701

1

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Mai

Công nhân
Công ty 

samho

093332944

8

32,Nguyễn 

Thị 

Quá,Ấp 

không
090254701

1

đã làm 

nhưng 

chưa cấp

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

18 ############### NGUYỄN PHẠM HỒNG KỲ Nam 06/07/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2021- 2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ẩn

Công nhân Cơ quan
069799397

8

Phạm Thị 

Thanh Tâm 
Công nhân Xí nghiệp 

065554947

9
Mít Nài Mít Nài

034265925

5

079206023

091
29/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

GVCN : CHÂU VĂN CƯỜNG-SĐT: 0909151652

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AVH6

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



19 ############### HUỲNH THỊ NGỌC LAN Nữ 11/04/2006 TPHCM Kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp

10 Không
Huỳnh Văn 

Đoạn
chăn nuôi ở nhà

035 

9675331

Lê Thị 

Bích Thuận 
công nhân Quãng Việt 

097781240

5

Ấp Phước 

hoà xã 

phước 

không 
032816083

4

079306010

321
27/02/2021

huyện củ 

chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không không Không Không không

20 ############### LÊ LÂM MINH Nam 03/10/2006

Huyện củ 

chi,thành 

phố hồ chí 

Kinh Không Lớp 9 2020

Trường 

trung học 

cơ sở 

10 LÊ VĂN TÝ Thợ hồ
035622763

9

LÂM 

NGỌC 

TÌNH 

Công nhân
032746683

1

Số nhà 

112/1,đườn

g võ văn 

096231597

5
Không Không

21 ############### NGÔ VĂN QUỐC NAM Nam 06/09/2006

Huyện Củ 

Chi Thành 

Phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10

Ngô Văn 

Long
Công Nhân

Trảng 

Bom , 

Đồng Nai 

093865747

9
Lê Thị Cảm Công Nhân

Trảng 

Bom , 

Đồng Nai

096844930

6

Số 28/3 

đường 671 

ấp Chợ xã 

Không
036384133

5
Chưa Chưa

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

22 ############### NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 09/11/2006

Trung tâm 

Y Tế Củ 

Chi - 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Nguyễn 

Văn Lợi
Làm thuê Không có

036777104

7

Sử Thị Bé 

Ba
Công nhân Không có

035319575

0

 Quốc lộ 

22 Ấp Cây 

Trôm xã 

035606738

7

079306279

35
05/06/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

23 ############### NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 05/07/2006

Bệnh viện 

phụ sản 

Hồng Thái 

Kinh Phật Giáo Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHƯỚC 

HIỆP 

10 Không có không có không có không có
Nguyễn 

Quý Sửu 
Công nhân

037412151

6

ấp 2c , 

Vĩnh Lộc B 

, Bình 

Tổ 10 , ấp 

Cây Trôm 

, Xã 

032525994

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

24 ############### BÙI KIM NHƯ Nữ 20/10/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Thạnh 

10 Không Bùi Bá Lộc Công nhân 
036448818

0

Dương Thị 

Thanh Vân 
Công Nhân 

033848405

6

966/7/1, 

QL 22, ấp 

Phước 

038425565

3

079306027

056
08/05/2021

Công an 

Huyện Củ 

Chi 

Không Không

25 ############### PHAN TÂM NHƯ Nữ 15/06/2006 Củ Chi Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

Thcs 

phước 

thạnh

10
Phan 

thanh tịnh
Mất Mất Lê thị tính Công nhân

093140350

7

Số nhà 

51a, 

đường 

076768931

9
Có Có

26 8/4/2021 13:11:11 VÕ HỒNG PHONG Nam 25/08/2006

Bệnh viện 

hùng 

vương

Kinh Không Lớp 9 2020_2021

TTGDNN - 

GDTX CỦ 

CHI

10
Võ Văn 

Hoài Nhân
Chăn nuôi

039732214

6

Liêu Hồng 

Miên
Nội trợ

035243448

7

Số nhà 3/5 

đường 643 

ấp phước 

Không
037208269

6

079206026

425
29/05/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

27 ############### TRƯƠNG HOÀNG PHÚC Nam 02/12/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
TRƯƠNG 

VĂN HOÀI
Chăn nuôi Tại nhà

096919679

0

Trần Thị 

Khởi
Buôn bán Tại nhà

096919679

0

Số 77 

Đường 

652 Ấp 

096919679

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Có Không Không có

28 ############### NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG Nữ 19/02/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp

10 Không
NGUYỄN 

VĂN HOÀ
Chăn nuôit

090278637

7

NGUYỄN 

THỊ GÁI
Nội trợ

076702751

6

61/5a , tổ 

3 , ấp mũi 

côn đại , 

038606494

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9a5

29 ############### NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG Nữ 27/01/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Thạnh 

10 Không
NGUYỄN 

MINH HẢI 
Công nhân

090932233

5

TRẦN THỊ 

THU THÚY 
Công nhân 

097568871

0

25/14A, 

đường 

641, ấp 

038736547

6
Không Không

30 ############### TRẦN VŨ VINH QUANG Nam 28/09/2006
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh Thiên chúa Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHẠM 

VĂN CỘI

10 Không
TRẦN 

HỒNG HÀ
TỰ DO

093404027

4

VŨ THỊ 

THU 

TRANG

TỰ DO
090757647

4

13 

,ĐƯỜNG 

489, ẤP 2 

086804715

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

31 ############### NGUYỄN TẤN QUỐC Nam 10/08/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

Củ Chi

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS thị 

trấn Củ Chi 
10

NGUYỄN 

TẤN LỰC 
PHỤ HỒ

037641843

5

VÕ THỊ 

THÙY 

TRANG 

CÔNG 

NHÂN

CÔNG TY 

MAY 

QUẢNG 

097569677

1

54 Đường 

619 ấp 

Mũi Côn 

086282246

1

079206025

957
12/06/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không Không

32 ############### ĐỖ VŨ LÂM SAN Nữ 14/10/2006

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Không Lớp 9
2020 - 

2021

THCS 

Phước 

Hiệp

10 Không
Đỗ Đình 

Lĩnh
Làm thuê Không

096528737

8

Vũ Thị 

Thanh 

Tuyền

Công Nhân Không
097815224

4

44/23 

đường 625 

ấp Mũi 

039959836

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

33 ############### PHAN VĂN THẮNG Nam 01/07/2006 TP.HCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Thạnh

10 Không
Phan Văn 

Thành
Tự do

11/13b 

đường 

659, Bàu 

038522030

5

Nguyễn 

Thị Dung
Công nhân

Hanse 

Trảng Bàng

038274379

0

11/13b 

đường 

659, Bàu 

036576333

6

079206039

293
29/05/2021 TP.HCM

Không 

thuộc diện 

trên

Có Không Không

34 ############### NGUYỄN NGỌC MINH THƯ Nữ 27/08/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn
10 Không

NGUYỄN 

ĐỨC TÀI
Chăn nuôi Tại nhà

093846478

7

NGUYỄN 

NGỌC 

HUYỀN

Buôn bán Tại nhà
037967004

4

Tổ 

3,đường 

609,ấp 

034491064

2

079306033

611
31/05/2021

xã Phước 

Hiệp,Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

35 ############### TRƯƠNG MINH THƯ Nữ 21/02/2006

Bệnh viện 

Cần Giuộc 

Long An 

kinh thiên chúa Lớp 9
2020 - 

2021

TTGDNN - 

GDTX Củ 

Chi 

10 Không
Trương 

Ngọc Tâm 
Thợ Đồng tại nhà

097516997

1

Phạm Thị 

Hoàng 

Oanh 

nội trợ tại nhà
036 

8429971

không có 

sổ thường 

trú

Ấp Phước 

Hoà - Xã 

Phước 

036904964

2
Không Không

36 ############### PHẠM THỊ THỦY TIÊN Nữ 02/01/2006
TP HỒ 

CHÍ MINH
Kinh Phật Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phạm Văn 

Cội

10 Không
Lý Văn 

Hùng
Buông Bán Tại nhà

097150820

6

Phạm Thị 

Hương 

Bình

Buông Bán Tại nhà
038349475

7

số 247, 

đường 

Bàu Lách, 

số 511, 

đường Bùi 

Thị Điệt, 

097741503

8

079306041

990
12/06/2021 Không Không

37 ############### NGUYỄN MINH TIẾN Nam 24/06/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Nguyễn 

Anh Dũng
Thợ hồ

037647000

2

Nguyễn 

Minh Tiến
Nội trợ

098650447

9

Ấp Cây 

Trôm, xã 

Phước 

036957357

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

38 ############### NGUYỄN PHÁT TIẾN Nam 26/05/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trung tâm 

GDTX Củ 

Chi

10 Không

Nguyễn 

Thanh 

Liêm

Sửa xe Tư nhân
090874233

0

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Xinh

Nhân viên

Trường 

mầm non 

Hoa Hồng 

093892614

1

Ấp Phước 

Hưng xã 

Phước 

037323054

1

Dô dịch 

chưa có 

nhận cccd

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

39 ############### NGUYỄN BÍCH TRÂM Nữ 16/08/2006

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Phật Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp

10
NGUYỄN 

TẤN ĐẠT
Chăn Nuôi

098653138

4

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

VÂN

Công Nhân Nội Trợ
093703223

6

Ấp Mũi 

Côn Đại , 

Phước 

090365639

8
Không Không

40 ############### NGUYỄN PHẠM BẢO TRÂM Nữ 27/08/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

Dương 

Kinh Ko Lớp 9 2021
THCS Tân 

An Hội
10

Cao Bồi 

Tâm
Công nhân

091370018

7

Phạm Thị 

Thuyền
Nội trợ

090637736

7
 

Đường 

tam tân , 

tổ 7, ấp 

070347924

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

41 ############### LÊ TRẦN THỊ THU TRANG Nữ 19/04/2006
trạm y tế 

Củ Chi 
kinh Việt Nam Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp 

10 Không
Lê Phước 

Nguyện 
Thợ Hồ 

090675992

0

Trần Thị 

Thủy 
Công Nhân 

037730084

9

tổ 2.  ấp 

ba sa xã 

phước hiệp

037846882

9

xã Phước 

Hiệp 
Có Không 9a4

42 8/24/2021 9:55:10 PHONG THỊ THU TRANG Nữ 28/05/2006

TTYT Củ 

Chi, TP Hồ 

chí Minh

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

THCS 

Phạm Văn 

cội

10
Phong Văn 

Hùng
Công nhân

086224608

4

Lê Thị 

Ngọc
Nội trợ

038280282

3

tổ 25 ấp 3 

xã phạm 

văn cội 

039525970

5

079306010

195
27/02/2021

cục trưởng 

cục cảnh 

sát quản lý 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9/1

43 ############### DƯƠNG LÊ PHƯƠNG TRINH Nữ 15/08/2006
Bệnh Viện 

Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
Dương 

Văn Cu

Bỏ sữa Hà 

Lan

037344372

2

Lê Thị 

Bích 

Phương

Nội Trợ
036828364

7

45/14@ 

đường 641 

ấp chợ xã 

039508832

5

079306029

471
29/08/2021

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

44 ############### NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC Nữ 10/04/2006
Trung tâm 

y tế Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp

10 Không
Nguyễn 

Văn Ngay
Thợ hồ

093896564

6

Trần Ngọc 

Nhi
Nội trợ

078391523

4

Quốc lộ 

22, tổ2, ấp 

Cây Trôm, 

070776466

9
Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

45 ############### LÊ THỊ THANH TUYỀN Nữ 04/10/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Thcs 

phạm văn 

cội

10 Không Lê văn bảy Thợ mộc
032793875

4

Nguyễn thi 

hồng
Công nhân Xí nghiệp

036654503

9

Ấp 4 tổ 27 

đường 496 

xã phạm 

628 đường 

nguyễn 

văn khạ ấp 

037631586

9

079306005

552
29/10/2020

Huyện củ 

chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Chưa từng 

học tại 

trường

46 ############### TRẦN THỊ BĂNG TUYỀN Nữ 08/06/2006

Trung tâm 

y tế Quận 

Ninh Kiều 

Kinh 0 Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS 

Phước 

10 Lớp KHXH
Trần Văn 

Út Nhì
Làm ruộng

079531683

0

Võ Thị 

Giang
Buôn bán

079531683

0

548,Ấp 

cây 

trôm,xã 

548,QL22,

ấp cây 

trôm,xã 

078883154

7
Không Không

47 7/7/2021 19:52:53 VĂN THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 07/01/2005
Bệnh viện 

củ chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
Văn Văn 

Mững
Trôngd trọt Tại nhà

036838499

4
Lê Thị Ren Nội trợ Tại nhà

096957311

7

Ấp mũi 

côn đại xã 

phước hiệp

033814986

2

079305019

437
13/05/2020

Huyện củ 

chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

48 ############### NGUYỄN PHAN PHÚC VINH Nam 30/12/2006

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
TTGDNN-

GDTX
10 Không

NGUYỄN 

PHAN 

THANH 

Công nhân Tại nhà
090993987

3

VƯƠNG 

THỊ HỒNG 

PHÚC

Nội trợ Tại nhà
090980259

9

Tổ 6, Ấp 

Cây Trôm, 

Xã Phước 

089945827

2
Không Không

28

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 7/9/2021 14:09:21 HUỲNH NGỌC ANH Nữ 26/05/2006

Nhà bảo 

sanh Minh 

Vân khu 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thạnh Tây
10 Không

Huỳnh 

Trung Du
Công nhân Xí nghiệp Không có

Nguyễn 

Thắng Thu 

An

Công nhân Xí nghiệp 
+84 39 

5520851

Ấp An Hoà 

xã Trung 

An huyện 

Ấp An Hoà 

xã Trung 

An huyện 

079264271

4
Chưa có

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

2 ############### TRẦN VÕ HOÀNG ANH Nam 08/06/2006

Trung Tâm 

Y Tế 

Huyện Củ 

Kinh Việt Nam Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Trần Văn 

Ửng
Công Nhân

Công Ty 

Việt Nam 

Sam Hô

036427745

2

Võ quyên 

phượng
Công nhân

Công Ty 

việt Nam 

Sam Hô

037474074

2

Ấp Thạnh 

Phú .Xã 

Đồng 

Tổ 6. Ấp 

Hội Thạnh 

xã Trung 

035507221

4
Chờ nhận Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

Trường 

THCS 

Trung An  

3 ############### PHẠM TRƯƠNG GIA BẢO Nam 24/04/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trung Học 

Cơ Sở 

Tân Trung

10 Không

PHẠM 

THANH 

MAI

Kĩ Sư 

Công Ty 

Gỗ ở Bình 

Dương

090282082

7

TRƯƠNG 

THỊ NGỌC 

LAN

Công Nhân

Công Ty 

May Đông 

Nam Củ 

090281082

7

35B 

Đường Lê 

Thị Ân, Tổ 

không
090282082

7

079206012

365
02/04/2021

Công An 

Củ Chi
Không Có Không

4 ############### TÔ THÁI BẢO Nữ 11/01/2006

Nhà Bảo 

Sanh Minh 

Vân - Củ 

Kinh không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thạnh Tây 
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không

TÔ 

THANH 

TÙNG 

Lái xe 
035854411

9

THÁI 

XUÂN 

TRANG 

Buôn bán 
097720748

3

Ấp Thạnh 

An, xã 

Trung An, 

039222483

0
Có Không

5 ############### ĐỖ THỊ PHƯƠNG BÌNH Nữ 20/03/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Lớp KHXH
Đỗ Thành 

An
Công nhân

Bình 

Dương

034282386

9

Bùi Thị 

Kim 

Phương

Công nhân
098261048

7

11a, 

Đường 

Cao Thị 

038591318

7
Không Không

GVCN : TRỊNH THỊ THÙY ANH - SĐT: 0968260402

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AVH7

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



6 ############### TRƯƠNG QUỐC BÌNH Nam 12/06/2006
Bình 

Dương

Dân tộc 

Kinh
không Lớp 9 2020-2021

THCS Hòa 

Phú
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Trương 

Văn Thái

Thuyền 

trưởng lái 

tàu

Công ty 

vận tải 

thủy bộ 

094677734

5

Trần Thị 

Mộng Hằng
uốn tóc

làm việc 

tại nhà

081351043

9

ấp 2 xã 

hòa phú 

Huyện Củ 

087719076

5

079206011

469
14/03/2021 Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

7 ############### NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU Nữ 30/08/2005

Tỉnh bình 

dương 

thành phố 

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10
Nguyễn 

hữu lập

Sửa điện 

camera tự 

do

Không có
097316986

9

Nguyễn thi 

chín
Công nhân

Công ty 

việt nam 

samho

093827427

2

Tổ 2 ấp2 

đường 223 

ấp 2 xã 

Không có
091944954

8

Chưa 

chuyển về

Ủy ban xã 

hòa phú

Không 

thuộc diện 

trên

Có
Chưa có 

mã mới
Không Không Chưa học

8 ############### LÊ HIẾU GIANG Nữ 07/02/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2021 GDTX 10 Không
Lê Công 

An
Lái xe

Không làm 

trong cơ 

quan

036858180

5

Lê Thị 

Nguyệt Thu
Công nhân Xí nghiệp

032612218

1

293, ấp an 

bình xã 

trung an 

056929976

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

9 ############### TRẦN THỊ HIỀN Nữ 28/01/2006

Trúc Lâm, 

Gio 

Quang, 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2021-2022

TTGD-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Trần Xuân 

Lãm

Rà phá 

bom mìn

091416445

6

Nguyễn 

Thị Yến
Nội trợ

097332924

8

Trúc Lâm, 

Gio 

Quang, 

75A, 

đường 

sông lu, 

097332924

8
Có Không

10 ############### ĐỖ HUY HOÀNG Nam 17/10/2006

thành phố 

hồ chí 

minh

kinh
đạo thiên 

chúa
Lớp 9 2021-2022

THCS 

trung an
10

Đỗ hồng 

phong
kinh doanh

093835354

94
Trần thị lan kinh doanh

090970084

2

đường 456 

, ấp hội 

thạnh xã 

086245349

4
Không Không Không

11 ############### NGUYỄN VĂN HOÀNG Nam 07/09/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020_2021

THCS 

Bình Hòa
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Nguyễn 

Tấn Hải 
Sửa xe

Ấp 4a xã 

Bình Mỹ 

huyện củ 

096180982

7

Nguyễn 

Thị Thuý 

liễu

Tự do 

Ấp 4a xã 

Bình Mỹ 

huyện củ 

035680989

4

Tổ 1 ấp 4a 

xã Bình 

Mỹ huyện 

035680989

4
Không Không

12 ############### TRẦN THỊ ÁNH HỒNG Nữ 04/09/2005
Bình 

Dương
Kinh Không Có Lớp 9 2020-2021

THCS Hòa 

Phú
10

LÊ 

TRUNG 

KHIÊM

CHĂN 

NUÔI
TỰ DO

078578576

8

Trần Ngọc 

Lan
Nội Trợ TỰ DO

039724295

1

Tổ 11,Ấp 

2,Xã Hòa 

Phú,Huyện 

038721813

7
Có Không

13 8/5/2021 19:49:29 HUỲNH THỊ NGỌC HUỆ Nữ 16/06/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10 Không

Huỳnh Tấn 

Hiên
Kinh doanh

090311220

4

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Tuyến

Kinh doanh
078980557

7

Ấp 1 xã 

hoà phú 

huyện củ 

037646773

1

079306036

774
05/06/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

14 ############### BÙI VĂN THANH HUY Nam 18/09/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10

Bùi Văn 

Hạnh
Công nhân Không có

Thanh Thị 

Loan
Công nhân 

090476150

8

255, ấp 1, 

xã Hoà 

Phú, 

089931708

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không

15 ############### VÕ KHẮC HUY Nam 17/11/2006
BÌNH 

DƯƠNG
KINH PHẬT Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Không

VÕ 

THANH 

SƠN

SỬA XE
093354527

1

TRẦN THỊ 

LIỄU

CÔNG 

NHÂN

039920576

8

An hoà xã 

trung an

035911757

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không không Không Không

16 ############### NGÔ NGUYỄN THÀNH KHÔI Nam 14/03/2006 TP.HCM Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10

NGÔ 

THÀNH 

HOA

Nhôm Kính Tại nhà
096496203

0

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

XUYẾN

Nội trợ Tại nhà
090946262

2

Tổ 5, ấp 5, 

xã Hòa 

Phú, Củ 

097908185

0
Chưa có Không Không

17 ############### HOÀNG ANH KIỆT Nam 26/05/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Hòa 

Phú 

10 Lớp KHTN Không
Hoàng 

Anh Quốc 
chăn nuôi

090940158

7

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Sương

công nhân

Công ty 

VIETNAM 

SAMHO

034458925

7

Ấp 3, Xã 

Hòa Phú 

Huyện Củ 

086691993

0
Không Không Không

18 ############### VÕ VĂN LÀNH Nam 14/05/2006

Bệnh viện 

Hùng 

Vương , 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hòa 

Phú
10 Không

Võ Thanh 

Hiền 
Công nhân

036321764

8

Đặng Thị 

Đẹp
Công nhân

037817890

1

328 Tổ 7 

,Ấp 2 , 

Đường 

037593944

1
Không Không

19 ############### HỒ TẤN LỘC Nam 27/11/2006

Hoà phú 

củ chi 

TPHCM

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú 
10 Không

Hồ Thanh 

An 
Công nhân 

039750562

4

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hà 

Công nhân 

Công ty 

Sam hô 

việt nam 

037741447

6

Ấp 5 hoà 

phú củ chi 

034326825

9
Chưa có Không Không

20 ###############
TRƯƠNG NGUYỄN 

THIÊN
LÝ Nữ 28/12/2005

Bệnh viện 

Từ Dũ
Kinh Phật Lớp 9 2019 -2020

THCS 

Trung An
10 Không

TRƯƠNG 

HỮU 

THÔNG

Công nhân
093388559

0

NGUYỄN 

THỊ THIỆN
Nội trợ

037388125

2

SN 73 

Đường 

Nguyễn 

033758219

1
Không Không

21 ############### ĐINH THỊ HOÀNG MAI Nữ 10/10/2005

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

MƯỜNG KHÔNG Lớp 9 2020-2021
THCS 

HOÀ PHÚ
10 Không

ĐINH VĂN 

ĐÔNG
BUÔN BÁN

033989825

5

TRẦN THỊ 

HOÀNG 

OANH

NỘI TRỢ
087862329

8

27/2E 

đường 220 

sông lu ấp 

038670455

2
Có Không

22 8/25/2021 9:57:11 LÊ NGUYỄN TRÀ MY Nữ 29/11/2006

Trung tâm 

Y Tế Củ 

Chi - TP 

Kinh Không Lớp 9
2021 - 

2022

TTGDNN - 

GDTX Củ 

Chi 

10 Không
LÊ THÀNH 

TRUNG 
Chăn nuôi Tại nhà 

090946612

8

NGUYỄN 

THỊ KIM 

HOA

Nội trợ Tại nhà 
093304633

7

Tổ 2 - Ấp 

Hội Thạnh 

- Xã Trung 

Không
093304633

7

079306040

353
05/06/2021

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

23 ############### NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 22/08/2006
Bệnh viện 

Củ Chi 
Kinh Đạo phật Lớp 9 2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi 

10 Không

NGUYỄN 

THANH 

LỘC

Tài xế
036666397

6

NGÔ THỊ 

TUYẾT 

NHUNG

Công nhân 

Công ty 

TNHH 

Dinsen 

035366438

9

78A 

Đường 

458,Ấp 

8,487E+10
079306031

503
05/06/2021

Ủy ban 

nhân dân 

xã trung an

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

24 ############### NGUYỄN NGỌC THANH NGÀ Nữ 13/12/2006

Bệnh viện 

Đa khoa 

Tỉnh Bình 

Kinh Khôn Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi 

10 Không

NGUYỄN 

HÙNG 

TUẤN 

Tài Xế
Công ty 

Kim Cương

038247165

6

NGÔ 

NGỌC 

THANH

Nội trợ Không có  Không có

1795B 

đường tỉnh 

lộ 8 ấp 3 

Không có 
033428233

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

25 ############### NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN Nữ 14/11/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Phật Lớp 9 2020-2021
THCS 

TRung An
10

Nguyễn 

Văn Đến
Buốn bán Tại nhà

090893640

4

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Nhung

Buôn bán Tại nhà
094813137

9

Hội thạnh , 

trung an

Hội thạnh , 

trung an

034626404

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

26 ############### PHẠM THỊ THANH NHÀN Nữ 14/02/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Bình Hoà
10

Phạm Duy 

Thanh
Làm nông Tại nhà

098411143

9

Nguyễn 

Thị Thanh 

Loan

Làm nông Tại nhà
098433736

0

Tổ 8 ấp 5, 

Xã Bình 

Mỹ, Huyện 

037457270

9
Không Không

27 ############### LƯ THANH NHẬT Nam 12/11/2006 Tphcm Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú 
10 Không Lư Văn Thi Nội trợ

039404365

9
Lê Thị Gái Nội trợ

037717813

4

13/5a 

đường 206 

ấp 4 xã 

098108542

0
Không Không Không

28 ############### HỒ NGỌC NHI Nữ 15/11/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020_2021

Trường 

THCS 

TRUNG AN

10 Không
Hồ Thanh 

Hùng
Chăn nuôi 

035584973

6

Võ Thị 

Dung
Nội trợ

035323012

8

Tổ 7 ấp an 

hòa xã 

Trung An 

056717510

8
Không Không 9/6

29 ############### NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 26/12/2006 Tp.hcm Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10

Nguyễn 

Thanh 

Tùng

Công Nhân
058492295

1

Lê Thị 

Tuyết Mai
Công Nhân Aden

033686462

9

Số nhà 

23A , ấp 2 

tổ 8 

039630262

9
Có Không

30 ############### HỒ QUỲNH NHƯ Nữ 17/10/2006

Bệnh viện 

Đa khoa 

Bình 

Kinh Không Lớp 9
THPT 

Trung Phú
10

Hồ Ngọc 

An
Sửa xe

090817513

1

Lê Tuyết 

Lệ
Nội trợ

077209192

0

Tổ 8 ấp 1 

xã Bình 

Mỹ huyện 

093127100

4
Không Không

31 ############### TRẦN THỊ TUYẾT NHƯ Nữ 05/11/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

THCS Hoà 

Phú
10 Không

Trần Văn 

Giàu
Công Nhân 038002755

Lâm Thị 

Tính
Công Nhân

039838555

3

Hẻm 6 6/3 

ấp 2 xã 

hoà phú 

038495886

2

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

32 8/24/2021 9:42:30 NGUYỄN MINH NHỰT Nam 20/08/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

THCS Hòa 

Phú
10 Không

NGUYỄN 

MINH TÂM
Buôn bán

Tổ 8, ấp 5, 

xã Hòa 

Phú, 

034769441

9

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

LIÊN

Buôn bán

Tổ 8, ấp 5, 

xã Hòa 

Phú, 

035486789

1

Tổ 8, ấp 5, 

xã Hòa 

Phú, 

052257864

0

079206005

453
10/05/2020 CA-TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

33 ############### ĐẶNG PHƯỢNG HOÀNG OANH Nữ 02/09/2005

Bệnh viện 

Hùng 

Vương , 

Kinh Công Giáo Lớp 9
2020 - 

2021

THCS Hòa 

Phú
10

ĐẶNG 

THẾ 

NGỌC

Bệnh nặng Ở nhà
090669583

8

TRẦN THỊ 

PHƯỢNG
Không biết Không có 

323/7/1, tổ 

7, khu phố 

7, Đường 

Nhà không 

số, tổ 7, 

Ấp 1A, 

081759520

5
24/05/2021

Đội Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH, 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

THCS Hòa 

Phú , Lớp 

9A4

34 ############### VÕ HUỲNH PHƯƠNG OANH Nữ 28/06/2006 TP.HCM Kinh Không có Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10

Huỳnh Văn 

Châu
tài xế

bổ sung 

sau

Võ Thị 

Thuỳ Trang
nội trợ

033218210

1

số nhà 28 

đường 473 

ấp thạnh 

090369960

3

bổ sung 

sau

bổ sung 

sau

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

35 ############### ĐẶNG HUỲNH THÀNH PHÁT Nam 22/04/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Dân tộc 

Kinh
Không có Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS 

Trung An

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Huỳnh Văn 

Thành
Mất Không có Không có

Đặng Thị 

Hiệp
Nội trợ Ở nhà

038669986

3

Tổ 

8,đường 

Dương Thị 

Không có Chưa có Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không 9/6

36 ############### VÕ THUẬN PHÁT Nam 11/12/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh , Q12

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Trung An
10 Không

Võ Đức 

Thuận
Sơn mài

032983071

9

Phạm thị 

lan Thanh
Công nhân

Công ty 

Đông Nam

037281963

1

33/2A 

đường Bùi 

Thị Lành, 

033749442

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9/4

37 ############### TÔ NGUYỄN MINH PHÚ Nam 29/05/2006 Tphcm Kinh Không Lớp 9

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
TÔ MINH 

THIỆN
Kinh doanh Tại nhà

096349659

1

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

Kinh doanh Tại nhà
090378045

0

64B 

Đường 

Bầu Trâm 

096349659

1
Không Không

38 ############### NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG Nữ 22/07/2006 Hà Tĩnh Kinh Không có Lớp 9 2021-2022
THCS 

Bình Hòa
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Nguyễn 

Hữu Tài
Thợ mộc

098477166

9

Nguyễn 

Thị Tâm
Nội trợ

038718003

8

13/9 

đường 

Đinh Bộ 

Tổ 7 ,ấp 1 

,đường 

181, 

039233755

4
Mỹ Tho Không Không 9/5

39 ############### NGUYỄN HỒ ANH QUỐC Nam 16/06/2006

Bệnh viện 

hùng 

vương

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

Trường 

THCS 

trung an

10 Không

NGUYỄN 

KIÊNG 

GIANG

Buôn bán
090987253

6

HỒ THỊ 

THANH
Buôn bán

090987253

6

278A/đườn

g trung 

an/ấp an 

Không có
093351103

1

079206045

275
05/06/2021 Xã trung an

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

40 ############### NGUYỄN TẤN SANG Nam 24/07/2006

Thành Phố 

HỒ CHÍ 

MINH

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022
THCS Hoà 

phú
10 Không

Nguyễn 

Minh tín
Tài xế Không có

090733700

6

Bùi thị thu 

Dung
Nội trợ Không có

058264546

4

299/7 ấp 1 

xã hoà phú
Không có

091531807

4

079206003

382
04/08/2020 Củ chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Có Không

41 ############### HUỲNH MINH THÀNH Nam 12/10/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Hòa 

Phú 
10

Huỳnh 

Hiệp Sĩ 
Tài xế

097411753

5

Huỳnh Thị 

Như Ý
Nội Trợ

039731194

7

số 7c 

đường 221 

tổ 6 ấp 1, 

097411753

5
Không Không

42 ############### LÊ VINH THỊNH Nam 27/04/2006

Thành Phố 

Bảo Lộc 

Tỉnh Lâm 

Kinh Không Lớp 9 2021- 2022
THPT 

Trung Phú
10 Lớp KHTN Không

LÊ VINH 

DŨNG
Kinh doanh

Kinh 

doanh cửa 

hàng tiện 

097122771

9

ĐỖ THỊ 

NHIỄU
Kinh doanh

Khing 

doang cửa 

hàng tiện 

097910825

7

Số 9 Lê 

duẩn Thị 

trấn Lộc 

Tổ 9 Ấp 

4A Xã 

Bình Mỹ 

038491387

3
Chưa làm Chưa làm

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

Lớp 9/2 

Trường 

THCS 

43 ############### PHAN VÕ MINH THƯ Nữ 02/02/2006
tp Hồ Chí 

Minh
Kinh Không Lớp 9 2021

THCS Hoà 

Phú
10 Không

Phan Trí 

Thức
buôn bán

090331556

7

Võ Thuỳ 

Linh
nội trợ

096185073

8

415 A, tl 8, 

tổ 2 , ấp 3, 

xã Tân 

6B, Đường 

Cao Thị 

Đáo, ấp1 , 

077690645

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

44 8/24/2021 8:59:51 PHAN NGUYỄN NHÃ THY Nữ 30/04/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Đạo Phật Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Không
Phan 

Thanh Hải
Buôn bán

091811009

3

Nguyễn 

Thị Bích 

Thuận

Nội trợ
094511009

3

2002/10A, 

Đường 

tỉnh lộ 8, 

033508830

4

079306024

525
23/07/2021

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Có Không

45 ############### NGUYỄN BÙI THÙY TRANG Nữ 10/05/2006
TP Hồ Chí 

Minh
Kinh Công Giáo Lớp 9 2020-2021

THCS Hòa 

Phú
10

Nguyễn 

Sơn
Thợ Xây

091936198

1

Bùi Thị 

Kim Anh
Buôn Bán

077521219

7

22a, ấp 

2a, tổ 3, 

đường 

035967314

7
Có Không

46 8/3/2021 18:17:55 HUỲNH LÊ MINH TRÍ Nam 18/04/2005
TP. Hồ 

Chí Minh
Kinh không Lớp 9 2019-2020

THCS Hòa 

Phú
10 Không

HUỲNH 

THANH 

THÁI

buôn bán
093381288

0

LÊ THỊ MỸ 

DUYÊN
Buôn bán

090875794

0

1678A, tổ 

4, ấp 1, xã 

Hòa Phú, 

092157460

7

079205013

961
02/12/2020

CỤC 

CẢNH 

SÁT 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 10A8

47 ############### LƯ NGỌC TRÚC Nữ 27/09/2006

Xã hòa 

phú huyện 

Củ Chi 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

Trường 

TTGDNN-

GDTX Củ 

10 Lớp KHXH Không
Lư Văn 

Thuận
Công Nhân Xí Nghiệp

093215103

9

Hà Ngọc 

Trinh
Công Nhân Xí Nghiệp

035519868

1

Tổ 3 Ấp 4 

Xã Hòa 

Phú huyện 

035384739

5
Không Có Có

48 8/27/2021 9:37:40 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 26/09/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020_2021

Trường 

ThCS Bình 

Hoà

10

Nguyễn 

Thanh 

Trung

Shipper 
BÁCH 

HÓA XANH

039814365

9

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Hoa

Công Nhân
Công ty 

sheico vn

034981467

91

1/11a. 

Đường 

186. Ấp 3. 

034981467

9
Không Không

27

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AVH8

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### TÔ THỊ LAN ANH Nữ 13/06/2006

Bệnh viện 

an nhơn 

tây củ chi

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX củ 

chi

10 Không Tô Tiến Sĩ Sửa xe
033968777

9

Huỳnh 

Mộng Du
Công nhân

098398487

7

Ấp phú 

hiệp xã 

phú mỹ 

Không
032786514

6

079306007

030
21/12/2020

Ấp phú 

hiệp xã 

phú mỹ 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

2 ############### NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 12/07/2006
Tỉnh Nam 

Định

Dân tọc 

Kinh

Đạo Thiên 

Chúa
Lớp 9 2021-2022

TH-THCS 

Tân Trung
10

NGUYỄN 

VĂN TÌNH

KINH 

DOANH-

SẢN XUẤT

NỘI THẤT 

NGÂN 

ÁNH

097124956

6

LẠI THỊ 

HIÊN

KINH 

DOANH-

SẢN XUẤT

NỘI THẤT 

NGÂN 

ÁNH

096267119

7

ẤP 6, XÃ 

TÂN 

THẠNH 

097124956

6

HIỆN 

CHƯA CÓ 
11/05/2021

TỔ CCCD, 

CÔNG AN 

HUYỆN 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

3 8/1/2021 11:24:20 LẠI ĐỖ GIA BẢO Nam 14/01/2006
TP Hồ Chí 

Minh 
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Nhuận Đức
10 Không

LẠI VÕ 

HIỆP LỰC
Chăn nuôi

06 đường 

511 ấp 

Bàu Tròn 

098392801

1

ĐỖ THỊ 

ĐÀO
Chăn nuôi

06, đường 

511 ấp 

Bàu Tròn 

034761073

5

06, đường 

511 ấp 

Bàu Tròn 

034761073

5

079206006

117
10/11/2020

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát

Không Không

4 ############### NGUYỄN THANH DUY Nam 04/05/2006
Bệnh Viện 

Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX 

Huyện Củ 

10 Không

Nguyễn 

Thanh 

Quang

Công nhân

TNHH 

NAM 

QUANG

090918086

9

Nguyễn 

Thị Ẩn
Công nhân

TNHH 

NAM 

QUANG

037616794

9

161A 

Đường Hố 

Bò - Ấp 

161A Tổ1 

Đường Hố 

Bò - Ấp 

035917817

2

079206007

410
21/12/2020 Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

5 ############### TRẦN TUẤN DUY Nam 05/10/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thạnh 

Đông

10
Trần Tuấn 

Thanh
Công nhân

096361494

2

Huỳnh Thị 

Kịp
Công nhân

097133542

7

Ấp 5 xã 

Tân Thạnh 

Đông 

038646496

0
Không Không

6 ############### NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 07/05/2006
Củ Chi 

TPHCM
Kinh không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHÚ MỸ 

HƯNG

10 Không

NGUYỄN 

CÔNG 

CHÁNH

Công 

Nhân Sở 

Thú

Công Ty 

Sở Thú 

Thảo Cầm 

096180516

1

TÔ THỊ 

THUÝ 

HUYỀN

Nội Trợ Ở Nhà
079 

3757965

Số Nhà 40 

ấp phú 

thuận xã 

không có
098667704

8
023514638 14/02/2012

Xã Phú Mỹ 

Hưng

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9a2

7 8/25/2021 8:41:12 PHẠM QUỐC DZĐẠT Nam 15/05/2006
Bệnh Viện 

Củ Chi 
kinh không Lớp 9 2020_2021

THCS 

Nhuận Đức
10

Trịnh 

Quốc 

cường

nội trợ
033907955

1

Phạm Thị 

Liễu
công nhân

Công Ty 

Việt Nam 

samho

036304748

2

Tổ 4,Ấp 

Đức 

Hiệp,Xã 

Ấp Bàu 

cạp,Xã 

Nhuận 

037732454

6

079206006

103
10/11/2020

Huyện Củ 

Chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

8 ############### HUỲNH CHÍ HẢI Nam 13/04/2006

Bệnh viện 

huyện cu 

chi

Kinh Khomg Lớp 9 2020-2021

Thcs 

nhuận đức 

huyện cu 

10
HUỲNH 

văn  hữu
Lam thuê 

Tu nhân tự 

 do

Ba ngoai 

032774094

3

Nguyễn thị 

nhân  sâm

Lao dong 

nước  

ngoài

Không có

Tổ 2 ap  

canh lý xã 

nhuận đức 

Không có 037740943 Không Khong Không Không

Không  có  

học tại  

trung tâm

9 ############### NGUYỄN LÊ HỒNG HÂN Nữ 09/03/2006 Tiền Giang Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thạnh 

Đông

10
Lê Thái 

Hiền
Tự do

090532723

6

Nguyễn 

Thị Hồng 

Tuyết

Tự do
035577869

2

Ấp Tân 

Ninh, xã 

Tân Phú, 

610A, tỉnh 

lộ 15, ấp 

5, xã Tân 

038854992

9
Có Có 9/10

10 ############### TRẦN THỊ THANH HÂN Nữ 09/06/2006 TPHCM
Dân 

tộc:Kinh
Không Lớp 9 2021-2022

THPT Phú 

Hoà
10 Không

Trần Hoài 

Thanh
Tự do Tự do

092163792

8

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Oanh

Giáo viên

Trường 

tiểu học 

Tân Thạnh 

039656029

7

Số nhà 

18,đường 

106,tổ 

092800961

6

079306037

563
13/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

11 ############### HỒ MINH HẠO Nam 29/03/2006

Củ chi , tp 

Hồ Chí 

Minh

Khinh Không có Lớp 9 2021-2022
TTGDNN-

GDTX
10

Hồ Minh 

Trí
Không có

033364459

9

Võ Thị 

Trúc Ly
Làm tóc

033364459

9

Xã phú mỹ 

hưng , 

huyện củ 

034453388

0

079206007

419
21/12/2020

Củ chi ,Tp 

hồ chí 

minh

Không Không

12 ############### NGUYỄN VIỆT HÙNG Nam 02/08/2006
Củ Chi, 

TPHCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Phú 

Mỹ Hưng
10 Không

NGUYỄN 

HỮU TÌNH 
Nhân viên

Khu Di 

Tích Lịch 

Sử Địa 

034712123

9

NGUYỄN 

THỊ LAN
Nội trợ Nội trợ

092659415

9

1932 Tỉnh 

lộ 15, ấp 

Phú Hiệp, 

078 

3678087

079206007

416
21/12/2020 Bộ công an

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

13 ############### BÙI MINH HUY Nam 07/09/2006 TPHCM KINH KHÔNG Lớp 9 2020-2021

THCS 

NGUYỄN 

VĂN XƠ

10 Không

BÙI 

HỒNG 

NGUYÊN 

CÔNG 

NHÂN

Nhà máy 

sữa củ chi

090879873

9

Nguyễn 

Thị Khả Tú
Nội trợ Ở nhà.

078982722

2

67,ấp mỹ 

khánh a, 

xã thái mỹ, 

67,ấp mỹ 

khánh a, 

xã thái mỹ, 

078982722

2

079206022

983
13/05/2021

Công an 

TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không Chưa học 

14 ############### PHAN TRUNG KIÊN Nam 09/04/2006

Bệnh viện 

An Nhơn 

Tây- Củ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Phú 

Mỹ Hưng
10 Không

Phan Thế 

Linh
Tài xế Tư nhân

097344337

3

Thạch Thị 

Lệ Tinh
Nội trợ

098763315

2

Ấp Phú 

Lợi Phú 

Mỹ Hưng 

096149461

6

079206007

390
21/12/2020

Cục cảnh 

sát

Không 

thuộc diện 

trên

Có
040617HC

N
Không Không

15 ############### NGUYỄN NGỌC LAN Nữ 26/02/2006

Khoa sản 

kwang-

Myung Đệ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS 

Nguyễn 

10 Không

Nguyễn 

Thành 

Nhân

Làm mướn ở nhà
093592494

2

Nguyễn 

Thị Kim 

Loán

Nội trợ Không
090323573

9

Tổ 6 ấp 

bình 

thượng 2, 

092880084

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9/4

16 8/1/2021 12:55:59 VÕ HOÀI LINH Nam 18/03/2006

Huyện củ 

Chi ,thành 

phố Hồ 

Kinh Đạo phật Lớp 9 2020-2021
TTGDNN-

GDTX
10 Không

VÕ MINH 

LUÂN
Mất Không có Không có

VÕ THỊ 

HỒNG 

DIỆU

Nội trợ Không có Không có

Ấp xóm 

bưng, xã 

nhuận 

092494116

4

079206006

045
09/11/2020

Huyện củ 

Chi
Không Không Không 9a4

17 ############### CAO THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 30/01/2006
Bệnh Viện 

Củ Chi 
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

Tại trường 

THCS 

Nhuận Đức 

10 Không

CAO 

THÀNH 

TÂN

Làm ruộng 
097978592

9

NGUYỄN 

THỊ KIM 

DUNG 

Công nhân 
038776411

8

636 , 

Nguyễn 

Thị Rành , 

033495170

8

079306005

816
10/11/2020

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

18 ############### LÊ THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 30/06/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Nhuận Đức
10 Không

Lê Đức 

Phương
Làm ruộng

033441526

4

Phạm Thị 

Ro
Công nhân

038834662

3

Ấp Bàu 

Trăn, Xã 

Nhuận 

086702362

4

079306005

808
10/11/2020

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

19 ############### TRẦN THỊ TRÚC NGHI Nữ 08/05/2006

Củ chi , Tp 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Trung Lập 

Hạ 

10 Không

Trần 

Thanh 

Phong

Nội trợ Không
039545664

9

Hồ Thị 

Thủy
Công nhân Hansae

038673416

4

Ấp bàu 

chứa ,xã 

nhuận 

032579531

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

20 ############### HỒ TRỌNG NHÂN Nam 18/01/2006
Củ Chi 

TPHCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Nguyễn 

Văn Xơ

10
Hồ Văn 

Thông
Công Nhân

039631287

2

Phan Thị 

Hồng Thu
Công Nhân

034325078

0

28 đường 

704 xã 

Thái Mỹ 

039631287

2
Không Không

21 ############### TRẦN YẾN NHI Nữ 31/08/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS 

Nhuận Đức 

10 Không

TRẦN 

VĂN 

DŨNG

Công nhân
038819736

2

NGÔ THỊ 

KIM HẠNH 
Nội trợ 

090676852

3

Số 07, tổ 

1, Ấp Bàu 

Cạp, Xã 

038813862

0

079306005

815
10/11/2020

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không Không

22 8/25/2021 9:58:05 LÂM NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 15/08/2006

Củ 

Chi,thành 

phố Hồ 

Kinh Công Giáo Lớp 9 2020-2021

THCS 

Nguyễn 

Văn Xơ

10
Lâm Ngọc 

Hải

Thợ xây 

dựng

036633030

5

Nguyễn 

Thị Tố 

Quyên

Tiếp thị 

Pepsi

Nhà phân 

phối Trí 

Quyền

036785960

9

Tổ 4,ấp 

Mỹ Khánh 

B,xã Thái 

033698535

6

079306038

218
10/05/2021

Công an 

Củ Chi
Không Không

23 ############### LÊ NGUYỄN TRỌNG PHÚ Nam 21/07/2005

Huyện củ 

chi .tp Hồ 

Chí Minh

Kinh Không Lớp 9
2019—202

0

Trường 

THCS 

NGUYỄN 

10
Không (đã 

ly hôn)
Không Không

Nguyễn 

Thị Mỹ Linh

Điều 

Dưỡng

Bệnh viện 

Đa Khoa 

Khu vực 

090737187

9

Tổ 4 .Ấp 

Bình 

Thượng 1 

090737187

9

079205025

939
13/05/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không Không 10A10

24 ############### NGUYỄN TRỌNG PHÚC Nam 19/11/2006 TP.HCM KINH KHÔNG Lớp 9 2020-2021

THCS 

NGUYỄN 

VĂN SƠ

10 Không

NGUYỄN 

THANH 

TÙNG

CÔNG 

NHÂN

035782171

6

NGUYỄN 

THỊ HOA

CÔNG 

NHÂN

036879590

8

18B Hồ 

Thị Gừng, 

Ấp Mỹ 

18B Hồ 

Thị Gừng, 

Ấp Mỹ 

036879590

8

079206037

526
13/05/2021 TP.HCM Không Không

25 ############### PHAN LƯƠNG HOÀI PHƯƠNG Nữ 30/12/2006

Huyện Củ 

Chi , 

Thành Phố 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS 

Nhuận Đức

10 Không

Phan 

Thành 

Châu

Xây Dựng
035241566

5

Lương Thị 

Hằng
Nội Trợ

037281665

4

733/B 

Nguyễn 

Thị Rành , 

038500880

6

079306011

478
12/03/2021

CA 

HUYỆN 

CỦ CHI

Không Không

26 ############### PHAN THÀNH QUY Nam 30/08/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

NHUẬN 

ĐỨC

10 Không

PHAN 

VĂN 

KHUẨN

Làm nông Không
079736173

6

VÕ THỊ 

ĐIỀN
Nội trợ Không

039314121

8

8 Nguyễn 

Thị Đát, 

Ấp Ngã 

079736173

6

079206006

118
10/11/2020

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

27 ###############
NGUYỄN TRẦN 

PHƯƠNG
QUỲNH Nữ 18/09/2006

Củ chi 

tphcm
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

NHUẬN 

ĐỨC

10 Không

Nguyễn 

Minh 

Thuận

công nhân
Công ty 

hanse

096225075

3
Trần Thị Lý Công nhân

Công ty 

hanse

038602465

3

Tổ 2 ấp 

bàu cạp 

nhuận đức 

038602465

3

079306005

806
10/11/2020

Công An 

TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

28 ############### NGUYỄN PHƯỚC SANG Nam 25/09/2006
Củ Chi TP 

HCM 
Kinh Khong Lớp 9 2020-2021

THCS 

TRUNG AN
10 Không

NGUYỄN 

PHƯỚC 

LỘC

Chăn nuôi

Tổ 6ap hội 

thạnh xã 

Trung An

097477918

3

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

TUYẾT

Công nhân

CTY 

Vietnam 

samho

097477918

3

62/8/2 

đường 

trung an 

033277981

2

079206039

166
05/01/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

29 8/24/2021 7:45:04 LÊ TRẦN SƠN Nam 12/05/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Trung An
10

LÊ VĂN 

SỰ
Công Nhân

Công ty 

TNHH-TM 

Tấn Phúc 

036631837

8

TRẦN THỊ 

PHƯỢNG
Công Nhân

Công ty 

TNHH- TM 

Tấn Phúc 

034604803

8

Tổ 8 , Ấp 

An Hòa , 

Xã Trung 

033425669

2
Không Không

30 ############### TỐNG THANH TÂN Nam 18/11/2006 Từ Dũ Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trung Cấp 

Nghề Củ 

Chi

10

TỐNG 

PHƯƠNG 

BÌNH

Chăn Nuôi Chăn Trại
038407193

3

TRẦN THỊ 

BÉ OANH
Công Nhân Xí Nghiệp

039733342

2

Ấp 2 xã 

tân thạnh 

đông 

039733342

2

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không Không

31 8/26/2021 9:42:20 LÊ CHIẾN THẮNG Nam 29/09/2004 An Giang Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021
TH-THSC 

Tân Trung
10 Không

Lê Bạch 

Đằng
Làm ruộng

076553903

6

Lê Thị 

Bạch Tuyết
Nội trợ

096339496

1

Ấp Tân 

Định xã 

Tân lập

Huyện Củ 

Chi xã Tân 

thạnh 

076553903

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

32 ############### NGUYỄN MINH THẮNG Nam 13/01/2006

Ấp Thạnh 

An, Xã 

Trung An, 

Kinh Phật Giáo Lớp 9 2020-2021
THCS 

Trung An
10 Không

Nguyễn 

Minh Trung
Công Nhân Tự Do

098151934

7

Huỳnh Thị 

Diệu Hiền
Nội Trợ Không

033291537

7

Số Nhà 

42, tổ 6, 

đường 

034433618

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

33 ############### LÊ MINH THÀNH Nam 25/07/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Nguyễn 

Văn Xơ 

10 Không
Lê Minh 

Thanh 
Làm ruộng Không 

097604764

6

Võ Thị 

Kim Hạnh 
Công nhân Xí nghiệp 

097793226

5

24/1 

đường 699 

ấp Mỹ 

036444709

4
Không Không

34 ############### NGUYỄN THU THẢO Nữ 20/07/2006

Trung tâm 

y tế Huyện 

Củ Chi 

Kinh Không Lớp 9 2021

THCS 

NGUYỄN 

VĂN XƠ 

10

NGUYỄN 

VĂN 

PHONG 

Công Nhân 
Công ty 

Củ Chi 

097560067

2

GIÁP THỊ 

THU 
Công nhân 

Công ty 

Củ Chi 

096542837

2

Tổ 2 Ấp 

Bình Hạ 

Đông , 

Không 
035449022

0

079306030

038
10/05/2021

Công An 

Huyện Củ 

Chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

35 ############### BÙI THỊ THANH THƠ Nữ 10/12/2006 Hóc Môn Kinh Không Có Lớp 9 2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10
BUI 

THANH CÓ
Công Nhân

036818497

2

TRẦN THỊ 

THOA
Nội trợ

039842572

4

Số 64A, 

Ấp 10, tổ 

10, đường 

039923692

6

079306018

442
19/04/2021

Ủy ban xã 

Tân Thạnh 

Đông, 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

36 ############### NGUYỄN THỊ KIM THUẬN Nữ 15/04/2006
Củ Chi 

TPHCM
Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

TTGDNN -

GDTX CỦ 

CHI

10
Nguyễn 

Văn Thi
Mất Không có Không có

Phạm Thị 

Rất
Buôn bán

Đức 

Hòa,Long 

An

097179122

0

Ấp An 

Hòa,Xã 

Trung An 

032642635

8
Chưa có Không Không có Không Không

37 8/24/2021 9:44:57 VÕ HUỲNH THUẬN Nam 28/02/2006 TPHCM Kinh không Lớp 9 2020-2021
THCS An 

Phú
10 Không

Võ Văn 

Tiếp
chăn nuôi không

Huỳnh Thị 

Trang
nội trợ

036737850

4

Ấp phú lợi 

,xã phú mỹ 

hưng, cư 

không
079206006

350
18/11/2020 Không Không Không

38 ############### NGUYỄN THỊ ÁNH THÚY Nữ 13/06/2006

Ấp Thạnh 

An 2 xã 

Thạnh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Nhuận Đức
10 Không

Nguyễn 

Văn Lợi
Làm ruộng

039298838

4

Lê Thị 

Lùng
Công nhân

035261082

0

Ấp Thạnh 

An 2 xã 

Thạnh 

Tổ 1 

đường 501 

ấp Đức 

038402130

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

39 ############### NGUYỄN NGỌC TIỀN Nữ 14/09/2005
Bình 

Dương
Kinh Phật Lớp 9 2019-2020

THCS 

Trung An
10 Không

Nguyễn 

Văn Sang
Chăn Nuôi

096322772

4
Tô Thị Mơ Nội Trợ

086922684

2

Tổ 8, Ấp 

Thạnh An, 

Xã Trung 

097909654

8

079305006

113
25/09/2019

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

40 ############### MAI HỒ THÙY TRANG Nữ 19/09/2006
Tỉnh Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

GDTX Củ 

Chi
10 Không

Mai Văn 

Thanh
Buôn bán Tại nhà

090993914

6

Hồ Thị 

Thanh Hà
Làm tự do Tại nhà

077700862

9

Số nhà 

422 , ấp 

Bốn Phú, 

077700862

9

079306034

044

Uỷ ban 

nhân dân 

xã Trung 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

41 ############### NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 19/07/2006 Tphcm Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS tân 

thạnh đông
10

Nguyễn 

Văn Tâm
Làm thuê

033596635

8

Nguyễn 

Ngọc Loan
Tự do

034984789

2

Số 112 

đường bến 

than ấp 2 

034395075

9

079306003

848
18/08/2020 Củ chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

42 ############### TRƯƠNG THỊ KIM TRÚC Nữ 19/05/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

kinh Không Lớp 9 2021-2022
THCS 

Trung An
10

Trương 

Tuấn Anh
Buôn bán tại nhà

075989047

2

Phạm Thị 

Kim Liên
nội trợ tại nhà

076989047

2

Tổ 7 ấp an 

hoà xã 

trung an 

không
081616477

2

079306035

617

Công an 

huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

GVCN : NGUYỄN TƯỜNG VY - SĐT: 0569121846

NĂM HỌC : 2021 - 2022



43 ############### HUỲNH HOÀNG TRUNG Nam 21/07/2006 TPHCM Kinh không có Lớp 9 2021-2022

THPT 

TRUNG 

PHÚ

10 Không
HUỲNH 

VĂN HIẾU
Công Nhân

Công Ty 

SamHo

090933869

9

NGUYỄN 

THỊ PHÊ
Nội Trợ Tại nhà

090980427

6

112, ấp 

chợ , xã 

Trung An , 

090129643

0

079206042

679
05/06/2021 TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không không Không Không Không

44 ############### HUỲNH THỊ NGỌC TÚ Nữ 04/12/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THPT 

Trung Phú
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
HUỲNH 

VĂN SAO
Thợ hồ Tự do

038722791

6

NGUYỄN 

THỊ THÍ

Kinh 

doanh 

buôn bán

Tại nhà
039424166

2

Số nhà 15, 

đường 

128, ấp 

096563410

7
Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

Trường Th-

Thcs Tân 

Trung Lớp 

45 ############### LÊ THANH TUẤN Nam 18/05/2005

Nhà bảo 

sanh liên 

đồng nai 

Khinh Phật giáo Lớp 10 2021
GDTX Củ 

Chi 
10 Lớp KHXH Không

Lê Song 

Thương 
Thợ Hồ Không có 

098545444

0

Trần Thị 

Loan 
Công nhân Không có 

097944642

3

42/26 Hồ 

Đắt 

Di,P.Tây 

Tổ 4 ấp 

bầu tròn 

xã nhuận 

056391843

8

079205025

568

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

46 ############### LÊ TRẦN ANH TUẤN Nam 22/06/2006

Đức Minh 

Mộ Đức  

Quãng 

Kinh Ko Lớp 9 2020-2021

TH-TH Cơ 

Sở Tân 

Trung 

10
Lê Văn 

Mẫn
Kinh Doanh

090273901

2

Trần Thị 

Diệu
Kinh Doanh

096347668

1

Ấp 3A Xã 

Vị Tân TP 

Vị Thanh 

Ấp Thạnh 

An Xã 

Trung An 

097637796

2
Không Không

47 ############### TRỊNH NGỌC TUYỀN Nữ 05/06/2005

Trung tâm 

y tế huyện 

Củ Chi 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Nguyễn 

Văn Xơ

10 Không

TRỊNH 

QUỐC 

VIỆT 

Công nhân

Công ty xử 

lý nước 

thải Quốc 

037902950

0

TỐNG THỊ 

THU
Tạp vụ

Phòng 

khám đa 

khoa thiên 

037444343

5

247/3 

đường cây 

trôm ấp 

035710531

4

079305023

185
27/07/2020

Cục 

trưởng cục 

Cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

48 ############### ĐẶNG THỊ MỸ UYÊN Nữ 04/12/2006

Trạm y tế 

xã Trung 

An 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Trung An
10 Không

Đặng 

Trung 

Trường

Chăn nuôi Tại nhà 
038 37672

17

Lê Thị Mỹ 

Hiền
Buôn bán Trung An

034349255

9

58 đường 

457 ấp 

Chợ xã 

038435029

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

24

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU Nữ 01/05/2006

 Củ chi 

bệnh viện 

An Nhơn 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THPT An 

Nhơn Tây 
10 Không

NGUYỄN 

Hoàng 

SƠN 

Công nhân   An Phú 
096540943

8

NGUYỄN 

THỊ THU 

HƯƠNG

Công nhân An phú
034713285

9

Ấp Phú 

Trung, xã 

An Phú, 

039990425

0

079306006

071
18/11/2020

Trường 

Thcs An 

Phú 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

2 ############### LÊ VĂN DZĐẠI Nam 20/11/2006
Bv an 

Nhơn Tây 
Kinh Kinh Lớp 9 2020_2021

THCS An 

Phú 
10 Lớp KHXH Không

Lê Văn 

SANG
Thợ Hồ Gần nhà Ko có 

NGUYỄN 

THỊ ÁNH
Nội trợ 

035951293

0

Tổ 2 ấp 

Xóm Chùa 

xã An Phú 

097655810

8

079206042

870

Huyện Củ 

Chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Ko Không Không

3 8/24/2021 9:49:55 NGUYỄN TRẦN HUY HOÀNG Nam 30/03/2006

Bệnh viện 

Đa khoa 

khu vực 

Kinh Không Lớp 9
THCS An 

Phú
10

Nguyễn 

Văn Hiến
Công nhân

036475873

9
Trần Thị Vị Công nhân

097642971

8

Số 242, 

Đường số 

792, Tổ 

034327721

2
Không Không

4 ############### VÕ ĐĂNG KHOA Nam 09/01/2006

Số nhà 

234 đường 

cây gõ-ấp 

Khinh Phật Lớp 9
AN nhơn 

tây
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Võ văn 

thành
Chăng nuôi Tại nhà

096519392

9

Nguyễn 

trọng trí
Bán hàng Tại nhà

097711936

6
Tại nhà

033499562

9

079206006

362
18/11/2020 Tại trường

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9a4

5 ############### TỪ THIẾU PHƯƠNG Nữ 08/06/2006

Bệnh Viện 

Từ Vũ, 

Quận 1, 

Hoa Không có Lớp 9 2020-2021
THCS An 

Phú
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
TỪ CHÍ 

BIẾU
Công Nhân Xí Nghiệp

035440176

4

HUỲNH 

NGỌC ÁI 

LOAN

Nội Trợ Không có
070879532

77

61, Đường 

Bến Súc, 

Ấp An 

61, Đường 

Bến Súc, 

Ấp An 

097153710

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

6 ############### TRẦN HOÀNG SANG Nam 23/06/2021

Bệnh viện 

tỉnh Bình 

Dương 

Kinh Không Lớp 9
GDTX Củ 

Chi 
10

TRẦN 

VĂN XUÂN
LÀM THUÊ

035859458

0

HUỲNH 

KIM TIỀN

CÔNG 

NHÂN

033657018

0

TỔ 1 ẤP 

Phú BÌNH 

XÃ AN 

038809858

1
Không Không

7 ############### THẠCH NGỌC THÚY Nữ 10/05/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9
2020 - 

2021

THCS An 

Phú
10 Không

Thạch 

Thuận
Không Không

Lâm Mỹ 

Ngọc
Công nhân 

Công ty 

Việt Nam 

Samho

033803117

9

60/4Nguyê

̃n Thị Nhỏ 

phường9 

Không
038332783

4

079306002

854
28/07/2020

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Không Không

8 ############### NGUYỄN LÊ BÌNH AN Nam 18/02/2005
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9

2020 - 

2021

THCS Phú 

Hoà Đông
10 Không

Nguyễn 

Ngọc Sơn 
Về Hưu Tại nhà

091335593

6

Lê Thị 

Dương
Nội Trợ Tại nhà

091705375

8

Ấp Bến 

Cỏ, Phú 

Hoà Đông, 

Ấp Bến 

Cỏ, Phú 

Hoà Đông, 

035543771

4

079205013

026
05/02/2020

Cục cảnh 

sát

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

9 ############### LÊ THỊ VÂN ANH Nữ 22/07/2006
Huyện Củ 

Chi , tphcm
Kinh Không Lớp 9 2020- 2021

THCS Phú 

Hòa Đông
10

LÊ VĂN 

ĐẠI 
Làm Hồ Không có

NGUYỄN 

THỊ 

QUYÊN

Nội trợ
058759686

3

293B , 

đường 

nguyễn thị 

096529589

1

079306017

522
19/04/2021

Huyện Củ 

Chi
Không Không

10 ############### BÙI NGỌC MINH CHÂU Nữ 06/11/2006

Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
Thcs Phú 

Hoà Đông
10

Bùi Thanh 

Hậu
Công nhân

083780378

0

Lưu Thị 

Linh Xuân
Nội trợ

035675388

3

249A 

Nguyễn 

Thị Nê tổ 5 

090968469

8

080306002

339
19/04/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát

Không Không

11 ############### BÙI VĂN HIẾU Nam 09/10/2006

Phú lộc 

hậu lộc 

thanh hóa

Kinh Ko có Lớp 9 2020-2021
TTGDNN-

GDTX
10

Bùi văn 

hùng
Buôn bán

097863177

8
Đỗ thị hảo Nội trợ

096180973

5

230 đường 

nguyễn thị 

nê ấp phú 

039875181

7

038206000

434
04/01/2021

Huyện củ 

chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

12 ############### LÊ NHỮ HUY Nam 09/04/2006 Thanh Hóa Kinh Không Lớp 9 2021-2022
THCS Phú 

Hòa Đông
10

LÊ NHỮ 

BÌNH

Làm vườn 

thuê
097942094

LÊ THỊ 

THÊM

Nội trợ 

trong gia 

đình

098181928

0

Khu phố 

Trung Kì , 

Phường 

Ấp Phú 

Lợi , Xã 

Phú Hòa 

039779217

7
Không Không

13 ############### HÀ THỤY HỒNG NGỌC Nữ 04/11/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

Củ Chi 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Phú 

Hòa Đông
10

Hà Văn 

Minh 
Chăn nuôi

090263216

5

Nguyễn 

Thị Lệ Kiều 
Nội trợ 

090242648

0

20/1a 

43,435 

p.thuận 

037965908

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không

14 8/24/2021 9:13:58 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 06/11/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Ko Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chỉ
10 Không

Nguyễn 

thọ khán
Công nhân E-land

093767840

8

Nguyễn thị 

ngọc tú 
Nội trợ Tại nhà

070347470

4

Số 42 tổ 

22 ấp Phú 

Hòa xã 

076780584

8

079306017

610
19/04/2021

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

15 ############### TRẦN ĐOÀN GIA PHÚC Nam 06/10/2006 TP HCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Phú 

Hòa Đông
10

Trần 

Trọng Đại
Tự do

698, 

Nguyễn 

Văn Khạ, 

033970982
Đoàn 

Thanh Tâm
Giáo viên

THCS 

Phạm Văn 

Cội

098257443

5

698 

Nguyễn 

Văn Khạ, 

097509401

4
Chưa có Không Không

16 ############### NGUYỄN NGỌC QUÝ Nữ 23/04/2006 TpHCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHÚ HOÀ 

ĐÔNG

10 Không

Nguyễn 

Minh 

Quyền

Nông dân
038 

7284245

Đoàn Thị 

Phái
Nội trợ

033 

8853963

14B, 

đường 

438, tổ 15, 

081740692

7

Không 

thuộc diện 

trên

Có Không Không

17 ############### NGUYỄN THANH SANG Nam 20/09/2006
Tp Hồ Chí 

Minh
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

Gdtx Củ 

Chi 
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Nguyễn 

Thanh Tâm
Tài xế 

090 

3795956

Nguyễn 

Thị Thảo 
Công nhân

098485835

0

Số nhà 

176 tổ 76 

đường 

058 

5047511

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9/6

18 ############### NGUYỄN THANH SƠN Nam 20/09/2006

176 

Nguyễn 

Thị Nê ấp 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022 Gdtx củ chi 10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Nguyễn 

Thanh Tâm 
Tài xế 

090 

3795956

Nguyễn 

Thị Thảo 
Công nhân

098485835

0

Số nhà 

176 tổ 76 

Nguyễn 

058 

5047511

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9/6

19 ############### VÕ LÊ KIỀU VY Nữ 19/10/2006

Thành phố 

hồ chí 

minh

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
TTGDNN-

GDTX
10 Không

Võ Minh 

Hiếu
Công nhân

Cầu phú 

cường

034456688

9

Lê Thị 

Mộng 

Chung

Công nhân
Tân thạnh 

đông

034862763

7

Ấp phú lợi 

xã phú hoà 

đông 

Ấp phú lợi 

xã phú hoà 

đông 

097792163

4

079306044

385
13/05/2021

Ấp phú lợi 

xã phú hoà 

đông

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có Không

20 8/24/2021 9:43:39 TRƯƠNG THỊ THANH TRÂN Nữ 06/08/2006
TP Hồ Chí 

Minh
Kinh Phật Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thông Hội
10 Không Không Không Không

TRƯƠNG 

THỊ BÁ LỢI
Công nhân Hansae VN

090368398

1

161c/22 

Lạc Long 

Quân 

Tổ 1c ấp 

Chánh xã 

Tân Thông 

093608713

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

21 ############### HUỲNH LÊ YẾN TRANG Nữ 24/07/2006
Củ 

Chi,tphcm
Kinh Không có Lớp 9 2020_2021

THCS Tân 

Tiến
10

HUỲNH 

VĂN DA

Chạy Xe 

Ôm

090963426

8

LÊ THỊ 

NGA
Nội trợ Không có

090927495

2

Tổ 2, ấp 

tân 

định,tân 

037263552

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

22 8/24/2021 8:16:50 HUỲNH THANH TRÍ Nam 04/10/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Ch

10 Không

Huỳnh 

Thanh 

Tùng

Phụ hồ
Không cụ 

thể

036405623

9

Nguyễn 

Thị Bạch 

Phượng

Công nhân

Khu Công 

Nghiệp 

Tây Bắc

039204071

9

50/4 

Đường 36, 

Ấp 

037629271

9

079206045

342
29/05/2021

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

23 ############### BÙI THỊ DIỄM TRINH Nữ 14/02/2006
Khu vực 

cù lao minh
Kinh Phật giáo Lớp 9 2021-2022

THCS Tân 

Tiến
10 Không Không có Không có 0

Bùi Thị 

Ngọc Thùy
Công nhân

Công ty 

may mặc 

Quảng Việt

039397046

8

An thiện 

thành thới 

B mỏ cày 

133/2 

đường lộ 2 

tổ 2a tân 

039397046

8
321128382 13/07/2016

Công an 

tỉnh bến tre

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

24 ############### NGUYỄN THỊ LOAN TRINH Nữ 21/05/2005
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lê Minh Trí Công nhân 
036618214

4

Nguyễn 

Hồng Loan 
Nội Trợ

096711732

5

ấp Núi Đất 

xã Định 

Thánh 

Số nhà 26 

đường 49 

ấp Tiền xã 

036618214

4
281420804 27/08/2020

Giám Đốc 

CA Bình 

Dương 

Không Không 10A7

25 ############### ĐỖ NGUYỄN QUỐC TUẤN Nam 16/05/2005
TP.Hồ Chí 

Minh
Kinh Đạo phật Lớp 9 2021

GDTX Củ 

Chi
10 Không

Nguyễn 

Văn 

Hội(ông 

Chạy xe lu
037545195

2

Nguyễn 

Thị 

Nhãn(bà 

Buôn bán
039555662

5

Đường 36 

ấp thượng 

tổ 11 số 

033744189

6

079205026

621
21/08/2020

Huyện củ 

chi
Không Không Không

THCS tân 

thông hội

26 ############### TRẦN MINH TUẤN Nam 25/12/2006

BV kế 

sách, 

huyện kế 

Kinh Tin Lành Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10

Trần Công 

Nguyên
Làm vườn Tại nhà

098804262

4

Bùi Thị 

Nương
Làm vườn Tại nhà

033529993

2

25/4 tổ 1, 

ấp Tiền, 

Tân Thông 

25/4 tổ 1, 

ấp Tiền, 

Tân Thông 

032799633

7
Không Không

27 ############### TRẦN NGỌC MINH TUẤN Nam 30/10/2006

Huyện Củ 

Chi ,Tp Hồ 

Chí Minh

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Không Không Không Không Không

TRẦN THỊ 

NGỌC MAI
Công nhân

Cty mai 

mặc 

Quãng Việt 

082799747

8

Khu 3,Ô 1 

, 5/59 

đường 

Đường số 

21 ,lộ 6, 

ấp Tân 

033699747

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

28 ############### LÊ MINH UYÊN Nữ 06/10/2004

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Phật Giáo Lớp 9 2018-2019

Trường 

THCS Tân 

Tiến

10 Không (Trống) (Trống) (Trống) (Trống)

Bùi Thị 

Kim Dung 

(người 

Tu sĩ (Trống)
090966528

3

74 đường 

29 ấp Tân 

Lập xã 

(Trống)
090180737

2

079304201

789
20/06/2019

Công an 

huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Lớp 10a7 

(em vẫn 

chưa hoàn 

29 ############### CHÂU TRƯỜNG VŨ Nam 20/03/2006

Trung Tâm 

Y Tế , Củ 

Chi 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10 Không

Châu Văn 

Trường
Công nhân

Công ty I-

Hoa

033536171

1

Trần Thị 

Thúy
Công nhân

Công ty 

Quảng Việt

032700206

1

Ấp Chánh 

, Tân 

Thông Hội 

038459746

9

079206011

825
12/03/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

GVCN : VÕ THỊ MỸ DUYÊN(Tạm thời) - SĐT: 0902554212

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AVH9

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



30 ############### TẠ THỊ KIỀU TRANG Nữ 25/02/2006

Tri thuỷ / 

phú xuyên 

/ hà nội

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
GDTX Củ 

Chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Không
Tạ Văn 

Khương
Tự do

098928327

9

Hoàng Thị 

Xuân
Tự do

098636045

0

Vĩnh ninh / 

tri thuỷ / 

phú xuyên 

92/ trần thị 

ngần/ kp3/ 

thị trấn củ 

037609858

0

001306027

510
16/04/2021

Phú xuyên 

/ hà nội

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

15

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### NGUYỄN HOÀI ÂN Nam 27/02/2006 Tp.hcm Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn Không có Không có Không có
Nguyễn 

Thị Hồng
Nội Trợ Không có

079796512

0

B50 tổ 9 

ấp đình xã 

tân phú 

Không có
092570781

0

Làm rồi 

mà ch có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không
Mới vô 

học.lớp 10

2 ############### LÊ THẾ TUẤN ANH Nam 09/03/2006

Thôn Đô 

Trang xã 

Dân Lực 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Lê Thế 

Thưởng
Lái xe Công ty

098971921

6

Nguyễn 

Thị Hiền
May đồ Tại nhà

036487541

5

Thôn Đô 

Trang xã 

Dân Lực 

Số nhà 

23a tổ 15 

ấp giữa 

035549118

9
Không có Không có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không có

3 ############### NGUYỄN BẢO ANH Nam 14/02/2006

Nhà bảo 

sanh Minh 

Vân-Thị 

Khinh Không Lớp 9 2021 2022
GDTX Củ 

Chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn Không Không Không Không

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Hoa

Công Nhân

CT May 

Quảng 

Việt Long 

096193566

7

35 Đông 

Hồ-P Vĩnh 

Thanh-

32 Đường 

85-Ấp 

Đình Tân 

037728857

6
Không Không Không Không

4 ############### NGUYỄN QUỐC BẢO Nam 24/10/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Dân tộc 

Kinh
Không có Lớp 9 2021-2022

GDTX Củ 

Chi
10 Lớp KHXH Chọn Không có Không có Không có Không có

Nguyễn 

Thị Ngọc
Nội trợ Tại nhà

077676733

9

Số nhà 28 

đường 93 

ấp bến đò 

Không có
035951768

8
Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

5 ############### HUỲNH VĂN CƯỜNG Nam 20/10/2006
BV Hùng 

Vương
Kinh Không Lớp 9 2021-2022 10 Chọn

Huỳnh Văn 

Cảnh

Gv dạy lái 

xe

097252624

9

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Nhỏ

Nội Trợ
033849687

8

Ấp Đình 

Xã Tân 

Phú Trung

037725502

9
Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

6 ############### TRẦN HUỲNH NGỌC DIỄM Nữ 23/02/2006
Thành phố 

HCM
Kinh Công giáo Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHTN Chọn
Trần Minh 

Hùng
Tài xế

092261953

2

Huỳnh Thị 

Kim Lan
Nội trợ Tại nhà

093406234

4

89/32A Tổ 

38 Đường 

nguyễn 

Ấp bến đò 

1,05, 

đường 93 

056206640

0
Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

7 8/24/2021 9:40:56 NGUYỄN MINH DU Nam 13/11/2005 TPHCM Kinh Phật Lớp 9 2020-2021

TTHCS 

tân phú 

Trung

10 Chọn
Nguyễn 

Minh Phi
Công nhân

039994279

2

Phạm Thị 

Nhanh 
Công Nhân

035838055

9

Số nhà 26 

ấp Trạm 

Bơm xã 

Số nhà 26 

ấp Trạm 

Bơm xã 

038729301

9
Không Không

8 ############### NGUYỄN TẤN DŨNG Nam 06/07/2006
Củ Chi 

TPHCM
Kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

Nguyễn 

Tấn Lộc 
Công Nhân

098391756

3

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thắm

Công Nhân
Nhà May 

quảng việt

033629630

0

140A 

đường 101 

Ấp Giữa 

033629630

0
Chưa cấp

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không

9 ############### NGUYỄN THANH ẤU DƯƠNG Nam 12/06/2006

Củ Chi 

Thành phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

Trung Học 

cơ sở Tân 

10 Chọn

Nguyễn 

Thanh 

Nhàn

Xây dựng Tự do
038713734

0

Lê Thị 

Thúy
Công Nhân

Công ty 

Han sae 

viet nam

038734108

0

Số 

327QL22 

Tổ 3 ấp 

034963430

0

079206020

092
23/04/2021

Công An 

Thành phố 

Hồ Chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

10 ############### BÙI THỊ HỒNG DZĐÀO Nữ 20/09/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9
THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

Văn Văn 

Phú
Không

058583399

5

Bùi Thị 

Hạnh
Không

058583399

5

105B, Tổ 

9, Đường 

số 67, Ấp 

058583399

5
Không Không

11 ############### NGUYỄN PHƯƠNG DZĐÔNG Nam 19/12/2006
Trung tâm 

y tế củ chi
Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn

Nguyễn 

văn 

phương

Lão động 

tự do

090263863

2

Nguyễn 

ngọc thu
Nội trợ Không có

Tổ 5 ấp 

bến đò 1 

tân phú 

039679704

3

079206037

035
31/05/2021 Củ chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

12 ############### NGUYỄN TẤN DZĐỨC Nam 26/07/2006

Củ 

chi,TP.Hồ 

Chí Minh

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Lớp KHXH Chọn

NGUYỄN 

TẤN BÌNH 
Chăn Nuôi

077477078

9

NGUYỄN 

NGỌC 

SƯƠNG

Buôn Bán 
076772975

2

53/1/4 

Đường 

giòng 

078750855

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

NGUYỄN 

TẤN ĐỨC 

9A9

13 ############### NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 13/06/2021

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Phật Lớp 9 2021
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

NGUYỄN 

THANH 

TOÀN

Công Nhân Công Ty
039499852

7

ĐÀO THỊ 

OANH
Công Nhân Công Ty

039499852

7

28/2 

đường 51 

Ấp trạm 

037533162

0

079206020

282
01/05/2021

Cục Quản 

Lý Công 

An Thành 

Không Không

14 ############### LÝ THANH HẢI Nam 10/05/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Phật Lớp 10 2021-2022

TTGDTX-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Lý Kim 

Hùng 
Buôn Bán Không có

039235156

1

Trương 

Thị Ngọc 

Thuỷ 

Buôn bán
070380805

9

Tổ 15 Ấp 

Chợ Tân 

Phú Trung 

Không có
058205015

5

079206020

165
23/04/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CUC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

Mới nhập 

học giờ vô 

học lớp 10

15 ############### LÊ LÝ NHẬT HÀO Nam 16/07/2021

Tân Phú 

Trung,Củ 

Chi, Hồ 

Kinh không Lớp 9 2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Lê Văn 

Hùng
không không

090962802

8

Lý Thị 

Cẩm Bình
công nhân Quảng Việt

096724540

8

Tổ 1,ấp 

Phú Lợi,xã 

Tân Phú 

không
038852848

2

079206036

093
10/05/2021 Ấp Đình Không Không 9A12

16 8/8/2021 11:43:46 TRẦN NGỌC HIẾU Nam 14/08/2006 TP.HCM
Dân tộc 

Kinh
Không Lớp 9 2021-2022

TTGDTX-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Trần Văn 

Đuộn
Làm Mướn Làm mướn

037553577

8

Cao Thị 

Ngọc Giàu
Nội trợ Nội trợ

036838397

2

Ấp láng 

cát xã tân 

phú trung 

Không có
035279707

1

079206004

233
21/08/2020

Công an 

Huyện củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không
Năm nay 

mới vô học

GVCN : MAI THỊ GIANG THÙY -  SĐT: 0367998586

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AN1(10A10)

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 30  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



17 ############### GIANG THANH NHẬT HUY Nam 23/10/2006
Bệnh viện 

Từ Dũ
Kinh Công Giáo Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

GIANG 

THANH 

LONG

Tài xế
090807231

0

VÕ NGỌC 

OANH

Lao động 

tự do

070345631

0

Số nhà 

11a, 

đường 

037260357

8

079206007

142
10/12/2020

cục trưởng 

cục cảnh 

sát quản lý 

Không Không

18 8/25/2021 9:24:40 NGUYỄN DUY KHA Nam 03/03/2006

Tổ10,ấp 

giữa,xã 

tân phú 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2021-2022
THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

Nguyễn 

duy hải 
Làm thuê

079294707

1

Cao thị 

hương 
Nội trợ 

038685274

9

52A,đường 

 võ thị 

nhúa,ấp 

038685274

9
Không Không

19 8/8/2021 17:03:29 NGUYỄN MINH KHÁNH Nam 17/07/2006 TP.HCM Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Nguyễn 

Văn Minh
Làm mướn Làm mướn

038501281

9

Phạm Thị 

Hạnh
Nội Trợ Nội Trợ

038501281

9

Tổ 8 Ấp 

Trạm Bơm 

Xã Tân 

không
038748495

1
Không Không

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

20 8/8/2021 12:21:35 TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 22/06/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

củ chi

Dân tộc 

kinh 
Không Lớp 9 2021 2022

TTGDTX-

GDTX Củ 

Chi

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Trần Tấn 

Thông
Làm ruộng Làm ruộng 

077790509

1

Lê Thị 

Thuỳ Trang
Nội trợ Nội trợ 

079614617

5

Ấp láng 

cát xã Tân 

Phú Trung 

Không có 
079614617

5

Làm mà 

chưa có 
Ấp đình 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

Năm nay 

mới mới 

nhập học 

21 ############### TRẦN ĐỖ ANH KHOA Nam 26/07/2006

Trung tâm 

y tế Củ 

Chi/Xã 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

Trần Văn 

Chủ
Không

090365312

1

Đỗ Thị 

Minh Hoa
Buôn bán

036347464

8

107/Đường 

 Giòng 

Cát/Ấp 

076441461

0

079206026

048
04/05/2021

Công An 

TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

22 ############### LÊ ANH KIỆT Nam 07/11/2006

Thành phố 

hồ chí 

minh

Kinh Không Lớp 9 2021

Tại trường 

trung học 

tân phú 

10 Chọn
Lê Thành 

Long
Công nhân

Khu công 

nghiệp tân 

phú trung

038441448

8

Đặng Thị 

Thu Thủy
Công nhân

Khu phố 2 

thị trấn củ 

chi

039672115

9

131/3c 

đường 

nguyễn thị 

131/3c 

đường 

nguyễn thị 

033728047

2

079206044

798
10/05/2021

Thành phố 

hồ chí 

minh

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

23 8/24/2021 9:39:29 LÊ HÀN PHƯƠNG LAN Nữ 23/06/2006 Hàn Quốc Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10 Chọn

Không Có 

Cha
Không Không Không

Lê Thị 

Bích 

Phượng 

Công nhân Hàn Quốc
096180018

9

Tổ 1, ấp 

Xóm Đồng 

, xã Tân 

037698546

9
1,743E+11 26/02/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không Không

24 ############### NGUYỄN TẤN LỘC Nam 26/07/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực củ 

Kinh Phật Lớp 9 2021-2022
GDTX củ 

chi
10 Chọn

Nguyễn 

tấn Tài
Nội trợ

093300178

3

Nguyễn thị 

ngọc nhớ
Công nhân

036558820

4

81c ấp bến 

đò 1 xã 

tân phú 

079458816

3
Không Không

25 ############### TRẦN BẢO LUÂN Nam 08/11/2006 Đồng Nai Kinh Công Giáo Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Tân 

Phú Trung

10 Chọn

Trần 

Vương 

Long

Điện ÔTÔ Tại Nhà
091853830

4

Phạm Thị 

Thanh Hiền
Nội Chợ Ở Nhà

094170040

0

10 Thái 

Hoà-Hối 

Nai 3-

182 Hồ 

Văn Tắng-

Phú Lợi-

Không Không có Không Không 9A12

26 ############### NGUYỄN HỒ THÚY LY Nữ 08/06/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9
THCS Tân 

Phú Trung 
10 Chọn

Nguyễn 

Văn Dũng 
Bảo vệ 

Trạm điện 

Tân Sơn 

Nhất 

076410059

4

Hồ Thị 

Kim Liên 
Không Không

070353049

4

Số nhà 73 

, đường 

67 Ấp giữa 

070353049

4
Không Không

27 8/24/2021 8:32:39 NGUYỄN TIẾN MẠNH Nam 13/12/2006

Thôn Đô 

Trang, xã 

Dân Lực, 

Kinh không có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn không có không có không có không có
Nguyễn 

Thị Ngoan
tự do tự do

097891297

1

Thôn Đô 

Trang xã 

Dân Lực 

số nhà 

23a ấp 

giữa tổ 15 

097891297

1
chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không không có Không Không không có

28 ############### DƯƠNG HỮU MINH Nam 07/09/2005
Trạm Y Tế 

Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Dương 

Hữu Tiền
Chạy Xe Chạy Xe

093838308

5

Nguyễn 

Thị Phú
Công Nhân Công Nhân

037561099

6

ẤP GIỮA 

TỔ 1 XÃ 

TÂN PHÚ 

Không có
038779924

5

079205009

733
18/12/2019

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không
GIỜ MỚI 

VÔ HỌC

29 8/5/2021 20:25:13 PHẠM NHẬT MINH Nam 08/07/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Chúa Lớp 9 2021

TTGDNN_

GDTX Củ 

Chi

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Phạm Văn 

Thục
Tự do Không

093261612

1

Nguyễn 

Thị Thu 

Hồng

Tự do Không
093267942

2

2C ấp đình 

xã tân phú 

trung 

Không
070317609

4

079206020

965
01/05/2021

Văn phòng 

ấp đình

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không 9a7

30 ############### DƯƠNG TRUNG NGỌC Nam 10/05/2006
Trung tâm 

y tế củ chi 
Kinh Thiên Chúa Lớp 9 2021-2022

GDTX-Củ 

Chi
10 Chọn

Dương 

Văn Nghiệp
Thợ mộc

090723803

8

Đỗ Thị 

Thu Thảo
Buôn bán 

036557988

1

Ấp đình xã 

tân phú 

trung 

092300683

4
Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

31 ############### NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 31/03/2005

Trung Tâm 

Y Tế 

Huyện Củ 

Kinh Không có Lớp 9 2021- 2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Nguyễn 

Trung Tiến
Buôn bán Không có Không có

Lê Thùy 

Giang ( đã 

mất)

Buôn bán Không có
097831471

9

Ấp Giòng 

Sao- Xã 

Tân Phú 

Không có 089836750 Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Có Không nhớ Không Không Không nhớ

32 ############### NGUYEN NGOC QUYNH NHU Nữ 30/09/2006

Chuyên 

Ngoại Duy 

Tiên Hà 

Kinh
Đạo Thiên 

Chúa
Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHTN Chọn
Nguyễn 

Văn Thành
Cơ khí

Công ty 

thiết bị 

giáo dục

036663119

4

Nguyễn 

Thị Liên
Thợ may công nhân

036766816

6

Chuyên 

ngoại duy 

tiên Hà 

26 Lê Thị 

Giót , tổ 1 

, ấp bến 

087969874

7
Không có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9a4

33 ############### BÙI THỊ HỒNG NHUNG Nữ 20/09/2006 Tphcm Kinh Không Lớp 9
THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

Văn Văn 

Phú 
Không Không 

035936473

9

Bùi Thị 

Hạnh
Không Không 

035936473

9

Số nhà 

105D, Tổ 

9, Đường 

Không 
035936473

9
Không Không  

34 ############### BÙI QUỐC KHÁNH QUỲNH Nam 02/09/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9
GDTX Củ 

Chi
10 Lớp KHTN Chọn

Bùi Quốc 

Lượng
Công nhân Xí nghiệp

093779363

5

Phạm Thị 

Huệ
Công nhân Xí nghiệp

039490604

1

80/10 

đường số 

90 tổ 4 ấp 

077387188

2

079206018

658
19/04/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

35 ############### VŨ THANH TÂN Nam 02/01/2006

Hà lai , Hà 

trung , 

Thanh Hóa

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

CGTX CỦ 

CHI

10 Chọn
VŨ MINH 

CHIẾN
TỰ DO Không có

037267582

9

Nguyễn 

Thị Hòa
Công nhân Xí nghiệp 

096188504

8

275/24 

kênh Tân 

Hóa , Hòa 

037267582

9

038206031

047
13/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

36 ############### TRẦN ANH THY Nam 04/12/2021

Củ Chi TP 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 10 2021- 2022
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Trần Văn 

Tuấn
Không Không Không

Mai Kim 

Kiều
Công Nhân

035347606

1

Số nhà 6a 

đường 55, 

ấp trạm 

038523430

1
Không Không

37 ############### NGUYỄN MINH TRỌNG Nam 28/09/2006

Trung tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

Nguyễn 

Văn Sang
Nhân viên

Ngân 

Hàng 

TMCP Sài 

037303562

8

Trần Thị 

Thúy Hà
Buôn bán

096183812

0

43E tổ4 ấp 

Giòng Sao 

,Xã Tân 

Không

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

38 ############### NGUYỄN TRẦN TẤN TRỌNG Nam 30/12/2006
Củ Chi, 

TPHCM
Kinh Không Lớp 9 2020_2021

THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

Nguyễn 

Minh Sang
Chăn nuôi

097323943

4

Trần Thị 

Tuyết Minh
Chăn nuôi

039355072

6

237/6/3, 

Hồ Văn 

Tắng, tổ 8, 

034640671

5

079206026

055
31/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

39 ############### DANG HOANG MINH TRUNG Nam 28/08/2005 TPHCM Kinh Phat Lớp 9 2019_2020

TTGDNN,_

GDTX Cu 

Chi

10 Chọn
Dang 

Hoang Son
Bao ve

Ngan 

Hang  

Dong A ,_ 

093878451

1

Tran Thi 

Minh Chau
Noi Tro Khong 

076463136

4

184 Tinh 

lo 2 Ap 

Xom Dong 

Khong 
093519767

1

079205016

457
02/03/2020 CA TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Khong Không Không 10A7

40 ############### LÊ NGỌC TRUNG Nam 08/06/2006

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Lê Ngọc 

Triển
Công Nhân Không Biết

077768559

0

Bùi Thì 

Ngọc Linh
Công Nhân Không Biết

093385451

6

Ấp Giữa , 

Tân Phú 

Trung , Củ 

Không có
096936284

1

079206019

035
23/04/2021

Dân 

Phòng Ấp 

Giữa Xã 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

41 ############### NGUYỄN MINH TÚ Nam 25/09/2006

Cu chi 

,thành phố 

chi minh

Kinh Không Lớp 9 2021
THCS Tân 

Phú Trung 
10 Chọn

Nguyễn 

Minh Tai
Buôn bán 

091904245

7

Mai Thi 

Hông Đào 
Công nhân

 Cty 

Quảng việt 

039890976

7

Tô 3,số 

nhà 

24,đường 

096976403

7

079206044

181
04/05/2021

C an 

huyện Củ 

Chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

42 ############### NGUYỄN LÊ ANH TUẤN Nam 06/10/2003 Tphcm Kinh Không Lớp 9 2021_2022
GDTX CỦ 

CHI
10 Chọn Không Không Không Không

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG 

Uốn tóc
090832319

7
Không Không

034378505

9

094203000

126
23/07/2018

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

43 ############### TRẦN VĂN TỶ Nam 15/11/2006
Trung tâm 

Y tế Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Trần văn 

nghĩa
Công nhân

034284879

5

Hồ thị 

phượng
Công nhân

033381433

7

350b/quốc 

lộ 22/ấp 

đình/xã 

035536315

6
Chưa có Không Không Không Không

44 ############### PHẠM HOÀNG VIỆT Nam 18/11/2006 Hóc Môn 
Dân tộc 

Kinh
Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

TÂN PHÚ 

TRUNG

10 Chọn
PHẠM 

VĂN VINH
Công nhân 

Công ty cổ 

phần kính 

Trung Việt 

096662191

6

TRẦN THỊ 

XUÂN NỮ 
Công nhân 

Công ty cổ 

phần kính 

Trung Việt 

097533387

2

Bình Lâm, 

Hiệp Đức, 

Quảng 

270B Hồ 

Văn Tắng, 

Tân Phú 

097241612

5
Không Không Không có 

45 ############### NGUYỄN THUÝ VY Nữ 12/03/2006

Quận5 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Kinh Công giáo Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Nguyễn 

Hữu Đức
Tài xế taxi

Đã ly hôn 

nên không 

có

Nguyễn 

Thị Tuý 

Hồng

Lao công

Trung tâm 

anh ngữ 

hồng hạc

093313345

3

303/7 trần 

bình trọng/ 

phường 4/ 

Đường 

D8/C5-

11/huyện 

076120306

Đã có 

nhưng do 

dịch nên 

Không 

thuộc diện 

trên

Có Có

46 ############### PHẠM THỊ NHƯ Ý Nữ 23/04/2006 Hậu Giang Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

Phạm 

Hồng Sỉ
Công Nhân

Công ty 

CPĐT 

XNK Quốc 

098790384

3

Nguyễn 

Thị Đồng
Công Nhân

Công ty 

CPĐT 

XNK 

096733784

5

Ấp 5 xã 

Vĩnh Hòa 

Hưng Bắc 

Tổ 4 Ấp 

Cây Da Xã 

Tân Phú 

035869489

9
Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

47 ############### LIÊU THỊ KIM YẾN Nữ 01/08/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

LIÊU 

MINH 

PHƯƠNG

Công nhân
039513689

0

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

LINH

Công nhân
033370950

9

Tổ 9, Ấp 

Giòng 

Sao, Xã 

039513689

0
Không Không

48 ############### NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN Nữ 07/12/2006 TP HCM Kinh đạo phật Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn

NGUYỄN 

NGỌC 

MINH

Công Nhân

Quãng 

Việt Tiềng 

Giang

098957523

4

NGUYỄN 

THANH 

TUYỀN

nội trợ
094932493

2

26 đường 

57 ấp chợ 

xã tân phú 

084800774

3

079306007

523
04/01/2021

Công An 

Huyện Củ 

Chi

Không Có

11

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### PHẠM HOÀNG ANH Nam 16/12/2006

BỆNH 

VIỆN CỦ 

CHI

KINH KHÔNG Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn

PHẠM 

HOÀNG 

SANG

CÔNG 

NHÂN
KHÔNG

085843791

4

LÊ THỊ 

THÙY 

TRINH

CÔNG 

NHẬN
KHÔNG

036639390

9

Tổ 

10,Đường 

641,Ấp 

KHÔNG
092505898

1
KHÔNG KHÔNG

Không 

thuộc diện 

trên

Không KHÔNG Không Không KHÔNG

2 8/28/2021 7:22:07 TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 20/11/2021
Củ Chi 

.Tphcm
Kinh Phật Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX
10 Lớp KHXH Chọn

TRẦN 

NGUYỄN 

TRUNH

Công nhân
036747011

7

HUỲNH 

THỊ TIỀN 

GIANG

Công nhân Quảng Việt
036747011

7

Ấp Mỹ 

Khánh b . 

Xã Thái 

31/23 . Ấp 

mỹ khánh 

b . Xã Thái 

036747011

7

079306023

132
10/05/2021 Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Trần 

Phương 

Anh . Lớp 

3 ############### LÂM TRÍ DUY Nam 01/02/2006

Trung tâm 

y tế quận 

11

Kinh không Lớp 9

THCS 

Phước 

Thạnh

10 Chọn
Lâm Văn 

Dương
Công nhân Quảng Việt

038 

3379310

Đỗ Tuyết 

Trinh 
Công nhân Quảng Việt

033 

8293050

Ấp Vườn 

Trầu Xã 

Phước 

033838833

6
Không Không

GVCN : MAI THỊ GIANG THÙY(Tạm thời) - SĐT: 0367998586

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AN2(10A11)

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



4 ############### NGUYỄN QUỐC DUY Nam 07/09/2006
Trung tâm 

y tế củ chi 
Kinh Không Lớp 9 2021

GDTX Củ 

Chi
10 Lớp KHXH Chọn

NGUYỄN 

QUỐC 

ĐẠT

Công nhân 

Công ty 

môi 

trường đô 

098762243

8

LÊ THỊ 

HỒNG
Công nhân 

Công ty 

may mặc 

quảng Việt 

033775140

0

47/2 

đường 625 

ấp mũi 

093402124

7

079206010

767
27/02/2021

Cục cảnh 

sát 
Không Không

5 ############### NGUYỄN MINH HẢI Nam 21/01/2006

Thành phố 

hồ chí 

minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Chọn

NGUYỄN 

VĂN 

THUẬN 

Nông dân Tại nhà
077496512

8

NGUYỄN 

THỊ DIỆU
Thợ may Tại nhà

077884880

2

Số 47- 

đường 647 

tổ 4 ,ấp 

093483812

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

6 ############### NGUYỄN GIA HÂN Nữ 05/03/2006
Củ chi 

TPHCM
Kinh Đạo phật Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn

NGUYỄN 

HOÀNG 

MINH

Chăn nuôi
086710637

4

Trần Thị 

Tuyết
Công nhân

036810125

2

Ấp mũi 

côn tiểu xã 

phước 

086710637

4
Không Không 9a5

7 ############### NGÔ THỊ THÚY HẰNG Nữ 08/06/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
NGÔ VĂN 

CU
Nội trợ

086990893

1

HUỲNH 

THỊ 

TRANG

Công nhân
Công ty 

Đông Nam

033451019

0

Tổ 1 ấp 

Chợ xã 

Trung An 

034891582

4

Chưa 

nhận thẻ 

căn cước 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có Không Chưa học

8 ############### NGUYỄN MINH HIẾU Nam 05/10/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trung học 

cơ sở 

Trung An

10 Chọn
Nguyễn 

Tuyết lễ
Công nhân

Công ty 

Samho

03 28 5 7 

4 0 5 6 6

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thủy

Công nhân
Công ty 

Samho

036821824

9

179/2, ấp 

Chợ, 

Trung ,An 

037 954 

7721

079206031

287
05/06/2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

9 ############### HỒ VĂN KHA Nam 19/05/2004

Hồ Thị kỷ, 

thới bình, 

cà mau

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Lớp KHTN Chọn

Lâm quốc 

nhạc 
Cong nhân 

Công ty 

tân á đại 

thành 

081664882

1

Huỳnh Thu 

Ba 
Cong nhân 

Công ty 

thái việt 

085321217

5

Hồ Thị kỷ, 

thới bình, 

cà mau

176, 

đường 

Nguyễn thị 

037905998

6
382045460 03/10/2019

Hồ Thị kỷ, 

thới bình, 

cà mau

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Hồ Văn 

kha, lớp 

9/4, 

10 ############### PHẠM ĐĂNG KHOA Nam 08/02/2006

Củ chi 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
THCS 

Trung Lập
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
HỒ KIM 

LIÊN
Nội trợ K có

PHẠM THỊ 

LỢI
Nội trợ

034759635

9

Ấp sa nhỏ 

xã trung 

lập thượng 

Ấp sa nhỏ 

xã trung 

lập thượng

038450784

7
Chưa làm

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

11 ############### VÕ HỒ ĐĂNG KHOA Nam 03/04/2006 Củ chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Trung An
10 Chọn

Võ ánh 

khong
Tự do Không Hồ thị uyên Công nhân

C ty way 

hong tân 

thanh tây 

036245584

8

Ấp thạnh 

an , trung 

an , củ chi 

93 tổ 6 ấp 

chợ

039535645

8

079206020

172
21/04/2021

Công an 

củ chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

12 ############### LÊ TUẤN KIỆT Nam 12/04/2006

Thành phố 

hồ chí 

minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX củ 

chi 

10 Chọn
LÊ VĂN 

NGỌC  
Công nhân 

Cty quảng 

việt 

097 

3717095

NGUYỄN 

THỊ LÝ 
Nội trợ 

097 

3717095

Ấp mây 

đắng xã 

Phước 

052 

2557049

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không

13 ############### TRẦN CHÂU KIỆT Nam 21/06/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS THỊ 

TRẤN
10 Lớp KHXH Chọn

TRẦN 

VĂN VINH
Công nhân

Công ty 

may 

Quảng Việt

034692504

7

CHÂU KIM 

ANH
Công nhân 

Công ty 

may 

Quảng Việt 

096995870

9

40/5, 

đường 

646, ấp 

036741824

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

14 ############### NGUYỄN TẤN LỘC Nam 17/03/2006 DakLak Kinh Không Lớp 9 2020-2021
Thcs Hoà 

Phú
10 Chọn

Nguyễn 

Tấn Tài
Làm thuê

087841089

7

Nguyễn 

Hải Anh
Nội trợ

037894587

9

Tdp 5, Thị 

trấn Eakar, 

huyện 

1258 

đường tỉnh 

lộ 15, Ấp 

039493968

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

15 ############### VÕ THÀNH LỘC Nam 02/08/2006 Củ chi Kinh Không Lớp 9 2021-2011
GDTX Củ 

Chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Võ Minh 

Tài
Làm ruộng Tại nhà

098411611

3

Phan Thị 

Kiều Tiên

Hợp tác 

lao động
Nhật Bản

036699081

1

Ấp ràng xã 

trung lập 

thượng 

Ấp ràng xã 

trung lập 

thượng 

038353637

7

Chưa làm 

xong
16/05/2021 Củ chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

Trường 

trung học 

cơ sở 

16 ############### MAI THANH LƠI Nam 30/06/2006

Bệnh viện 

củ Chi , Xã 

Trung Lập 

Kinh Đạo Phật Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Mai Văn 

Thắng
Phụ hồ

Công 

nghiệp tự 

do

090958607

9

Đặng Thị 

Ngọc Anh
Công nhân

Trảng 

bàng liên 

trung

090240603

9

Ấp đồn , 

Xã Trung 

Lập Hạ 

033570509

7

079206024

566
04/05/2021

Tp Hồ Chí 

Minh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không
Thcs 

Trung Lập

17 8/25/2021 8:27:35 NGUYỄN HẢI LONG Nam 21/08/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Trung An
10 Lớp KHXH Chọn

Nguyễn 

Thanh Hải
Công Nhân

Công Ty 

Anata

098567206

1

Lê Thị 

Thành Nga
Công Nhân

Công ty 

Đại Lộc

098512259

7

Số nhà : 

1234C,Tỉnh 

 lộ 15, ấp 

Không
098512259

7

079206039

386
05/06/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

18 ############### LÊ DIỄM MI Nữ 03/02/2006

Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi 
10 Chọn

Lê Minh 

Hòa
Ở nhà Ở nhà

097700934

7

Nguyễn 

Thị Diệu
Công nhân Xí nghiệp 

038472614

4

Số nhà 64 

đường 628 

ấp Phước 

Số nhà 64 

đường 628 

ấp Phước 

092552465

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không Chưa

19 ############### DƯƠNG THỊ TUYẾT NGA Nữ 20/12/2006
Huyện củ 

chi tphcm 
Kinh Phật Lớp 9 2022-2023

Thpt trung 

lập 
10 Chọn

DUONG 

HOANG 

NHUT

công nhân Công ty
056225177

3

CAO THI 

CHAU PHA
Nội trợ Nội trợ 

056225177

3

530/1 

đường tỉnh 

lo 7 ấp 

530/1 

đường tỉnh 

lộ 7 ấp 

056225177

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

20 ############### LÊ ĐÌNH BẢO NGÂN Nữ 13/03/2006

Ấp cây 

trôm, xã 

Phước 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp

10 Lớp KHTN Chọn

LÊ ĐÌNH 

THANH 

HUY

Công Nhân

Công Ty 

Trách 

nhiệm 

090612101

8

ĐINH THỊ 

NGỌC 

ĐẸP

Nội trợ Nhà
090252794

8

80/10/1B 

Ấp cây 

trôm xã 

Không có
036637913

4
Chưa phát

Xã Phước 

Hiệp

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

THCS 

Phước 

Hiệp 9a5

21 ############### TRẦN LÊ NGỌC NGÂN Nữ 06/05/2006

Củ 

Chi,TP.HC

M

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHƯỚC 

HIỆP

10 Chọn
TRẦN 

MINH HẢI
Công nhân

Công ty 

Quảng Việt

038461244

9

LÊ NGỌC 

HOAN
Công nhân

Công ty 

Quảng Việt

097131190

2

Ấp Cây 

Trôm, xã 

Phước 

037656536

3

079306034

117
31/05/2021

Xã Phước 

Hiệp

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

22 ############### NGUYỄN THỊ MỸ NGUYÊN Nữ 23/12/2004
Bệnh viện 

củ chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Nguyễn 

thành nhân
Tài xế Không có

Dương thị 

ánh tuyết
Công nhân

037526685

2

Ấp mũi 

côn đại xã 

phước hiệp

092 

2698361

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

23 ############### ĐỖ THỊ NGỌC NHƯ Nữ 26/10/2006

Bệnh viện 

an nhơn 

tây

Kinh Không Lớp 9
THPT An 

Nhơn Tây
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn

ĐỖ 

THANH 

BIẾN

CHĂN 

NUÔI

035341293

1

NGUYỄN 

THỊ ĐIỀM
CÔNG TY

037486163

1

Ấp Phú 

Bình Xã 

An Phú

032920608

8

079306006

056
Có Có

24 ############### LÂM HÀ TẤN PHÁT Nam 10/08/2006 TPHCM kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp

10 Chọn
Lâm Minh 

Dũng
công nhân

086296516

1

Hà Ngọc 

Lụa
công nhân

039564961

5

tổ 2 ấp 

Cây Trôm 

xã Phước 

097893608

7
Không Không

25 ############### BÙI THANH PHONG Nam 03/10/2006 Củ chi Kinh Không Lớp 9 2021 2022 Gdtx 10 Lớp KHXH Chọn

NGUYễN 

VĂN 

TRONG

Nông dân Không
032953070

9

BÙI THị 

TÌNh
Công nhân

Công ty 

VN samho

036543477

8

Số nhà 09 

đường 668 

ấp bầu 

Không
098169726

7

079206039

757
08/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

26 ############### TRẦN NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG Nam 05/10/2004

BỆNH 

VIỆN CỦ 

CHI, 

KINH KHÔNG Lớp 9
2019 - 

2020

TRƯỜNG 

THCS 

TRUNG 

10 Chọn
TRẦN 

ANH THÁI 
MẤT MẤT MẤT

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

HẠNH 

Công Nhân

Công 

Nhân Xí 

Nghiệp

036714161

9

Số Nhà 

222, Ấp 

Xóm Mới, 

033663088

3

079204031

923
27/12/2019

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

27 ############### NGUYỄN TRẦN TÚ QUYÊN Nữ 17/08/2006

Huyện củ 

chi xã thái 

mỹ ấp 

Kinh Đạo phật Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Chọn
Nguyễn 

Văn Cường
Công nhân

NAM 

DUNG

098251630

7

Trần Thị 

Thu Hiền
Công nhân Hanse

036666375

8

Ấp bình hạ 

đông xã 

thái mỹ 

096184715

0

079306043

574
13/05/2021

Phường 

xã thái mỹ

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có Có

28 ############### NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 26/12/2006

Ấp basa, 

xã Phước 

hiệp, 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

Tại trường 

THCS 

Phước 

10 Chọn
Nguyễn 

Bình Đông 
Tài xế 

Tài xế tự 

do 

097637549

8

Điểu thị 

Bích Huyền 
Nội trợ Nội trợ

091923503

8

44/20 tổ 6 

đường 

Nguyễn thị 

Không có 
081413017

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

29 ############### NGUYỄN THỊ LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 15/04/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
This 

phước hiệp
10 Chọn Không Không Không Không

NGUYỄN 

THỊ HIỀN
Nội trợ Không có

038381806

1

Số nhà 27 

ấp cây 

trôm xã 

058254489

7
Không có Không Không Không có

30 ############### LÊ ĐÌNH SANG Nam 06/02/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

củ Chi

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021 10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Lê Đình 

hiếu
Công nhân Quảng Việt

098633882

4

Lê Thanh 

Thùy Lan
Nội trợ Nhà

033933769

2

Phước 

Thạnh-Củ 

Chi-TP.Hồ 

Ấp Bình 

thượng 1-

Thái Mỹ-

032812063

1
Không Không Không

31 ############### NGUYỄN TẤT THẮNG Nam 08/01/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Trung Lập 

Hạ 

10 Chọn

Nguyễn 

Minh 

Quang 

Nông dân 
098693742

5
Võ Thị Điệp Nội trợ 

037213484

5

Ấp Trảng 

Lắm xã 

Trung Lập 

033573843

6
Có Không

32 ###############
TRƯƠNG NGUYỄN 

HOÀI
THANH Nam 22/08/2006

Bệnh Viện 

Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn

TRƯƠNG 

HOÀI 

OANH

Buôn Bán Không 
076783899

9

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TUYẾT

Nội trợ Không Không

Số 921 , 

Quốc lộ 22 

, Ấp 

Số 921, 

Quốc Lộ 

22 , Ấp 

039387625

6
Không Không

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

33 ############### NGUYỄN MINH THÀNH Nam 08/05/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Trung An
10 Lớp KHTN Chọn

Nguyễn 

Văn Lượm
Làm Nông

Xã Trung 

An, Huyện 

Củ Chi

039572047

5

Trần Thị 

Ngọc 

Duyên

Làm Nông

Xã Trung 

An, Huyện 

Củ Chi

036207419

1

307/7A, 

Đường 

Sông Lu, 

035265989

4

079206028

945
05/06/2021

Xã Trung 

An 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

34 ############### NGUYỄN TIẾN THÀNH Nam 12/12/2006 Đồng Nai Kinh Đạo Phật Lớp 9 2021

Thcs 

Phước 

Thạnh

10 Chọn
Nguyễn 

văn thạch
Tự Do

096855431

0

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy

Nội Trợ
098626473

8

599 Quốc 

Lộ 22 ,Ấp 

cây trôm , 

093385265

0
Chưa Chưa

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

35 ############### PHÙNG ĐẶNG ANH THƯ Nữ 17/09/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9
2020 - 

2021

THCS An 

Nhơn Tây 
10 Chọn

Phùng 

Trọng Hữu 
Công Nhân Xí nghiệp 

098857822

4

Đặng Thị 

Thuý 
Công Nhân Xí nghiệp

086906023

7

280A Ấp 

Ba Sòng 

Xã An 

280A Ấp 

Ba Sòng 

Xã An 

086906023

7
Chưa làm 23/08/2021

Huyện Củ 

Chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Trường 

Thcs An 

Nhơn Tây 

36 ############### VÕ ANH THƯ Nữ 09/12/2006

Trung tâm 

Y Tế Củ 

Chi - 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN - 

GDTX 

huyện Củ 

10 Chọn
VÕ VĂN 

HÙNG
Công nhân

037713800

9

TRẦN THỊ 

LIÊN
Công nhân

034916366

9

95A, Tổ 6 , 

Ấp Chợ Xã 

Trung An , 

037429092

3
Không Không

37 ############### NGUYỄN NGỌC THÙY Nữ 22/04/2006
Bệnh viện 

Từ Dũ
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

Thcs 

Trung Lập
10 Chọn

Nguyễn 

Trung 

Thiện

Làm ruộng
033876915

2

Mai Thị 

Loan
Làm ruộng

097298451

9

84/3 

đường 754 

ấp ba 

098146587

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

38 ############### NGUYỄN THÁI TOÀN Nam 11/11/2006

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

Kinh Không Lớp 9 2021

Trường 

Nguyễn 

Văn Xơ

10 Lớp KHXH Chọn
Nguyễn 

Thái Sơn
Công nhân Cty vietstar 

035648914

6

Nguyễn 

Thị 

Phượng

Công nhân
Cty May 

Quảng Việt

039245081

3

Âp mỹ 

khánh A 

,xã thái 

Âp mỹ 

khánh A 

,xã thái 

096527084

4

079206037

248
13/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

39 ############### HỨA BẢO TRÂN Nữ 09/08/2006 TpHCM Kinh Không có Lớp 9
2020 - 

2021

THCS 

Trung An
10 Chọn

Hứa 

Trường 

Sơn

Nội Trợ Không có
090297140

2

Lâm Thị 

Thanh 

Thúy

Công Nhân

Công Ty 

May Mặc 

Triple VN

070385227

2

Số nhà 17, 

đường 

Nguyễn 

Không có Không có
Bổ sung 

sau 

Bổ sung 

sau

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không có

40 ############### TRẦN HUYỀN TRÂN Nữ 07/10/2006
Củ Chi 

TPHCM 
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

THCS 

Phước 

Hiệp

10 Chọn
Trần Hoài 

Nam
Công Nhân

Công Ty Is 

Củ Chi

098473631

6

Dương 

Hồng Loan
Công Nhân

CÔNG Ty 

Quãng 

Việt Củ chi

038217309

9

Ấp phước 

Hòa Xã 

phước 

Ấp phước 

hưng xã 

phước 

039946718

3
Chưa có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Có Không Không có

41 ############### NGUYỄN HUỲNH TRANG Nữ 15/06/2006

Trung tâm 

y tế Huyện 

Củ Chi-

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn

NGUYỄN 

MINH 

CHIẾN

Không Không
038578480

5

PHAN THỊ 

LAN
Công nhân xí nghiệp

034507733

8

tổ 1,Ấp 

Đồn,Xã 

Trung Lập 

Không
036783056

1

Làm chưa 

xong
Không Không Không

Trường 

thcs Trung 

Lập,lớp 9/6

42 ############### NGUYỄN THANH TRÍ Nam 20/07/2006 Tp.HCM Kinh Không Lớp 9
2020 - 

2021

THCS 

PHƯỚC 

HIỆP 

10 Chọn
Nguyễn 

Thanh Tài
Tài xế

090307945

3

Nguyễn 

Thị Kiều 
Nội trợ

090307945

3

44/11 

đường 610 

,ấp ,Ba Sa 

033943876

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không

43 ############### PHAN MINH TRỌNG Nam 31/08/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

Củ Chi 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Nguyễn 

Văn Xơ

10 Chọn
Phan Văn 

Sang
Sửa xe Tại nhà

032758953

1

Dương Thị 

Hiền
Công nhân

Công ty 

may mặc 

quảng việt 

036310956

5

Tỉnh lộ 7 

ấp Mỹ 

Khánh B 

Không có Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

44 ############### NGUYỄN ANH TRÚC Nữ 05/05/2006
Bệnh viện 

củ chi
L Kinh Lớp 9 2021 2022

GDTX Củ 

Chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Nguyễn 

văn phụng
Công nhân 

CT SAM 

HÔ 

038320128

4

Nguyễn thị 

ngọc điệp
Công nhân 

CT SAM 

HÔ 

039460647

8

Tổ 7 An 

Hòa Xã 

Trung An 

Tổ 7 An 

Hòa Xã 

Trung An 

Ko có Chưa có Không Không

45 ############### NGUYỄN THỊ KHÁNH UYÊN Nữ 05/11/2006 Đà nẵng Kinh Không Lớp 9 2020
Thcs tân 

an hội
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Nguyễn 

chánh tuấn
Cong nhan

078668264

9
Lê thị ánh Cong nhan

093479225

4

Phú vang 

thừa thiên 

huế

Đường ap 

phước 

hưng xã 

033276391

8
Không Không

46 ############### BÙI THỊ BẢO VY Nữ 30/10/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi 
10 Chọn

Bùi Văn 

Bảo
Tài xế Không có

Trần Thị 

Lê Huê
Công nhân

Công ty 

TNHH 

Worldon 

096987971

7

05 đường 

471 - ấp 

An Hòa - 

098207015

1
Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

47 ############### LA KHẢ VY Nữ 19/08/2006
Củ Chi, 

TPHCM 
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

GDTX Củ 

Chi 
10 Chọn

La Công 

Đỉnh
Công nhân Xí nghiệp 

034505087

0

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo 

Công nhân Xí nghiệp 
034215762

3

302/1 ấp 

An Hòa Xã 

Trung An 

Không
098572411

7
Không Không

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

48 8/27/2021 8:25:42 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 26/10/2006
An Khê, 

Gia Lai
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi 

10 Chọn
Nguyễn 

Hữu Sang 
Thợ may 

096518061

5

Bùi Thị 

Nguyệt Lan
Công nhân

Cty Triple 

VN ấp 12, 

xã Tân 

037634719

17

Tổ 7, Ấp 

An Hòa, xã 

Trung An, 

096518061

5
Có Không

23

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### TRẦN HẢI AN Nam 11/09/2006

Bệnh viện 

An Bình 

Q.5 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn
Trần Văn 

Phú
Công Nhân

098202075

5

Nguyễn 

Thị Quyên
Công Nhân

038847727

4

271A hẻm 

269, tỉnh lộ 

2 tổ 8 ấp 3 

650/1/1c 

ấp 4 xã 

Phước 

038847727

4
7,092E+11 12/06/2020

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không Không

2 ############### NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 13/03/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh
Đạo Thiên 

Chúa 
Lớp 9

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn
Nguyễn 

Văn Tính 

Thủ công 

mỹ nghệ 

098724096

3

Phạm Thị 

Duyên 

Thủ công 

mỹ nghệ 

097830584

1

21/3E Tổ 4 

Ấp mới 2, 

xã trung 

038631994

5
Không Không

3 ############### TRẦN ĐỖ THÀNH DANH Nam 08/12/2006
Bệnh viện 

Củ Chi
Kinh Không Lớp 9 2020_2021

THCS 

PHƯỚC 

VĨNH AN

10 Chọn
TRẦN 

MINH VŨ
Thợ hồ Tự do

096717177

5

ĐỖ HỒNG 

NHUNG
Nội trợ

097538327

0

17a đường 

lê thị ngà 

tổ 4b ấp 3 

098885246

0

079206012

356
25/03/2021

CTCCSQL

HCVTTXH
Không Không

4 ############### NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 25/12/2006
Trung tâm 

y tế củ chi
Kinh Không Lớp 9 2020_2021

Thcs 

phạm văn 

cội

10 Chọn
NGUYỄN 

VĂN CHẤT
Công nhân 

Nông 

trường 

phạm văn 

039847130

8

MAI THỊ 

PHƯƠNG
Công nhân 

Nông 

trường 

phạm văn 

033521514

8

270,Bùi 

Thị Điệt,ấp 

3, xã 

039847130

8

079206038

128
29/05/2021

CONG AN 

HUYEN 

CU CHI 

Không Không

5 ############### PHẠM ANH DUY Nam 08/04/2006

Bệnh viện 

Hùng 

Vương, số 

Kinh Phật Lớp 9 2020-2021
THCS Phú 

Hòa Đông
10 Chọn

Bành 

Trung 

Tương

Gia sư 
091903063

6

Phạm Thị 

Ngọc Trâm
Công nhân

Công ty 

mỹ phẩm 

Phương 

098966274

6

173/1 

đường 

Tân Sơn 

290/4 tổ 

64 đường 

Nguyễn 

078993041

6

079206002

633
24/07/2020

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Lóp 9/4 

trường 

THCS Phú 

6 ############### LÊ NGUYỄN BẢO DUYÊN Nữ 01/11/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2021-2022

THCS 

Phước 

Vĩnh An 

10 Lớp KHXH Chọn
LÊ VĂN 

LONG
Nông dân 

091372359

6

NGUYỄN 

THỊ 

THUẬN 

Công nhân
036857798

2

74/6C,ấp 

6,xã 

Phước 

Ấp 5,xã 

Hòa Phú, 

Huyện Củ 

056446607

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có

7 ############### LÊ THÀNH DZĐẠT Nam 23/04/2006
Hồ Chí 

Minh
Kinh Phật Lớp 9 2020_2021

THCS 

Phạm Văn 

Cội 

10 Chọn
Lê Thanh 

Phú 
Thợ Máy

093343234

9

Trần Thịnh 

Bạch Tuyết 

Kinh 

doanh 

buôn bán 

077486403

8

329/2 

Đường 

Nguyễn 

092857541

2
Chưa có Chưa có 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

8 ############### NGUYỄN THÀNH DZĐẠT Nam 30/12/2006

PHÚ HÒA 

ĐÔNG 

,CỦ CHI 

KINH KHÔNG Lớp 9 2020-2021

THCS 

PHÚ HÒA 

ĐÔNG

10 Chọn

NGUYỄN 

CHÍ 

THÀNH

CÔNG 

NHÂN

093182894

1

NGUYỄN 

NGỌC LỢI

DIỀU 

DƯỠNG

BỆNH 

VIỆN 

HUYỆN 

037444333

6

76/26/3 

NGUYỄN 

THỊ NÊ 

085985703
079206014

277
31/03/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

9 7/7/2021 22:42:31 TRẦN TẤN DZĐẠT Nam 24/06/2006

Huyện Củ 

Chi thành 

phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn

TRẦN 

VĂN 

THÀNH 

thợ hồ
Không có 

nơi cụ thể 

037747575

1

NGÔ THỊ 

NHUNG
công nhân 

VIỆT NAM 

Sam Hô

090834279

5

Ấp 5 xã 

Phước 

Vĩnh An 

Không có 
039858648

7
Chưa có Chưa có 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không có 

10 ############### VÕ NHẬT HÀO Nam 07/11/2006
BV.Củ Chi-

TP.HCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX
10 Chọn

VÕ LONG 

GIANG
Thợ hồ Không

038560097

8

NGUYỄN 

MỸ THO

Bán tạp 

hóa
Không

077862698

9

Số 173 , 

đường số 

406 tổ1 , 

097967949

8
Không Không Lớp 9

11 ############### CHÂU NGỌC HIỀN Nữ 12/09/2006 Củ Chi Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHXH Chọn
Châu Văn 

Hoá

Thầu Xây 

dựng
Không có

090707945

1
Hồ Thị Cúc Công nhân

Công ty 

TNHH way 

hong

033938660

6

427/6 ấp 

phú bình 

xã phú hoà 

Không có 
036999571

3
023046914 12/04/2012

Huyện củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

12 ############### NGUYỄN THU HIỀN Nữ 06/12/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Phật Lớp 9 2021-2022

TTGDNN—

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Nguyễn 

Đức Hiếu
Đã mất 

077704638

3

Lê Thị 

Thanh Tâm 
Tự Do 

035592400

6

32A, Tổ 

dân phố 

Hồng Tân, 

Đường 

494, số 

nhà 49A, 

079732251

2

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

13 ############### PHẠM THU HIỀN Nữ 29/05/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

Trường 

Trung Học 

Cơ Sở 

10 Lớp KHXH Chọn
Phạm Văn 

Toàn
Làm thuê Tự do

035292343

8

Huỳnh Thị 

Thu Loan
Làm tóc Tự do

035292343

8

Tổ 101 , 

ấp Bến Cỏ 

, xã Phú 

036991834

7

079306017

597
19/04/2021

Công an 

xã Phú 

Hòa Đông

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9/3

14 ############### VÕ HUY HIỆU Nam 12/09/2006

Huyện Củ 

Chi -TP 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Lớp KHTN Chọn

VÕ 

THANH 

PHONG

Công nhân 

viên

Trung Tâm 

KInh 

Doanh 

091166233

3

TRẦN THỊ 

THANH 

TUYỀN

Nội Trợ
091678715

0

Số 7, 

Dường 

429, 

084811687

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

15 ############### NGUYỄN MINH HƯNG Nam 22/04/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn
Nguyễn 

Văn Hơn
Buôn bán Tại nhà

090945877

9

Nguyễn 

Thị Nhàn
Buôn bán Tại nhà

037627846

8

Ấp 6 xã 

Phước 

Vĩnh An 

34/12 

đường 419 

ấp 6 xã 

038331624

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

16 8/27/2021 9:56:58 LÊ TRẦN QUỐC HUY Nam 10/04/2006

Củ Chi - 

tp. Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9
2020-

20201

THCS Phú 

Hoà Đông
10 Chọn

Lê Trọng 

Ngân 
Bộ đội 

Tiểu Đoàn 

Thiết Giáp 

- Bộ Tư 

096518737

0

Trần Thị 

Lệ Trinh 
Nội Trợ Không 

036662207

8

98/6A 

Đường 

Phú Mỹ . 

Không Không 
079206017

800
19/04/2021

Công An 

huyện Củ 

Chi 

Không Không Không 

17 ############### TRẦN ĐỨC HUY Nam 15/09/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn
Trần 

Thanh Hoài 
Công Nhân 

Cty Hong 

Park Vina

090971587

8

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Quyến 

Công Nhân 
Cty Hong 

Park Vina

035755385

4

17/2 , 

Đường 

415 , Ấp 3 

082353492

7

079206043

755
05/06/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

18 ############### TRẦN THỊ NHƯ LINH Nữ 19/03/2006

Long Chẩn 

Long Vĩnh 

Châu 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2021-2022
THPT Phú 

Hoà
10 Chọn

Trần Văn 

Tự
Xây dựng

090663269

9

Nguyễn 

Thị Chân
May

098455297

5

Đường 

425 ,27a 

ấp 6 tổ 8 

078792542

1

072306007

648
23/07/2021 Không Có

19 ############### HÀ THỊ ÁNH LY Nữ 10/06/2006 TPHCM Kinh Phật Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An 

10 Chọn Hà Văn Nhị Thợ hồ TPHCM 
093337291

1

Bùi Thị 

Anh 

Thoáng 

Công nhân

Công ty 

Nam Đô 

Vina 

097602656

0

Xã Sơn Hạ 

huyện Sơn 

Hà, tĩnh 

29E 

đường 409 

tổ 1 ấp 3 

052314046

3
Chưa có Chưa cấp 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

20 ############### NGUYỄN THỤY TRÀ MY Nữ 16/08/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An 

10 Chọn
Nguyễn 

Minh Luân
Tài Xế

093802213

0

Nguyễn 

Thị Hồng 

Loan 

Công nhân
Cty Vina 

Duke

034514265

2

143/6A, 

Suối Lội, 

Tổ 5 Ấp 1, 

143/6A, 

Suối Lội, 

Tổ 5 Ấp 1, 

034384820
079306034

493
12/06/2021

Huyện Củ 

Chi 
Không Không

21 ############### ĐẶNG HOÀI NAM Nam 08/11/2006 TPHCM KINH
PHẠT 

GIÁO 
Lớp 9 2020-2021

THCS-

PHÚ HOÀ 

Đông 

10 Chọn

ĐẶNG 

HOÀI 

CHINH 

CÔNG 

NHÂN 

CTY.TNHH 

 SX HOA 

SEN 

034215592

9

TRẦN THỊ 

NGỌC 

LOAN 

CÔNG 

NHÂN 

CTY. 

TNHH.Han

sae .VN

096912339

4

225 ấp 

phú hiệp 

xã phu hoà 

225 ấp 

phú hiệp 

xã phu hoà 

034654723

9

074206017

53
13/05/2021 Tphcm 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

22 8/25/2021 8:32:33 HUỲNH TRẦN NHẬT NAM Nam 02/02/2006

Bệnh viện 

Từ Dũ - 

Quận 1- 

Kinh Phật Lớp 9 2020-2021
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Huỳnh 

Thanh 

Được

Bán Hàng
090988870

8

Trần Thị 

Thi Thơ
Nội trợ

090394418

1

110 Đuong 

Đề Thám , 

Phường 

Kê số 

19/9B 

đường 

090331721

2
Chưa có Không Có Không

23 ############### BÙI LÊ BẢO NGỌC Nữ 22/06/2006

Bệnh viện 

hùng 

vương

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Phú 

Hoà Đông

10 Chọn
Bùi Minh 

tuyến
Công nhân

096390014

0

Lê thị thu 

trang
Nội trợ

038847096

7

Ấp bến cỏ 

, xã phú 

hoà đông, 

038847096

7

Bổ sung 

sau

Bổ sung 

sau
Không Không

Mới bắt 

đầu

24 ############### NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC Nữ 14/07/2006
Củ chi 

TPHCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Phú 

Hòa Đông 

huyện Củ 

10 Chọn
Trần Văn 

Tưởng 
Tự do

098425733

4

Nuyễn thị 

lan Hương
Công nhân

Công ty 

England 

096185633

4

Tổ20 ấp 

Phú Mỹ xã 

Phú Hòa 

033984554

3

079306010

326
27/02/2021 Củ chi Không Không

25 ############### BÙI LÊ NGUYÊN Nam 11/10/2006

Đại Lộc 

Quãng 

Nam

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
GDTX Củ 

Chi
10 Lớp KHXH Chọn

Bùi Vân 

Dũng
Làm Hồ Không có

090960161

4

Lê Thị 

Ngoc Hà

Bán Vật 

Liệu Xây 

Dựng

Không có
097883019

0

Thôn Mỹ 

Phước xã 

Đại Phong 

522 Tỉnh 

lộ 8 ấp 4 

xã Phước 

097545073

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

26 ############### NGUYỄN CHUNG THẢO NGUYÊN Nữ 13/10/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

củ Chi 

Kinh Không Lớp 9
2021 _ 

2022

THCS 

phạm văn 

cội 

10 Chọn
Nguyễn 

Văn út 
 Thợ hồ 

Không làm  

 xi nghiệp

0984 634 

375

Chung thị 

Kim thảo 
 Buôn bán Tại nhà 

039651761

2

82 a tổ 

108 ấp cây 

trắc xã 

256a 

đường 490 

ấp 1 xã 

036732629

1

079306017

875
19/04/2021

Công An 

huyện củ 

Chi TP 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Có Không

27 ############### NGUYỄN HỒNG YẾN NHI Nữ 12/06/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi 

10 Chọn
NGUYỄN 

MINH TIẾN
Công nhân

Cty hạ 

tầng cung 

cấp nước 

038786709

3

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

HẢI

Nội trợ Không có 

Số 

14,đường 

Lê Thị 

038706106

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

28 ############### PHẠM HUỲNH THẢO NHI Nữ 05/12/2006 TPHCM Kinh Không có Lớp 9 2020_2021 THCS 10 Chọn
Phạm 

Trung Hiếu
Tài xế

CTY chả 

giò Sài 

Gòn Bông 

090886611

5

Huỳnh Thị 

Sang

Mua bán 

tại nhà
Tại nhà

079279099

0

478/5/1 

tỉnh lộ 2 

ấp3 xã 

Không có
090377063

2

087306002

345
19/04/2021

Củ Chi 

TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không có

29 ############### PHẠM HUỲNH THẢO NHI Nữ 05/12/2006
TP Hồ Chí 

Minh

Dân tộc 

kinh
Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Lớp KHXH Chọn
Phạm 

Trung Hiếu
Tài xế

Công Tỷ 

chả giò 

Sài Gòn 

090886611

5

Huỳnh Thị 

Sang
Mua Bán

Mua Bán 

Tại Nhà

079279099

0

478/5/1 Tổ 

7 Ấp 3 Xã 

Phước 

Không có 
090377063

2

087306002

345
19/04/2021

Huyện Củ 

Chi 

TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không Không có 

30 ############### PHẠM THỊ HUY NHUNG Nữ 07/04/2006
Củ Chi TP 

HCM
Kinh Không Lớp 9 2020_2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn
Phạm Tấn 

Phúc
Chết Chết Chết

Trần Thị 

Kim Thơm

Công nhân 

may

Công ty 

may mặc 

quảng Việt

036833109

9

Tổ 4 ấp 6 

xã Phước 

Vĩnh An 

037302723

8

079306012

099
25/03/2021

Công an 

huyện củ 

Chi TP 

Không Không Chưa học

31 8/4/2021 19:14:26 VÕ LÊ DIỄM QUỲNH Nữ 02/05/2006

Thôn Đông 

An xã Lộc 

Điền tỉnh 

Kinh Phật Lớp 9 2021-2022

THCS 

Phước 

Vĩnh An 

10 Chọn
Võ Công 

Bình 
Lao động 

097875448

1
Lê Thị Nga Công nhân

Xí nghiệp 

Kim Thành

033660345

0

Thôn Đông 

An xã Lộc 

Điền tỉnh 

38/6 

đường Lê 

Thị Ngà ấp 

034589383

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

32 ############### NGÔ NGUYỄN NGỌC THIỆN Nam 28/10/2006

Củ 

Chi,TPHC

M

Kinh Không Lớp 9 2020_2021

THCS 

Phạm Văn 

Cội

10 Chọn
Ngô Văn 

Ngọc
Công nhân

Cty Hoằng 

Thăng 

,ấp12,Tân 

090795289

4

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Nhung

Công nhân

CTY 

VNSAMHO

,ấp Thạnh 

070333637

4

90B,đường 

 

490,tổ14,ấ

033537743

8

079206038

023
31/05/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

33 ############### LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 09/06/2006 Củ Chi Kinh Không có Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Lê Văn 

Trọng
Buôn Bán Tại Nhà

038834551

6

Đinh Thị 

Hằng
Chăn Nuôi Tại Nhà

033786488

2

294 tổ 21 

ấp 3 

đường Bùi 

Không có Không có
079306011

470
12/03/2021 Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

34 ############### TRẦN NGỌC ANH THƯ Nữ 27/10/2006

Củ Chi , 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Trần Văn 

Chuột
Công nhân

Công ty 

bao bì 

Hợp Phát

090131258

4

Lê Thị Thu 

Xuân
Công nhân

077615555

0

Ấp 3, xã 

Phước 

Vĩnh An,số 

077216928

0

079177010

429
18/07/2019

Huyện Củ 

Chi,TPHC

M

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

35 ############### NGUYỄN LÊ TRỌNG TÍNH Nam 08/07/2006 TP.HCM Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn

Nguyễn 

Thanh 

Tuấn

Chăn nuôi
077686949

9

Lê Hồng 

Diễm
Buôn Bán

097285429

4

21 ấp Phú 

Bình xã 

Phú Hòa 

096707965

0
Không Không

36 8/4/2021 19:05:10 HUỲNH THỊ THÙY TRANG Nữ 26/05/2006
tỉnh Vĩnh 

Long
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn
HUỲNH 

VĂN ĐẠT
tự do

034544536

8

ĐINH THỊ 

THÚY LAN
công nhân Samho

090193465

1

ấp 3 xã 

Phước 

Vĩnh An 

ấp 2 xã 

Phạm Văn 

Cội huyện 

036571055

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

37 ############### NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG Nữ 25/12/2006
TP. Hồ 

Chí Minh
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An 

10 Chọn
NGUYỄN 

BÁ HUẾ 
kinh doanh Tại nhà

090829559

7

NGUYỄN 

THỊ TÚ
nội trợ tại nhà

098507256

7

A39/22/25,

đường 

10,phường 

Số 

245A,đườn

g Tỉnh Lộ 

036530590

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

38 ############### NGUYỄN THI  THÙY TRANG Nữ 10/10/2005

Bệnh viện 

củ chi tp 

hồ chí 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

vĩnh an-củ 

10 Lớp KHXH Chọn
Nguyễn 

văn bình
Bộ đội

Kho K174-

cục kỹ 

thuật-QĐ4 

033554488

5

Lưu thị 

hiền
Công nhân

Cty quảng 

viêt - kp2-

củ chi-

039302742

7

Tổ1-ấp5-

xã phước 

vĩnh an-củ 

039243808

2

079305029

321
25/03/2021 CA-TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không Chưa học

39 ############### NGUYỄN HOÀNG ANH TRỌNG Nam 15/01/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9
2020 - 

2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn

Nguyễn 

Thanh 

Sang

Làm nông
096 

1335673

Nguyễn 

Thị Hiểu 
Buôn bán

037949200

8

Số 45 

đường 407 

ấp 1 xã 

037949200

8
Không Không

40 ############### NGUYỄN HỮU TRỌNG Nam 01/10/2005

Huyện Củ 

Chi 

TPHCM

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
Thcs thị 

trấn 2
10 Chọn

Nguyễn 

Văn Đức

Chạy xe 

mướn 
Không

032696696

0

Nguyễn 

Thị Buộc
Không có Không

032696696

0
Có

032696696

0
Có Có

41 8/5/2021 17:52:53 LÊ XUÂN TRƯỜNG Nam 07/03/2006

Châu 

Thành tiền 

giang

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

Trung học 

cơ sở Tân 

10 Chọn
Lê Xuân 

Toại
Công nhân Xí nghiệp

087925881

5

Nguyễn 

Thị ánh 

Tuyết

Công nhân Xí nghiệp
087925881

5

Tân 

Hương 

châu 

11/1 Liêu 

Bình 

Hương Tổ 

087925881

5
312628474 17/07/2020 Tiền giang

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

GVCN : NGUYỄN THỊ LOAN (Tạm thời) - SĐT: 0365321716

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AN3(10A12)

NĂM HỌC : 2021 - 2022



42 ############### NGUYỄN ANH TÚ Nam 14/03/2006
Củ Chi 

TPHCM
Kinh Phật Lớp 9 2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Lớp KHXH Chọn
Nguyễn 

Văn Nhiên
đã mất mất

Bùi Thị 

Ngọc Anh
Nội trợ

037627163

4

17B 

đường số 

427 Tổ 10 

039941347

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

43 8/24/2021 8:16:49 NGUYỄN THANH TÚ Nam 26/03/2006 TP HCM Kinh
Không tôn 

giáo
Lớp 9

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Nguyễn 

Trai
Buôn bán

098346234

7

Phạm Thị 

Bích Qui
Buôn bán

096290344

4

Xã Ân 

Mỹ,huyện 

Hoài Ân, 

Số nhà 

20/2/1, 

đường 

038671443

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

44 ############### NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN Nam 15/07/2006 Củ Chi Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Lớp KHXH Chọn

Nguyễn 

Hoàng 

Anh Dũng

Mất Mất Mất

Nguyễn 

Thị 

Phường 

Buôn bán Không có
035646015

2

342 Ấp 1 

Xã Phước 

Vĩnh An 

039591569

3
Chưa làm 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không

45 ############### BÙI THÁI TƯỜNG Nam 07/04/2005 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn
Bùi Thanh 

Tùng

Lao động 

tự do

Ấp 1 Xã 

Phước 

Vĩnh An

038959775

4

Nguyễn 

Thị Bẹt

Lao động 

tự do

Ấp 1 Xã 

Phước 

Vĩnh An

090112870

1

Ấp 1; 

Phước 

Vĩnh An; 

Không
035990771

6

079205022

184
07/07/2020

Công An ; 

Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

46 ############### PHAN NGỌC KIM TUYẾT Nữ 09/11/2006 TPHCM Kinh Phật Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn

PHAN 

QUỐC 

KHÁNH

Công Nhân
093744994

4

LÊ NGỌC 

LAN
Công Nhân

032826976

0

732 Tĩnh 

Lộ 8 ẤP 4 

Xã Phước 

034639711

4
Có Không

47 ############### LÊ NGỌC HẠ VY Nữ 19/08/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
TTGDNN-

GDTX
10 Chọn

LÊ VĂN 

NHÂN
Công nhân Unilover

098909014

8

TRẦN 

NGỌC 

LIỄU

Nội trợ 
097413253

9

22C 

đường 420 

Tổ 9 ấp 4 

039331247

3

079306009

304
17/02/2021

Xã Phước 

Vĩnh An

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không có 

48 ############### LÊ TRIỆU VY Nữ 22/02/2006 Củ Chi Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Vĩnh An

10 Chọn
Lê Văn 

Sanh
Chăn nuôi

Cha không 

làm trong 

cơ quan

395942047 Hồ Thị Lan Buôn Bán

Mẹ không 

làm trong 

cơ quan

039252111

0

47/2B 

đường 417 

ấp 5 

Không
086658460

4

079306033

273
29/05/2021 Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Ko Không Không Ko

24

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### HUỲNH TRÂN QUỐC AN Nam 02/03/2006

Bệnh viện 

Củ Chi 

Huyện Củ 

KINH Không Lớp 9 2020-2021

THCS  

TÂN 

THẠNH 

10 Chọn
HUỲNH 

ANH KIỆT

CÔNG 

Nhân

033325167

4

TRẦN 

NGỌC 

LOAN

CÔNG 

Nhân

033325167

4

49 đường 

7 tổ 6 ấp 

2a XÃ 

033325167

4

079206003

022
29/07/2020

CÔNG AN 

HUYỆN 

CỦ CHI

Không Không

2 ############### NGUYỄN LÊ TUẤN ANH Nam 02/03/2006

Bệnh Viện 

Từ Dũ, 

Tp.hcm

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Tân 

Thạnh 

10 Chọn
Nguyễn 

Thanh Lễ
Kinh Doanh Không

033331535

6

Nguyễn 

Thị Thanh 

Bình

Kinh Doanh Không
028379549

30

Số nhà 

315,Tổ 9 

ấp 1 xã 

không
039692733

8

079206000

594
24/03/2020

Huyện Củ 

Chi,Tp.hcm

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không không

3 ############### NGUYỄN THÁI ANH Nam 03/05/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

Khu vực 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

nhuận Đức
10 Chọn

NGUYỄN 

VĂN 

CƯỜNG

Xây dựng
091863675

6

Phạm thị 

hoa
Nội trợ

091561872

4

875 ấp 

canh lý xã 

nhuận Đức 

056270615

2

079206006

122
10/11/2020

Công an 

huyện củ 

Chi

Có Không

4 8/24/2021 9:50:51 VÕ TRỊNH KIM ANH Nữ 02/10/2006
Tỉnh Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

THCS Hòa 

Phú
10 Chọn

Võ Minh 

Quang

Lao động 

phổ thông

093837734

3

Trịnh Ngọc 

Thơ
Nội trợ

098548767

1

432/20A, 

Tổ 8, ấp 

1A, đường 

038563893

2

079306038

590
05/06/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

5 7/8/2021 11:08:47 TRẦN ANH BẢO Nam 17/10/2005
Bệnh Viện 

Từ Dũ
Kinh Phật Giáo Lớp 10 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn

Trần 

Hoàng 

Phong

nghề Điện
mở làm tại 

nhà

077374728

1

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền 

Nội Trợ
077856819

8

tổ 9 số 

nhà 22 

đường 126 

077597258

1

079205018

662
04/05/2020

Công An 

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có 10A6

6 ############### PHẠM BẢO CHÂU Nữ 14/10/2006 Củ Chi Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thạnh Tây
10 Chọn

Phạm 

Quốc Việt
Công nhân

Bào Sen, 

Đức Lập

093127975

5

Phạm Thị 

Ánh Hồng
Nội trợ

079387382

7

Ấp2, Xã 

Tân Thạnh 

Tây, 

Không có Không Không

7 ############### VÕ CHÍ HÀO Nam 05/07/2006
BÌNH 

DƯƠNG
KINH KHÔNG Lớp 9 2020-2021

THCS Hoà 

Phú
10 Chọn

VÕ CHÍ 

HUÂN

GV dạy lái 

xe ôtô

Nơi làm 

việc BÌNH 

DƯƠNG

036774295

1

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

THẮM

hớt tóc

Nơi làm 

việc xã 

trung an

098813733

8

Tổ 8 Ấp 

1A Hoà 

Phú, Củ 

KHÔNG
032616547

6

079206033

245
05/06/2021

Công an 

thành phố 

hồ chí 

Không 

thuộc diện 

trên

Không KHÔNG Không Không KHÔNG

8 8/25/2021 8:38:59 TRẦN ĐỨC HOÀ Nam 24/09/2006

Quận Tân 

Bình, 

tp.Hồ Chí 

kinh công giáo Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thạnh 

Đông

10 Chọn không không không không
TRẦN THỊ 

KIM CÚC
buôn bán

092165991

5

48/6, 

đường 

đồng đen, 

27/1,ấp 

4A, tổ 2, 

xã tân 

086570606

1

tp.Hồ Chí 

Minh

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không lớp 9/10

9 ############### DƯƠNG NHẬT HOÀNG Nam 14/11/2005

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Kinh Phật Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thạnh Tây
10 Chọn

Dương 

Tấn Hải
Công nhân

Công ty 

thực phẩm 

Ngô gia á 

034758112

1

Phan Thị 

Ngọc Dung
Công nhân

Công ty 

thực phẩn 

ngô gia á 

039619447

1

Ấp 1 xã 

xuân quế 

huyện cẩm 

Tổ 6 ấp 2 

xã tân 

thạnh tây 

036898675

3
Không Không

10 8/20/2021 3:06:10 HUỲNH GIA HUY Nam 15/01/2006

Bình 

dương, 

thành phố 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn

Huỳnh 

Trường 

Sơn

Chăn nuôi
Không có 

đi

091363648

7

Nguyễn thị 

Phương
Buôn bán Không đi

016725144

79

Ấp 2 xã 

hòa phú , 

huyện Củ 

Không có
097448417

9
Không Không Không

11 ############### LÂM KHÁNH HUY Nam 31/12/2006

Nhà bảo 

sanh 

MINH VÂN 

Kinh Không Lớp 9
2020 va 

2021

Thcs TÂN 

THẠNH 

TÂY

10 Chọn

LÂM 

THÀNH 

PHÁT

Chăn nuôi 
079899317

2

LÊ THỊ 

KIM LIÊN
Nội trợ

077713662

1

Ấp 3 xa 

TÂN 

THẠNH 

038871547

4
Chưa có Không Không

12 ############### NGUYỄN NHẬT HUY Nam 28/11/2005
Củ chi. 

Tphcm
Kinh Không Lớp 10 2020

Trung cấp 

nghề củ chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Nguyễn 

Nhật linh
Tài xế Tự do

097262654

5

Phạm thị 

kim thoa
Nội trợ Tại nhà

097914768

9

354 ấp 

bàu chứa 

xã nhuận 

354 ấp 

bàu chứa 

xã nhuận 

093778918

0

079205017

699
17/03/2020

Cục cảnh 

sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp K14Đ2

13 ############### TRƯƠNG  VĂN HUY Nam 18/11/2006 Tphcm Kinh Không Lớp 9 2021-2022

Trường 

tiểu học 

trung học 

10 Chọn
Trương 

Văn toàn
Điện cơ Tại nhà

090949511

8

Trương 

Thị Hương
Nội trợ Tại nhà

034280195

0

 Ấp 5 tân 

thạnh 

Đông củ 

69 TL 15 

ấp 1 tân 

thạnh tây 

034280195

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

14 ############### LÊ THỊ KIM KHÁNH Nữ 07/08/2006
Bình 

Dương
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS 

Bình Hòa
10 Chọn

LÊ 

HOÀNG 

ÂN

Công nhân
098688338

0

PHẠM THỊ 

HÒA
Công nhân

097747843

0

Ấp 4a, xã 

Bình Mỹ, 

huyện Củ 

033277626

1

079306017

618
19/04/2021 Không Không

15 ############### VI ANH KIỆT Nam 16/02/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Thái không Lớp 9
2020 - 

2021

THCS Hòa 

Phú
10 Chọn

VI VĂN 

THÂN

Nhân viên 

văn phòng

CTY 

TNHH 

BẢO VỆ 

0903.516.1

13.

PHẠM THỊ 

HỒNG 

CÚC

Buôn bán

Ấp 4 , Hòa 

Phú , Củ 

Chi , 

0988.626.7

13.

Ấp 4 , Hòa 

Phú , Củ 

Chi , 

Ấp 4 , Hòa 

Phú , Củ 

Chi , 

034.39.49.

519.

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

16 ############### NGUYỄN NGỌC KIM Nữ 14/11/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Chưa có Lớp 9 2021-2022

TTGDNN - 

GDTX Củ 

Chi 

10 Chọn
Nguyễn 

Chí Nhơn 
Rửa xe Không 

090304342

6

Lê Ngọc 

Điệp 
Công nhân 

Công ty 

Sam Ho 

070329903

5

Số nhà 

1435 , 

đường tỉnh 

093490423

3

079306037

414
17/07/2021

Ủy Ban 

Nhân Dân 

Xã 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không 

17 ###############
NGUYỄN TRẦN 

PHƯƠNG
MAI Nữ 31/07/2006

Thành phố 

hồ chí 

minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS 

Nhuận Đức
10 Chọn

NGUYỄN 

THANH 

PHONG 

Công nhân 

Công ty 

than máy 

Hisa 

086224279

1

TRẦN THỊ 

LOAN 
Nội trợ Tại nhà 

033341237

9

516/5 

Nguyễn thị 

rành ấp 

034803548

5

079306005

804
10/11/2020

Cục cảnh 

sát tphcm
Có Không

18 ############### NGUYỄN NGỌC HÀ MY Nữ 21/04/2006
Bình 

Dương
Kinh không Lớp 9 2020-2021

THCS 

Bình Hòa
10 Chọn

NGUYỄN 

VĂN THÌN
Công nhân

Quận Bình 

Thạnh

093836494

3

ĐỖ THỊ 

BÍCH HÀ 
Công nhân

Công ty 

Phú Cường

093886792

5

tổ 4 ấp 4b 

xã Bình 

Mỹ Huyện 

086809546

4

079306000

895
06/05/2020

cục cảnh 

sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

19 ############### NGUYỄN HẢI NAM Nam 03/01/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS 

NHUẬN 

10 Chọn
Nguyễn 

Anh Tấn 
Công nhân

Bệnh viện 

đa khoa 

Xuyên Á

090146306

1

Đặng Thị 

Kim Diệu

Đặng Thị 

Kim Diệu

Công ty 

Hansea

034381451

8

đối diện 

167/1 ấp 

bàu trăn 

đối diện 

167/1 ấp 

bàu trăn 

037632287

0

079206006

130
10/11/2020

Công an 

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

20 ############### NGUYỄN THÀNH NGUYÊN Nam 22/01/2006

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2021_2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn

Nguyễn 

Phương 

Tây

Không
086651204

9
Lê Thị Nhí Không

086651204

9

Tổ 7, ấp 

Phú 

Thuận, xã 

086776959

1

079206007

401
21/12/2020

HUYỆN 

CỦ CHI, 

TP HỒ 

Có Không

21 8/24/2021 7:15:46 NGUYỄN TRỌNG NHÂN Nam 25/08/2006

Ấp Bàu 

Tròn, Xã 

Nhuận Đức 

Kinh Không Có Lớp 9 2021-2022
THCS 

Nhuận Đức 
10 Lớp KHXH Chọn

NGUYỄN 

TRỌNG 

NGHĨA

Tài Xế Công Trình 
090765516

0

PHẠM THỊ 

MÊN
Nội Trợ

093114304

7

25/4, Tổ 4, 

Ấp Bàu 

Tròn Xã 

079373678

1

079206006

095
25/08/2006

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không 

thuộc diện 

trên

Có Có Có

22 ############### NGUYỄN THỊ TRÚC NHI Nữ 08/10/2006

Bệnh Viện 

Bình 

Dương

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10 Chọn

NGUYỄN 

HUY LẠC
Sửa Xe

Đường 

tỉnh lộ 8, 

ấp 2 , tiệm 

092622433

8

HUỲNH 

THỊ 

PHƯƠNG 

Công Nhân
CÔNG TY 

SAMHO 

037886619

5

Tổ 1, ấp 2 

, xã Hoà 

Phú 

077291592

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

23 ############### TRẦN THỊ HỒNG NHI Nữ 21/06/2006

Bệnh viện 

hùng 

vương

Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10 Chọn Vũ Bá Huy Công Nhân

096771764

4

Trần Thị 

Kim Nhung
Công Nhân

032912656

4

148c, tổ 5, 

ấp 3 xã 

hoà phú 

036676398

1
Không Không

24 ############### NGUYỄN TÂM NHƯ Nữ 04/11/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Tại trường 

THCS Hoà 

Phú

10 Chọn
Nguyễn 

Tấn Hưng
Tự do

091904118

0

Nguyễn 

Thị Kim 

Nhi

Nội trợ
083442948

0

Ấp 1A , tổ 

6 , xã Hoà 

Phú , 

Ấp 2a , số 

nhà 25 , 

đường 230 

038335008

3
Không Không

25 ############### TRẦN MINH NHỰT Nam 17/01/2006
Tp.Hồ Chí 

Minh 
Kinh Công Giáo Lớp 9 2020-2021

THCS Hoà 

Phú 
10 Chọn

TRẦN 

THANH 

BÌNH

Tài xế 
Nhà máy 

Samsung 

097803742

7

TRƯƠNG 

THỊ DIỆU 
Công Nhân 

Khu Công 

nghiệp 

đông nam 

097544363

0

Số 

10,Đ222,ấp 

 2,tổ 1,xã 

039365389

3
Không Không

26 ############### NGUYỄN ĐÌNH PHI Nam 09/10/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
THCS Hòa 

Phú
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn

Nguyễn 

Đình 

Quang

Buôn bán
032888170

9

Chu Thị 

Thúy
Buôn bán 

036523864

8

TPHCM, 

Huyện củ 

chi, Hòa 

Không có 
036814994

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Chưa học

27 7/8/2021 12:02:40 NGUYỄN VÕ MINH PHƯỚC Nam 27/10/2005
Bình 

dương
Kinh Phật giao Lớp 10 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Nguyễn 

Văn Phát
Chăn nuôi Nhà

039989963

7

Võ Thanh 

An
Công nhân

Cơ quan, 

xí nghiệp

035489619

4

Tổ 8, ấp2, 

xã hoà 

phú, huyện 

032863905

4

079205029

657
14/12/2020

Công an 

huyện củ 

chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có 10A7

28 ############### KHỔNG LỆNH QUẢNG Nam 29/08/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 Hoa Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hòa 

Phú 
10 Chọn

Khổng 

Tường Ký
Xe ôm

089900598

5

Phạm Kim 

Loan
Công nhân

Khu công 

nghiệp 

Đông Nam

086891176

0

6/1 đường 

số 223 xã 

Hòa Phú 

058922950

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

GVCN : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN - SĐT: 0902201786

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AN4(10A13)

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



29 ############### HỒ LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 08/02/2006
Bình 

Dương
Kinh Chưa có Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Hồ Văn 

Lượm
Công nhân

Công ty 

Két Sắt

096683881

7

Lê Thị 

Thùy Oanh
Nội trợ Không có

036233353

8
Không

44/1 

đường 

214. Ấp 5 

038755219

4
Không Không

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không Không

30 ############### LƯU THỊ THANH THẢO Nữ 20/04/2006

Thành phố 

hồ chí 

minh

Kinh Đạo phật Lớp 10 2020-2021
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Lưu ngọc 

thân
Cửa củi

Lao động 

tự do

035283584

5

Nguyễn thị 

Thu hồng
Nội chợ Nhà

035247126

4

Số nhà 

13Tổ 6 -

Ấp phú 

134/3/3
038832209

0

079306006

994
21/12/2020 Củ chi Không Không

31 ############### LÊ MINH THIỆN Nam 16/11/2006

Bệnh viện 

Đa khoa 

Tỉnh Bình 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THPT 

Trung Phú
10 Chọn

Lê Thanh 

Tùng

Lao Động 

Tự Do
Không

036875681

2
Lê Cẩm Tú Buôn Bán Tại Nhà 

033822412

6

360, 

đường tỉnh 

lộ 9, tổ 1, 

Không
079206016

381
11/04/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

32 ############### NGUYỄN PHƯỚC THỊNH Nam 18/06/2006

Tân Thạnh 

Đông, Củ 

Chi, Thành 

Kinh Phật Giáo Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thạnh 

Đông

10 Chọn
Nguyễn 

Ngọc Đặng
Làm Nhang Tại Nhà

090794472

7

Nguyễn 

Thị Thuý

Bán Tạp 

Hoá
Tại Nhà

077763634

7

Đường 

112 ấp 2 

số 34 Tân 

077763634

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

33 ############### HUỲNH NGỌC ANH THƠ Nữ 26/11/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2021-2022
Thcs hòa 

phú
10 Chọn

Huỳnh 

ngọc thành 
Làm ruộng Không 

077664815

0

Trần thị 

duyên 
Công nhân Triple vn

079374789

9

176a ấp 3 

tổ 5 

đường bến 

Không 
081861706

4

079306019

621
01/05/2021

Huyện Củ 

Chi 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

34 ############### ĐINH VÕ ANH THƯ Nữ 26/10/2006

Thành phố 

hồ chí 

minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10 Chọn

Đinh Hoài 

Thành
Công nhân Không

077203882

6

Võ Thị 

Minh 

Nguyệt

Nội Trợ Không
077809071

7

155/1, 

đường võ 

thị hết, tổ 

Không
090154313

1

079306026

348
04/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Có

075440709

46 HCN 

NC

Không Không

35 ############### NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 18/12/2006 Tp.HCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10 Chọn

Phạm Văn 

Chất
Kế toán

Công ty 

Trường 

Tân, 

098798307

0

Nguyễn 

Thị Lạng
Kế toán

Công ty 

Trường 

Tân, 

098878027

6

1572C, 

đường tỉnh 

lộ 8, ấp 4, 

098691633

1

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

36 ############### NGUYỄN MINH THUẬN Nam 09/09/2006 THpHCM Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021
Thcs 

nhuận đức
10 Chọn

Nguyễn 

văn bé hai
Tài xế

175 bà 

thiên ấp 

bài trăn xã 

093376477

9

Nguyễn 

Thị Thanh 
Nội trợ

093408585

6

175 đường 

bà thiên 

ấp bày 

096557317

9

079206006

099
10/11/2020

Cục cảnh 

sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

37 ###############
NGUYỄN BÌNH 

PHƯƠNG
THY Nữ 31/07/2006

Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Nguyễn 

Văn Lộc
Công Nhân Không

038681878

3

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Mai

Công Nhân Không
091775867

6

Ấp 5 xã 

hoà phú 

huyện củ 

079981757

0
Có Không

38 ############### TRƯƠNG THỊ CẨM TIÊN Nữ 18/02/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 10 2021-2022
GDTC Củ 

Chi 
10 Chọn

Trương 

Minh Tân
Công nhân

098504875

9

TRẦN THỊ 

THU THẢO

COONH 

NHÂN

098533491

1

ẤP PHÚ 

HÒA - XÃ 

Phú MỸ 

036483780

8

079306007

028
21/12/2020

Tại trường 

thcs Phú 

Mỹ Hưng 

Không 

thuộc diện 

trên

Có Không Không

39 ############### TRẦN LÊ HOÀNG TRÂM Nữ 4/9/0006

Thành phố 

hồ chí 

minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10 Chọn

Trần 

hoàng tuấn
Tự do

090930948

7
Lê thị điệp Công nhân

Công ty 

samho

090258457

7

Ấp 2 tổ 2 

đường 230 

xã hoà phú 

093842959

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

40 ############### NGUYỄN MINH TRÍ Nam 06/08/2006 Lâm đồng Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

chi

10 Chọn
NGUYỄN 

VĂN HOÁN
mộc

098596510

0

NGUYỄN 

THỊ THÚY
nội chợ

097775561

3

43/3A  Ấp 

2A .xã tân 

thạnh tây 

096430551

2
Chưa Không Không

41 ###############
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG
TRINH Nữ 08/07/2006

Hồ Chí 

Minh 
Kinh Không Lớp 9 2020- 2021

THCS Hòa 

Phú 
10 Chọn

Nguyễn 

Thanh 

Tuyền 

Công Nhân
097369767

2

Phạm Thị 

Kiều Hạnh
Công Nhân Xí nghiệp 

035356942

5

210/3 Ấp 4 

Hòa Phú 

Củ Chi Hồ 

036628031

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không Không

42 ############### NGUYỄN QUỲNH TRỌNG Nam 21/09/2006

Trung tâm 

y tế củ chi 

huyện củ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn

NGUYỄN 

HUỲNH 

TRÂN

Tài xế
038955846

2

NGUYỄN 

THỊ NGỌC
Nội trợ

098461350

8

370a ấp 

bàu tròn 

xã nhuận 

098461350

8

079206006

106
10/11/2020

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

43 ############### NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 20/05/2006
Bình 

Dương
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Hoà 

Phú
10 Chọn

Nguyễn 

Thanh 

Phước

Tài Xế
090944415

1

Hồ Thị Bé 

Hai
Công Nhân

Công Ty 

Việt Nam 

Samho

090634415

1

316B, tổ 

7,đường 

bến than, 

090272205

1

079306024

560
12/06/2021

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

44 ############### TRẦN LÊ HOÀNG TRÚC Nữ 4/9/0006

thành phố 

hồ chí 

minh

kinh không Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10 Chọn

trần hoàng 

tuấn
tự do

090930948

7
lê thị điệp công nhân

công ty 

samho

090258457

7

ấp 2 tổ 2 

đường 230 

xã hoà phú 

090919538

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

45 ############### LÊ NHẬT TRƯỜNG Nam 28/07/2021
Bình 

Dương
Kinh

Không Có 

Tôn Giáo
Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Hoa 

Phú

10 Chọn

LÊ 

HOÀNG 

CANG

Công Nhân Không Có
Huỳnh Thị 

Hiệp
Công Nhân

093220824

1

Thôn Tây 

An Xã 

Điện 

Tổ 1 Ấp 2 

xã Hòa Phú 

077377261

8

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

46 ############### LÂM XUÂN TÚ Nam 08/10/2006 Tphcm Kinh
Đạo thiên 

chúa
Lớp 9 2021

Trường 

thcs hoà 

phú

10 Chọn
Lâm văn 

tân
Buôn bán

032906872

0

Nguyễn thị 

hoa
Buôn bán

034903600

6

Ấp 2 xã 

hoà phú 

huyện củ 

035771535

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Lớp 9/6

47 ############### NGUYỄN SỸ VINH Nam 26/11/2006
TT Y tế 

Hóc Môn
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Hòa 

Phú
10 Chọn

Nguyễn Sỹ 

Uyên
Buôn bán Không 

090959603

5

Lê Thị Kim 

Hằng
Nội trợ Không

090759603

5

158/7e ,ấp 

3 ,xã hòa 

phú ,huyện 

Không
090759603

5
Không Không 9/4

48 ############### NGÔ THUÝ VY Nữ 06/09/2006 Tp.hcm Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
THCS Hoà 

Phú
10 Chọn

Ngô minh 

hiệu
Xây dựng Tự do

037745859

5

Đặng thuỳ 

khánh 

trang

Nội trợ Tại nhà
037770959

8

Số nhà 2/4 

, ấp 3 tổ 2 

đường 190 

034285880

9
Không có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

21

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ###############
TRẦN NGUYỄN 

PHƯƠNG
ANH Nam 18/10/2006

Trung Tâm 

Y Tế 

Huyện Củ 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Trần Vĩnh 

Cẩm Tú
Tự do Không có 

012207387

3

Nguyễn 

Thị Tú 

Thanh 

Công nhân
Công ty 

Hansea 

033689424

3

Ấp Bầu 

Tre 1 Xã 

Tân An 

076727310

3

079206044

358
12/06/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Lớp 9/2 

Trường 

THCS Tân 

2 ############### VŨ ĐÀO KIM ANH Nữ 12/10/2006
Tp Hồ Chí 

Minh
Kinh Công Giáo Lớp 9 2020-2021

GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Vũ Đức 

Duy
Công nhân

Công ty cổ 

phần Kiềm 

Nghĩa

097218829

1

Đào Thị 

Hằng
Công nhân

Công ty cổ 

phần Kiềm 

Nghĩa

098591063

6
Ko có

22/3 tổ 3 

khu phố 2 

đường 

038884292

2
Ko có Ko có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Ko có Không Không

3 8/25/2021 9:20:53 TRÀ LÊ LINH CHI Nữ 18/09/2006 TP HCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10 Chọn

Trà Minh 

Tuân

Nhân viên 

văn phòng

Công ty cổ 

phần 

DVBV 

036818868

8

Lê Thị Tố 

Anh
Công nhân

Công ty 

may mặc 

Quảng Việt

034597543

3

Tổ 7,khu 

phố 6,thị 

trấn Củ 

098716614

7

079306015

615
15/04/2021

Công an 

TP HCM
Không Không

4 ############### LÊ QUỐC DANH Nam 14/01/2005

Trung Tâm 

Y Tế 

Huyện Củ 

Kinh Không Lớp 9
TTGDNN-

GDTX
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
LÊ THANH 

TÙNG
Sửa xe Tại nhà

090994568

3

ĐẶNG THỊ 

TUYẾT 

SONG

KHÔNG Không Không

Ấp xóm 

huế xã 

Tân An Hội

090820537

5

079205021

317
23/06/2020

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC  

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Có 10A5

5 ############### NGUYỄN THỊ THÚY DIỆU Nữ 28/10/2006 Củ Chi Kinh Đạo Phật Lớp 9 2020-2021

TTGDNM-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Nguyễn Lê 

Hoà
Công nhân

Công ty cổ 

phần Cao 

su Bến 

033920457

0

Trương 

Thị Ngọc 

Thúy

Công nhân

Công ty 

bánh tráng 

xuất khẩu 

098973140

9

109 Trần 

Thị Hải ấp 

Mũi Lớn 2 

038502728

9

079306037

620
29/05/2021

Công an 

huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Lớp 9/3 

trường 

THCS Tân 

6 ############### LÊ NAM DU Nữ 28/02/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020_2021

THCS thị 

trấn củ Chi 

2

10 Chọn
LÊ HỒNG 

PHONG

Lao Động 

tự do
Long An

034214519

7

LÊ THỊ 

THU 

HƯƠNG

Công nhân

Công ty 

may mặc 

Quảng Việt

035951581

0

286/12E 

Phạm Phú 

Tiết tổ 5 

096526748

7

079306042

418
03/06/2021

CA thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Chưa

7 ############### NGUYỄN KIM TÚ DƯƠNG Nữ 03/11/2006

Bệnh Viện 

Củ 

Chi,TP.Hồ 

Kinh Đạo chúa Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHXH Chọn

NGUYỄN 

HỮU 

KHANG 

Làm Công
Tiệm Điện 

Thái Sơn

033264471

4

DƯƠNG 

KIM 

NGUYỆT 

Nội Trợ Ở Nhà
033264471

4

Số 852 

QL22, Tổ 

8,KP8, Thị 

Số 852 

QL22, Tổ 

8,KP8,TTC

035316031

1

079306017

798
17/04/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

8 ############### NGUYỄN TRỌNG QUỐC DƯƠNG Nam 25/03/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020_2021
THCS Thị 

Trấn 2
10 Lớp KHTN Chọn

Nguyễn 

Văn Dũng
Bộ Đội

Quân 

Đoàn 4

092511916

7

Nguyễn 

Thanh 

Loan

Nội Trợ
036554895

1

Ấp Cây 

Sộp, Xã 

Tân An 

Ấp Cây 

Sộp, Xã 

Tân An 

037819320

7

084206008

372
10/05/2021

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

9 7/29/2021 8:16:23 PHẠM THUỲ DƯƠNG Nữ 25/11/2005 TP HCM Kinh Không Lớp 10 2020-2021

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Chọn
Phạm 

Xuân Minh
Bộ đội Sư đoàn 9

090960858

9

Châu Thị 

Hồng Lĩnh
Công Nhân

Công ty 

quãng việt

090687969

0

Số nhà 

286/11 tổ 

5 khu phố 

070461786

1

079305020

827
10/08/2020

Công an 

huyện 
Không Không 10A11

10 ############### NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 10/02/2006

An Ninh 

Đông, Đức 

Hòa Long 

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022

TTGNN-

GDTX Củ 

Chi 

10 Chọn
NGUYỄN 

VĂN NHO
Công nhân 

CTCP 

BAO BÌ 

ĐÔNG 

096944342

9

VÕ THỊ 

THÚY HÀ
Nội trợ Không có 

039347805

2

Ấp Mũi 

Lớn 1,Tân 

An Hội Củ 

034576185

9

079206007

056
07/12/2020

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không

11 8/24/2021 9:22:47 NGUYỄN NGỌC KÌ DUYÊN Nữ 11/08/2006
Củ chi 

TP.HCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS thị 

trấn 2
10 Chọn

Nguyễn 

huy cường 
Công nhân Không có 

090713853

0

Nguyễn thị 

tố uyên 
Mất Mất Mất 

Ông ích 

đường tổ 

11 kp3 thị 

Không 
076756354

8

079306014

468
02/04/2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

Không 

thuộc diện 

trên

Có 2,75E+10 Không Không Không 

12 ############### ĐỖ HẢI DZĐĂNG Nam 06/07/2006 TP HCM KINH
PHẬT 

GIÁO
Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

An Hội
10 Chọn

Đỗ Tuấn 

Anh
Bảo Vệ

038817975

2

Mai Mỹ 

Anh
Nội Trợ

090212774

8

63/5/1 Mai 

Thị Chửng 

ấp Bàu Tre 

078962774

8

079206011

233
14/03/2021 Củ Chi Không Không

13 ############### TRẦN VĂN HẢI Nam 11/08/2006

Ấp Vĩnh 

Thạnh 

B,xã Vĩnh 

Kinh Không Có Lớp 9 2020-2021
Thcs TÂN 

TIẾN
10 Chọn

TRẦN 

VĂN 

THÔNG

Công Nhân
037321875

3

VÕ THỊ 

THÚY 

HẰNG

Công nhân
038661571

0

Ấp Vĩnh 

Thạnh 

B,xã Vĩnh 

Tổ 3 

,Đường 

phạm văn 

097603475

2
Không Không

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

14 8/22/2021 9:00:07 HỒNG GIA HƯNG Nam 10/09/2016 Sóc Trăng Khơme Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Phú 

Lộc

10 Chọn

Hồng 

Thanh 

Luận

Công Nhân
KCN Tân 

Phú Trung

077891580

5

Ngô Thị 

Yến Lan
Công Nhân

KCN Tân 

Phú Trung

090135375

1

Ấp Đay 

Sô, Xã 

Thạnh 

Ấp Mũi 

Lớn 1, Tân 

An Hội, Củ 

079591752

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

15 ############### LIÊU THANH HƯNG Nam 22/10/2005 Củ Chi Kinh Không có Lớp 10 2020-2021

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Chọn

Liêu 

Thanh 

Hoàng

Bảo Vệ
097172205

6

Nguyễn 

Thị Huỳnh 

Nga

Công nhân Quảng Việt
039233400

7

73/2A,Đườ

ng bùi thị 

bùng, ấp 

086856368

2

079205022

187
07/07/2020

Công an 

huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Có 10A8

GVCN : TRẦN THỊ XUÂN MAI - SĐT: 0363419517

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AN5(10A14)

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



16 ############### NGÔ QUANG HUY Nam 26/12/2006

Benh viện 

củ  CHI  

tphcm

Kinh Không Lớp 9 2021 GDTX 10 Lớp KHXH Chọn
NGÔ 

MINH LẶP
Cong nhan Cty milan

032945664

1

NGUYỄN 

THỊ KIỀU  

OANH

CONG 

NHAN

CTY MAY 

mặc  

quảng việt

038608475

4

Tố 7 Ấp 

mũi lớn 1 

xã tân an 

386084754
079206039

470
12/06/2021 CATPHCM Không Không

Lớp  9/3 

Trường  

thcs tan an 

17 ############### NGUYỄN PHẠM HOÀNG HUY Nam 24/01/2006

Trung Tâm 

Y Tế 

Huyện Củ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

An Hội
10 Chọn

Nguyễn 

Văn Vân
Tài Xế

098464734

8

Phạm Thị 

Ngọc Vân
Nội trợ

096355179

5

Ấp Bàu 

Tre 1 - Xã 

Tân An 

038482009

6

079206031

458
20/07/2021

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không Không Lớp 9

18 ############### TRƯƠNG PHÙNG TẤN HUY Nam 29/04/2005

Ấp bàu tre 

2 xã tân 

an hội 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Trương 

Thành 

Chiến

Công nhân

Công Ty 

Thảo Minh 

2

039201172

3

Phùng Thị 

Huệ
Công nhân Hanse

097398204

1

Apa bàu 

tre 2 xã 

tân an hội 

086560836

1

079205021

801
30/06/2020

Cục quản 

lí hành 

chính về 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

19 ############### TRẦN THỊ VIỆT KHA Nữ 12/11/2006
Quảng 

Ngãi
Kinh Không Lớp 9 2022-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi 

10 Chọn
TRẦN 

VĂN LUẬN 
Nông Tự do

O38707105

7

PHAN THỊ 

KIM QUY 
Buôn bán Tự do

033271113

9

Mỹ Trang, 

Phổ 

Cường, 

Số nhà 13, 

đường 

Đào Văn 

086531413

6
Không có Không có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Có Có 9/4

20 ############### DANH THỊ YẾN KHOA Nữ 25/05/2004

Phú 

Cường, 

Định Quán 

Khơme Đạo chúa Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn Danh Sa Mi Tài xế 

Dịch vụ 

công ích 

Huyện Hóc 

036604700

5

Lê Thị 

Loan
Buôn bán

Không làm 

trong cơ 

quan, xí 

092 

8519750

Khu phố 8, 

Thị Trấn 

Củ Chi, TP 

không có
092504895

1

079304031

638
02/03/2020

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 10A2

21 8/28/2021 8:59:41 NGUYÊN VĂN KHOA Nam 08/09/2004

BV. TƯ 

DU TP. 

HCM

KINH PHÂP Lớp 9
2020 ---- 

2021

TÂN 

THÔNG 

HỘI THI 

10 Chọn
NGUYÊN 

VĂN KHOA
BUÔN BÁN BUÔN BÁN 

079947280

8

NGUYÊN 

THI HÔNG 

CÂM

BUÔN BÁN BUÔN BÁN 
090407957

5

322 lô A 

PHƯƠNG 

6 QUÂN 4

536 Quốc 

lô 22 . THI 

TRÂN CU 

093347228

4

079204027

926
05/08/2019

 CÔNG 

AN QUÂN 

4 . TP. 

Con 

thương 

binh

Không Không Không

TÂN 

THÔNG 

HÔI 9/4

22 8/24/2021 8:37:12 ĐẶNG ĐÌNH KHÔI Nam 09/11/2006

Củ Chi-tp 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

An Hội
10 Chọn

Đặng 

Quang Duy
Lái xe Củ chi

097398937

6
Vũ Thị Nga Buôn bán Củ chi

097549097

2

Tổ 1.ấp 

Mũi Lớn 

2,Xã Tân 

Tổ 1,Ấp 

Mũi Lớn 

2,Xã Tân 

086650144

2

079206039

468
13/05/2021

Công An 

Củ Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

23 ############### PHAN ANH KHÔI Nam 14/08/2004

Tân An 

Hội, Củ 

Chi, TP. 

Kinh
Không tôn 

giáo
Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

An Hội
10 Chọn

Phan Văn 

Khanh 
Công Nhân Hensi 

033397924

2

Nguyễn 

Ngọc Anh
Công nhân Quãng việt 

036945085

4

Tổ 4A, ấp 

bàu tre 1, 

Tân An 

036945085

4

079204006

139
18/09/2018

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có

24 ############### BÙI ANH KIỆT Nam 31/07/2006

Tân an 

hội, củ chi, 

hồ chí 

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
Thcs Tân 

An hội
10 Chọn

Bùi Văn 

Tuấn
Công nhân

Công ty 

bia sài gòn

033280711

9

Huỳnh thị 

thẳng
Buôn bán Tại nhà

035849710

6

Bàu Tre 2, 

tân an 

hội,củ chi, 

Không có
036314440

3

079206018

205
19/04/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không Không có

25 8/23/2021 9:55:00 VÕ CHÍ LẬP Nam 28/02/2006 Đồng Nai Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

An Hội
10 Chọn

VÕ THẾ 

LONG
Tự do Xí nghiệp

032554692

3

NGUYỄN 

THỊ HOA 
Bán Vé Số Xí nghiệp

037606771

6
Không

Tổ 10 ,ấp 

Cây Sộp 

,xã Tân An 

056526946

1
276130295 15/01/2021 Đồng Nai

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Có Lớp 9

26 8/26/2021 9:16:00 NGUYỄN HUỲNH TRÚC LINH Nữ 19/11/2006
Huyện củ 

chi. Tphcm
Kinh Không Lớp 9 2020_2021

TTGDNN-

GDTX
10 Chọn

NGUYỄN 

HOÀI TÂN
Công nhân

Cty than 

máy hisa

032675523

1

HUỲNH 

THỊ ĐĂNG 

CHI

Nội trợ Nội trợ
096798738

1

Tô3 ấp tây 

. Xã tân an 

hội

037653850

5
Không Không

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không Không

27 ############### NGUYỄN NGỌC YẾN LINH Nữ 07/05/2006

Bệnh viện 

phụ sản 

bán công 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10 Chọn

Nguyễn 

Văn Hoa
Công nhân

Công Ty 

TNHH Một 

Thành 

039626328

2

Trần Thị 

Ngọc Trang
Công nhân

Công Ty 

Han Sea 

034725530

4

Khu Phố 

4, TTCC

39 Nguyễn 

Thị Sẵng, 

Khu Phố 

034364443

4

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

28 ############### PHẠM CAO MINH Nam 30/11/2006

Trung Tâm 

Y Tế 

Huyện 

Kinh Quốc 

Tịch: Việt 

Nam

 Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

An Hội
10 Chọn

PHẠM 

ANH ĐỨC
Buôn bán Không làm

078614172

7

CAO THỊ 

CẢNH
Buôn bán Không làm

098337054

4

Thôn 6, xã 

EaRăl, 

huyện 

Tổ 5, khu 

phố 1, thị 

trấn củ 

098145605

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không Không có

29 ############### HUỲNH THỊ THÚY MY Nữ 30/05/2006 Thành phố Kinh Không Lớp 10 2021-2022

TTGDNN- 

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn Không có Không có Không có Không có 

Huỳnh Thị 

Thanh 

Thúy 

Công nhân
Worldon ( 

Việt Nam) 

033333240

6

314/4 

đường tỉnh 

lộ 8 ấp 

314/4 

đường tỉnh 

lộ 8 ấp 

037521464

1
Không Không Không

Trường 

thcs tân an 

hội 

30 8/9/2021 14:12:24 LIEU LE HOAI NAM Nam 16/08/2005
TP Hồ Chí 

Minh
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Chọn

Liêu 

Thành 

Trung

Tài xế
090783007

4

Lê Ngọc 

Thúy
Nội chợ

093205530

7

Số nhà 

108,Đường 

 kinh 13 

070827867

4

079205022

188
07/07/2020

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không Không Không có

31 ############### NGUYỄN HỒNG NGÂN Nữ 28/10/2005

Trạm y tế 

xã Đông 

Thái huyện 

Kinh Đạo phật Lớp 9 2021-2022

TTGDNN- 

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Nguyễn 

Văn Tý 
Công nhân Sigma

094412085

4

Trần Thị 

Chính
Công nhân Sigma

085714801

9

Ấp tam tân 

, xã tân an 

hội huyện 

Ấp tam tân 

, xã tân an 

hội huyện 

092145186

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Trường 

Trung Học 

Cơ Sở 

32 ############### LÊ TỊNH NGHI Nữ 11/04/2021

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

KINH ĐẠO PHẬT Lớp 9 2020-2021
GDTX CỦ 

CHI
10 Chọn

LÊ VĂN 

HOÀI
CỬA SẮT TẠI NHÀ

098652802

7

LÊ THỊ 

MỘNG 

DUNG

CÔNG 

NHÂN
XÍ NGHIỆP

098796383

2

583, ấp 

mũi lớn 2 

Xã Tân An 

không
098493102

7
chưa có chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không 9/1

33 8/9/2021 16:39:50 LIÊU NGUYỄN TÂM NGHI Nữ 04/01/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

An Hội 
10 Chọn

Liêu Tấn 

Dũng 
Tài xế 

Cửa Hàng 

Sắt Tấn Tài 

094905783

5

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thuỷ 

Công nhân 

Công ty 

Nam 

Quang 

036243076

9

23/19 

đường 

366,Ấp 

088639209

8
Không 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

34 ############### NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 14/08/2006 Củ Chi Kinh Không Lớp 9 2021

Trường 

Trung học 

Cơ sở 

10 Chọn
Nguyễn 

Thanh Vũ
Công nhân

Xã Phạm 

Văn Cội 

098240539

7

Võ Thị 

Kim Cương 
Nội trợ Nội trợ

081953379

9

Tổ 4, ấp 

cây sộp, 

xã tân an 

097582328

7

079306011

7530
19/04/2021

Cục 

trưởng cục 

Cảnh sát 

Có Không Không

35 ############### THÁI THANH NGỌC Nữ 15/04/2021

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

KINH ĐẠO PHẬT Lớp 9 2020-2021
GDTX CỦ 

CHI
10 Chọn

THÁI VĂN 

MINH

CÔNG 

NHÂN VÀ 

XE ÔM

XÍ NGHIỆP
093235387

4

TRẦN THỊ 

NGỌC THI

CÔNG 

NHÂN
XÍ NGHIỆP

070393184

0

585, ấp 

mũi lớn 

hai xã tân 

Không
076587254

0
Không Không

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không 9/5

36 ############### NGÔ TẤN PHÁT Nam 29/03/2006

TPHCM 

nơi sinh 

BV Hùng 

Kinh Không Lớp 9

TTGDNN-

GDTX củ 

chi

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Ngô Tấn 

Tài
Lái Xe

090317571

9

Đào Thị Lệ 

Duyên
Buôn bán

097715358

2

124/24 

bàu tre 2 

xã tân an 

093335760

6

079206032

499
20/07/2021 TPHCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Có

37 ############### HUỲNH NGỌC ĐẠI PHƯỚC Nam 01/05/2006

Ấp Tây, xã 

Tân An 

Hội, huyện 

Kinh Không Lớp 9 2020_2021
THCS Củ 

Chi
10 Chọn

Huỳnh 

Trung Du
Làm rẫy

032608847

4

Võ Lê Thị 

Rớt
Công nhân Quảng Việt

032608847

4

Tổ 3, ấp 

Tây, xã 

Tân An 

Chưa có
079206035

991
08/05/2021

Huyện củ 

Chi , TP 

HCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

38 ############### PHẠM PHAN MINH QUÂN Nam 08/08/2006

Bình 

Phước thị 

xã hướng 

Kinh Ko Lớp 9 2021-2022
THCS Tân 

Tiến
10 Lớp KHXH Chọn

Nguyễn 

Văn Quang
Bán hàng Ko Ko

Phạm Thị 

Mâm
Buôn bán Ko

090544698

1

277A ấp 

cây sột xã 

tân an hội 

038215264

4

070206012

080

Ấp thuận 

an thanh 

an hướn 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

39 ############### LÊ ĐẶNG HỒNG THẮM Nữ 24/08/2021

Bệnh Viện 

Đa Khoa 

Củ Chi

Kinh Không Lớp 9 2021

 Trường 

Giáo Dục 

Thường 

10 Chọn Lê Tấn Hậu Công Nhân 
034590804

0

Đặng Thị 

Thanh 

Thúy

Công Nhân 
036652169

6

Tổ 4 ấp 

xóm Chùa 

Xã Tân An 

081554041

5

079306030

680
29/05/2021

Công An 

TP. HCM
Không Không

40 ############### NGUYỄN HOÀNG THIỆN Nam 26/02/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

củ chi

Kinh Không Lớp 9 2020 2021

THCS 

TÂN AN 

HỘI

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Nguyễn 

Văn Mỡ
Công nhân Xí nghiệp

034667643

3
Lê Thị Đẹp Nội chợ

034567387

3

Tổ 3 tân 

an hội 

huyện củ 

034667643

3

079206027

431
20/07/2021 Củ chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

41 ############### TRỊNH HOÀNG NHƯ TRÚC Nữ 02/02/2006 TP.HCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

An Hội
10 Chọn

Trịnh 

Quang 

Thông

Chạy Grab
Công ty 

Grab

039397042

3

Lê Định Lệ 

Xuân
Nội trợ Ở nhà

038707170

2

Tổ 6 số 

nhà 48A 

đường 354 

056487044

1
Có Không

42 ############### PHẠM NGUYỄN ANH TUẤN Nam 24/01/2006

Nhà Bảo 

sanh Đồng 

Phước, 

hoa Phật Lớp 9 2020-2021
THCS tân 

an hội
10 Lớp KHXH Chọn

Phạm 

Hiền Hoà

Lao động 

tự do
Sửa xe

090199683

6

Nguyễn 

Thị Ngọc 

giàu

Lao động 

tự do
Tại nhà

096405460

8

395/7K 

Minh 

Phụng, 

Đường 

390 , ấp 

cây sộp , 

Không có
072206000

328
24/12/2020

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không  Chưa học

43 8/14/2021 9:30:31 PHAN VĂN VIỆT Nam 06/04/2006

Bệnh viện 

khu vực 

triệu hải 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Phan hoài 

bảo
Công nhân Tại nhà

038259527

1

Hồ thị 

diểm 

sương

Công nhân Tại nhà
036905866

3

Tổ 4 thôn 

1 tiên cảnh 

tiên phước 

32 đường 

355 ấp 

xóm huế 

039792066

4
Không Không

44 8/8/2021 20:12:38 TRƯƠNG HOÀNG VINH Nam 09/03/2006 Củ chi Kinh Phật Lớp 9

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Chọn
Trương 

Hoàng Linh
Công Nhân Hanse

038345695

2

Trương 

Thị Thơm
Công nhân Hanse

037205596

4

Số 

nhà40/B,tổ 

3 ấp cây 

096596913

3

079206000

523
13/06/2020

Công an 

huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có

45 ############### NGUYỄN LĂNG QUỐC VƯƠNG Nam 04/06/2006

Trung tâm 

y tế quận 

gò vấp TP 

Kinh Thiên Chúa Lớp 9 2020-2021
GDTX CỦ 

CHI
10 Lớp KHTN Chọn

Nguyễn 

Năng Nhắc
Buôn bán

Không làm 

trong cơ 

quan , xí 

097676426

6

Vũ Thị 

Phương 

Lan

Buôn bán

Không làm 

trong cơ 

quan , xì 

097870027

5

578 đường 

Lê Minh 

nhựt ấp 

Không
035763756

9

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không

THCS Tân 

An Hội lớp 

9/1

46 ############### NGUYỄN THỊ HỒNG VY Nữ 16/05/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020_2021

Trường 

Giáo Dục 

Thường 

10 Chọn
NGUYỄN 

HIỀN LIÊM
Công nhân

Công ty 

Unilever

098717359

2

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

VÂN

Công nhân
Sở may 

Mạnh Tiến

098921259

3

13/1tổ12đư

ờng 

381,ấp 

086231225

2

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có

47 ############### PHAN NGỌC THẢO VY Nữ 23/12/2006

Bệnh viện 

Hùng 

Vương 

Kinh Ko có Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

PHAN 

TẤN SĨ
Cơ khí Ko có

097746297

1

TRẦN 

PHƯƠNG 

THẢO

Buôn bán Ko có
098614222

9

Số 71, 

đường 

Nguyễn 

Ko có
035740125

2
Ko có Ko có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Ko có Không Không

Lớp 9/4 

trường 

thcs Tân 

48 ############### TRẦN HẢI YẾN Nữ 18/05/2006

Bệnh viện 

Hùng 

Vương -

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Thcs thị 

trấn củ chi 

2

10 Chọn
Trần Văn 

Đức
Làm rẫy Không có

033271113

7

Trần Thị 

Thương
Công nhân

Công ty 

may mặc 

Quảng Việt

035523691

9

Số nhà 19 

đường 355 

ấp xóm 

Số nhà 19 

tỉnh lộ 8 tổ 

1 khu phố 

098163708

1

079306030

704
08/05/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Không có

22

STT Dấu thời gian
Họ và chữ lót (viết chính 

xác bằng CHỮ IN HOA)
Tên

Giới tính ( 

chọn 1 

trong 2)

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( 

ghi tên 

tỉnh, thành 

phố đúng 

theo Giấy 

Khai sinh )

Dân tộc ( 

ghi đúng 

theo Khai 

sinh)

Tôn giáo

Tôi đã học 

xong (và 

đã có học 

bạ) lớp:

Năm học 

nào (vd: 

2020-

2021, 

2019-

2020, ....)

Tại trường 

hay trung 

tâm nào: 

(vd: 

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi, THCS 

Phước 

Vĩnh An, 

THPT Củ 

Chi ...)

Nay, tôi có 

nguyện 

vọng đăng 

kí học lớp 

(click chọn 

lớp bên 

dưới) tại 

trung tâm 

GDNN-

GDTX 

huyện Củ 

Chi, năm 

học 2021-

2022.

Phần dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 12: 

Phải cân 

nhắc và 

chọn lớp 

học theo 

bài thi Tốt 

nghiệp: 

Lớp 

KHTN: 

Văn - 

Toán - Lý - 

Hóa - 

Sinh; Lớp 

Phần ưu 

tiên dành 

cho HV 

đăng kí 

lớp 10: 

Đăng ký 

học lớp 

vừa học 

văn hóa 

vừa kết 

hợp học 

nghề 

Trung câp?

Họ tên cha

Nghề 

nghiệp của 

cha

Đơn vị 

công tác 

(ghi tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu cha 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

cha (phải 

liên lạc 

được)

Họ tên mẹ

Nghề 

nghiệp của 

mẹ

Đơn vị 

công (ghi 

tên cơ 

quan, xí 

nghiệp 

hoặc nơi 

làm việc 

nếu mẹ 

không làm 

trong Cơ 

quan, xí 

nghiệp)

Số điện 

thoại của 

mẹ (phải 

liên lạc 

được)

Địa chỉ 

thường trú 

(Hộ khẩu 

có tên học 

viên đăng 

ký học 

hiện tại)

Địa chỉ 

tạm trú 

(nếu có)

Số điện 

thoại học 

viên (phải 

liên lạc 

được)

Số căn 

cước công 

dân

Ngày cấp 

căn cước 

công dân

Nơi cấp 

căn cước 

công dân

Con 

thương 

binh, liệt 

sĩ, bệnh 

binh?

Con gia 

đình thuộc 

diện xóa 

đói giảm 

nghèo?

Mã hộ 

nghèo 

(nếu thuộc 

diện Xóa 

đói giảm 

nghèo)

Đã là 

Đoàn viên?

Đã là 

Đảng Viên

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 ############### NGUYỄN QUỐC ÂN Nam 16/11/2006

Bệnh viện 

Hùng 

Vương 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Lớp KHXH Chọn

Nguyễn 

Đoàn Phú 

Quốc

Tài xế
078844667

7

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vân

Công nhân
094764173

9

322/14 

đường 

nguyễn 

46/9 tổ 4 

đường 

suối lội  ấp 

092588736

6
Có Có

THCS tân 

thông hội 

lớp 9/2

2 8/24/2021 9:47:21 QUÁCH TÚ ANH Nam 22/09/2006 Thanh Hóa Mường Không Lớp 9 2020 2021
THCS Tân 

Thông Hội
10 Lớp KHXH Chọn

Quách 

Văn Ngọc
Công nhân

Lao động 

tự do

090276170

5

Quách Thị 

Tuyến

Quách Thị 

Tuyến

Lao động 

tự do

090276170

5

Hẻm 49/8 

đường số 

12 tổ 3 ấp 

Hẻm 49/8 

đường số 

12 tổ 3 ấp 

090276170

5
Chưa có Không Có Có Chưa có

GVCN : HỨA THỊ HỒNG LOAN -  SĐT: 0918842990

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 10AN6(10A15)

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



3 ############### LÊ CHÍ BẢO Nam 27/04/2006 Bến tre Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
thcs Tân 

Thông Hội 
10 Chọn Lê văn Đầy Tài xế Tự do 

039875573

9
Lê Cẩm Tú Công nhân 

Công ty 

Quảng 

Việt Long 

092301009

7

103/74 

Sơn 

Phụng, 

Số nhà 65,  

 đường 

Trần Tử 

036904311

0
Chưa có 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

4 ############### BÙI THANH BÌNH Nam 27/06/2006

Trung tâm 

y tế huyện 

Củ Chi - 

Kinh Không Lớp 9
2021 - 

2022

Trung tâm 

giáo dục 

thường 

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Bùi Văn 

Dũng
Công Nhân

093401394

6

Mai Kim 

Thanh
Công nhân

034323490

4

Phường 

10 Quận 

Tân Bình 

Tổ 9, ấp 

Bàu Sim, 

xã Tân 

Không có 27/08/2020 TP HCM

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

5 ############### TRƯƠNG DƯỢC CƯỜNG Nam 01/11/2006 Thủ Đức Kinh Phật Giáo Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Phú Trung
10 Chọn

Tắt Vĩ 

ĐIỀN
Công Nhân

090313594

7

Trương 

Thị Kim 

Cương

Công Nhân
035833209

3
Tạm Trú 

Số Nhà 

20,đường 

54,ấp 

038821678

3
chưa cấp

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

6 ############### HOÀNG ĐỨC HẢI Nam 12/01/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Lớp KHXH Chọn

Hoàng 

Đức Nhã
Tài xế

096703882

9

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hằng

Buôn bán
038564297

8

37/7 Đinh 

Công 

Tráng 

28, Đường 

54, Tổ 7, 

Ấp Trung, 

038564297

8

079206003

293
04/08/2020

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

7 ############### VÕ THANH HOÀNG Nam 04/10/2006

Củ 

Chi,Thành 

phố Hồ 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021

THCS 

Phước 

Hiệp 

10 Chọn
Võ Thanh 

Hùng
Buôn bán 

089879088

7

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang 

Đi nước 

ngoài 
Không có Không co

Tân Thông 

Hội 

Phước 

Hiệp 

035828005

6
Chưa có 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

8 8/24/2021 8:34:16 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG Nữ 18/07/2021

Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Kinh Đức Phật Lớp 9 2021-2022
TTGDNN-

GDTX
10 Chọn

Nguyễn 

Văn Hóa

Điện lực 

Củ Chi

Điện lực 

Củ Chi

090220091

0

Nguyễn 

Thị Huyền
Nội trợ Tại nhà

090618737

0

Lộ 1 ấp 

Tân Lập 

xã Tân 

093115397

6

079306011

879
22/03/2021 Xã Tân Lập Không Không

9 ############### NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 12/09/2006
Củ Chi, TP 

HCM
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Tân 

Thông Hội

10 Chọn
Nguyễn 

Thanh Tâm
Chăn nuôi

Xã Tân 

Thông Hội

089812417

8

Phạm Kiều 

Liên
Buôn bán

Xã Tân 

Thông Hội

090241867

2

Tổ 2, Ấp 

Chánh, Xã 

Tân Thông 

038509670

4

079206012

350
25/03/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

10 8/24/2021 9:13:04 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 12/07/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2020_2021

Trường 

trung cấp 

bách khoa 

10 Chọn
NGUYỄN 

XUÂN HÒA
Tài xế 

091231487

9

PHẠM THỊ 

TƯỜNG 

VÂN

Nội Trợ
090977114

1

31/2C, 

đường 

49,Ấp 

035856634

3

079306003

049
30/07/2020

Ủy ban 

phường 

Củ Chi 

Có Có

11 ############### NGUYỄN DUY KHÁNH Nam 24/05/2006

Trung Tâm 

Y Tế Củ 

Chi

Kinh Không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

NGUYỄN 

VĂN PHA
Buôn Bán

096670033

1

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

HẠNH

Buôn Bán
037961856

3

Tổ 10A ấp 

Tân Định 

Xã Tân 

035422146

9

079206002

509
24/07/2020

Cục 

Trưởng 

Cục Cảnh 

Không Không

12 ############### HUỲNH TUẤN KIỆT Nam 01/12/2006
Huyện Củ 

Chi
Kinh Việt Nam Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thông Hội
10 Chọn

Huỳnh 

Minh 

Chánh

Tài Xế
GTVT Việt 

Thắng

033448769

4

Nguyễn 

Thị Bé Ba
Buôn Bán Tự do

098268663

6

Đường số 

14,nhà số 

12a ,Ấp 

093141952

3

079206032

486
31/05/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Có Không Không

13 ############### TRẦN GIA KIỆT Nam 17/03/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10 Chọn

Trần Văn 

Mảnh
Lái Xe

090963308

0

Nguyễn 

Thị Như 

Giang

Nội Trợ
090645437

6

183, Lê 

Minh 

Nhựt, ấp 

078936934

6

079206045

916
12/06/2021

Công an 

Củ Chi
Không Không

14 8/9/2021 19:51:48 NGUYỄN DUY THẢO LINH Nữ 08/03/2006

Nhà bảo 

sanh minh 

vân _ củ 

Kinh Phật Lớp 9 2021

Trường 

THCS Tân 

Thông Hội 

10 Chọn
Nguyễn 

Phi Long 
Làm vườn Tại nhà 

086920448

7

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo 

Buông bán Tại nhà 
038460687

7

111/1A 

phường ba 

quận 11 

Số nhà 23 

đường 24 

ấp trung 

034726105

2
Không Không

15 8/25/2021 8:13:35 NGUYỄN HOÀNG NGỌC LINH Nữ 14/11/2006 Thanh Hóa kinh không có Lớp 9  2101-2022
THCS Thị 

Trấn 2
10 Chọn

Nguyễn 

Văn Vạn
buôn bán Củ Chi

037723426

3

Hoàng Thị 

Nhã
buôn bán Củ Chi

098544193

7

số nhà 

72,đường 

27,ấp tân 

không có không có chưa cấp 15/08/2021

tổ 

cccd,công 

an huyện 

Không 

thuộc diện 

trên

Không không có Không Không không có

16 ############### NGUYỄN NGỌC TÚ LINH Nữ 21/06/2006
TP Hồ Chí 

Minh 
Kinh Phật Lớp 9 2021-2022

GDTX Củ 

Chi 
10 Chọn

Nguyễn 

đình có 
Công nhân 

091930134

5

Nguyễn 

Thị Hồng 

Tươi 

Công nhân 
Công ty 

Hoàn Vũ 

038898483

6

21e đường 

53, tổ 5, 

ấp tiền, xã 

037548552

1
Không Không

17 ############### NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Nữ 27/01/2005

Củ chi 

thành phố 

hồ chí 

Kinh Không Lớp 9 2019_2020

THCS 

TÂN 

THÔNG 

10 Chọn

NGUYỄN 

THÀNH 

MÂN

Thợ hồ Tự do
037340807

9
Lê

LÊ THỊ 

HIẾU
Công nhân 033592800

Số 18 

đường 9A 

tổ 1 ấp 

037210147

8

079305011

627
07/01/2020

Công an 

củ chi
Có Không

18 ############### VÕ THỊ XUÂN MAI Nữ 19/08/2006 TPHCM Kinh Không Lớp 9 2021-2022
THCS Tân 

Tiến
10 Chọn

Võ Thanh 

Xuân
Tự do

098866244

5

Nguyễn 

Thị Nhung
Công nhân

Cty Quang 

Xuân

097832423

2

số nhà 

130, 

đường số 

036530457

2
Chưa Cấp

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

19 ############### LÊ MINH MẪN Nam 15/11/2006

Huyện Củ 

Chi thành 

phố HCM

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

Trường 

THCS Tân 

Thông Hội

10 Lớp KHTN Chọn
LÊ VĂN 

TỬNG
Đã mất

090826956

0

ĐẶNG THỊ 

HỒNG 

THẮM

Công nhân
QUÃNG 

VIỆT

039777768

4

Ấp Hậu,Xã 

Tân Thông 

Hội,Huyện 

Ấp Hậu,Xã 

Tân Thông 

Hội,Huyện 

039777769

4
Chưa có Không Không

20 ############### MAI LÊ KIỆT MINH Nam 16/04/2006
TP. Hồ 

Chí Minh
Kinh Phật giáo Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHXH Chọn
Mai Xuân 

Hệ
Giáo viên

091311394

7

Lê Thị 

Nghĩa
Nội trợ

091840239

9

32 đường 

Suối Lội, 

ấp Bầu 

070639173

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Có

21 ############### NGUYỄN HOÀNG MINH Nam 10/05/2006
Huyện củ 

chi
Tôn giáo Tôn giáo Lớp 9 2021-2022

Trung tâm 

gdtx củ chi
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Nguyễn 

Văn Dũng 
Buôn bán Củ chi

035938767

4

Nguyễn 

Thị Hồng
Công nhân Củ chi

098276424

9

Tổ 8 ấp 

tân định xã 

tân thông 

033818736

7

079206019

491
29/04/2021 Củ chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

Ko chưa 

học năm 

nào

22 ############### PHAN VĂN MINH Nam 06/08/2006 Tp HCM Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10 Chọn

Phan 

Thanh Hiệp
Nông dân Không

035715586

3

Đỗ Thị 

Ngọc 

Phụng

Công nhân
Công ty 

quảng Việt

038216290

4

Số 46 

Huỳnh Văn 

Cọ, tổ 6, 

Không
036372322

9

Đã làm, 

đang chờ 

lấy

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không Không

23 8/24/2021 9:02:26 ĐẶNG MY MY Nữ 26/08/2006

NHÀ BẢO 

SANH 

MINH VÂN 

Kinh không Lớp 9 2021-2022
GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Đặng 

Thanh 

Tòng

Kinh Doanh
038 

8322109

Nguyễn 

Thị Thanh 

Vân 

Nội Trợ
093 

6499738

Tổ 7, ấp 

Bàu Sim, 

xã Tân 

093894347

4

079306010

221
27/02/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

24 ############### NGUYỄN YẾN MY Nữ 30/03/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10 Chọn

Nguyễn 

Văn Trọn
Kinh doanh

Ấp Chánh 

xã Tân 

Thông Hội

034951411

1

Lê Đinh Tú 

Uyên
Uốn tóc

Ấp Chánh 

xã Tân 

Thông Hội

037499742

5

Ấp Chánh 

xã Tân 

Thông Hội 

039742426

6
Không Không

25 ############### ĐỖ TIẾN NAM Nam 12/08/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Kinh Không Lớp 9 2020_2021

Trung học 

cơ sở thị 

trấn 2

10 Chọn
Đỗ Văn 

thỏa
Sửa xe

038 406 

9188

 Nguyễn 

Thị Hiền
Công nhân

Công ty 

may mặc 

Quảng Việt

098 469 

6776

59 đường 

40 Tổ 7 

khu phố 3 

098 469 

6776

079206023

323
03/06/2021

Cục cảnh 

sát Quản 

lý hành 

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

26 ############### NGUYỄN THÀNH NAM Nam 03/07/2005

Huyện Củ 

Chi Thành 

Phố Hồ 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Thị 

Trấn 2
10 Chọn

NGUYỄN 

THÀNH 

SƠN

Hớt Tóc Tại nhà
034631355

3

Phạm Thị 

Hương
Nội Trợ Tại Nhà

034220517

4

Tổ 1, Khu 

phố 4, Thị 

trấn Củ Chi

039282281

4
Không Có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

27 ############### NGUYỄN THỊ THẢO NGÂN Nữ 14/06/2006 CỦ CHI KINH
ĐẠO 

CHÚA
Lớp 9 2021-2022

TTGDNN - 

GDTX CỦ 

CHI KHU 

10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
NGUYỄN 

VĂN THẢO

CÔNG 

NHÂN 

CÔNG TY 

XE MÁY 

SANG 

931314787

NGUYÊN 

THỊ 

TRƯỜNG 

CÔNG 

NHÂN

CÔNG TY 

SANG 

TRONG

096914060

6

TỔ 5 KP1 

ĐƯỜNG 

ĐINH 

090931478

7

079306022

319
10/05/2021

CỤC 

TRƯỞNG 

CỤC 

Không Không

LỚP 

TOÁN VỚI 

HÓA

28 ############### ĐỖ LONG NGUYÊN Nam 11/11/2006 Bình Định Kinh Không Lớp 9 2021-2022

Trường 

THCS thị 

trấn 2

10 Chọn
Đỗ HỒNG 

PHONG 
Công nhân

Cty cổ 

phần Kềm 

Nghĩa Sài 

033315493

7

Đoàn Thị 

Chín
Công nhân

Công đoàn 

công ty 

may mặc 

097591707

1

Tổ 3 khu 

phố 6 thị 

trấn Củ Chi

Không có
052206007

250
10/07/2021

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không có Không Không Không

29 ############### LÊ HUỲNH MINH NHỰT Nam 01/10/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

Hậu Giang 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Tiến
10 Chọn Lê Tấn Phi Thợ Sơn Tự Do

091749051

0

Huỳnh Thị 

Cao 

Công nhân 

may

Công Ty 

Nhật Minh

094391847

4

Số nhà 

19,đường 

15,Ấp Tân 

034913656

6

091206018

646
22/07/2021

Huyện Củ 

Chi

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

30 ############### NGUYEN TRONG PHUC Nam 16/08/2006

Trung Tam 

Y Te Cu 

Chi

Kinh Khong Lớp 9 2020 2021

TTHCSTT 

Huyen Cu 

Chi

10 Chọn

NGUYEN 

VAN 

TRONG

Cong nhan

Cong ty co 

phan cao 

su ben 

038729774

5

TRAN THi 

TUYET 

SUONG

Cong nhan

Cong ty co 

phan Hung 

Loc Phat

097740436

1

Ap Tan 

Dinh Xa 

Tan Thong 

038729774

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Chưa

31 8/9/2021 14:40:45 DƯƠNG VĨNH PHÚC Nam 08/04/2006

Trạm y tế 

xã Xuân 

Huy, Lâm 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi 

10 Chọn

DƯƠNG 

VĨNH 

CHÓNG 

Công nhân
090198266

5

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN 

Công nhân
096960994

3

Số nhà 31, 

Đường 35, 

Tổ 3, khu 

038779920

6

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

32 ############### PHẠM TUẤN PHÚC Nam 05/10/2006

Tổ 2,ấp 

hậu,xã 

Tân Thông 

Kinh Phật giáo Lớp 9 2020-2021
TTGDNN-

GDTX
10

Học lớp 

nào cũng 

được.

Chọn
Phạm Văn 

Nha
Phụ hồ

086890044

6

Đặng Thu 

Thủy
Công nhân

Công ty 

Quang 

Xuân

097813223

9

Tổ 2 , ấp 

hậu,xã 

Tân Thông 

039474836

4

079206011

467
14/03/2021

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

Không Không

33 8/5/2021 18:06:48 MAI PHÚ QUÍ Nam 26/02/2006

P.12,Q.5,T

P.Hồ Chí 

Minh

Kinh không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Tiến
10 Lớp KHXH Chọn

MAI 

HOÀNG 

DINH

lao động 

phổ thông

077796087

0

NGUYỄN 

KIM 

GIANG

Nội Trợ
076872395

9

115 ấp Mỹ 

Đức,Mỹ 

Thành,Châ

45 đường 

Trần Thị 

Ngần Tổ 

không có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

34 ############### NGUYỄN NGỌC YẾN THANH Nữ 16/07/2006
Tp Hồ Chí 

Minh
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

GDTX Củ 

Chi
10 Chọn

Nguyễn 

Văn Thông
Buôn bán Không

093122282

8

Vương Thị 

Châu
Buôn bán Không

093122282

8

Ấp 

Thượng, 

xã Tân 

093122282

8
Không Không

35 8/23/2021 9:57:52 PHẠM HOÀI THANH Nữ 22/06/2006
Củ CHI 

tphcm
Kinh Không Lớp 9 2021-2022

GDTX Củ 

CHI
10 Chọn

PHẠM 

QUỐC 

HÙNG

Mất
092660433

8

PHAN THỊ 

THANH 

HOA

Công nhân

May mặc 

QUẢNG 

VIỆT

036954927

2

TỔ 1 KHU 

PHỐ 2 THỊ 

TRẤN Củ 

Ấp xóm 

chùa xã 

tân an hội 

036561392

7
Không Không

36 7/20/2021 8:18:51 TRẦN MINH THÀNH Nam 01/04/2021 Củ Chi Kinh Công giáo Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Chọn
Trần Văn 

Thảo
Chết Không

Nguyễn 

Việt 

Quỳnh 

Công Nhân

Công ty 

Hansae 

lôd2 khu 

090638087

9

79₫ường 

21 ấp tân 

tiến xã tân 

070701471

0
Chưa có

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

37 ############### LÊ HỒNG THIÊN Nam 29/11/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI

10 Chọn
LÊ HỒNG 

VŨ
Buôn bán

Mỹ Khánh 

B, xã Thái 

Mỹ, Huyện 

033390559

0

TRƯƠNG 

MỸ TUYỀN
Buôn bán

16A 

Nguyễn 

Đình 

032810609

0

866A 

Quốc lộ 

22. Tổ 8, 

035793765

8

Không 

thuộc diện 

trên

Không Có Không

38 ############### HUỲNH ANH THƠ Nữ 13/02/2006

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10 Lớp KHXH Chọn

HUỲNH 

PHÚC LỢI
Công nhân

Cao 

Nguyên 

Xanh

090220577

0

Trần Thị 

Thêm
Công nhân Quảng Việt

037577079

5

Số nhà 58 

đường số 

5 xã tân 

037577079

5

Không 

thuộc diện 

trên

Có

GD 

479793497

2936

Không Không

THCS 

TÂN 

THÔNG 

39 ############### CAO BÁ THÔNG Nam 28/01/2006

Trung Tâm 

Y Tế 

Huyện 

Dân tộc 

kinh
Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thông Hội
10 Chọn

Cao Bá 

Cường
Làm nông Củ chi

034329356

8

Nguyễn 

Thị Hoài
Làm nông Củ chi

096142720

5

Thôn 5, Xã 

Cư KRóa, 

huyện 

Tổ 7, Ấp 

hậu , Xã 

Tân Thông 

037423351

3

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

40 ############### NGUYỄN KIM THU Nữ 11/08/2006
Trung Tâm 

y tế Củ Chi
Kinh Không có Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thông Hội
10 Lớp KHXH Chọn

Lữ Kim 

Hùng
Công nhân

032754424

1

Nguyễn 

Thị Kim 

Thoa 

Công nhân
034407994

7

Nhà số 7-

tổ 3-ấp 

Trung-xã 

034407994

7
Chưa có Không Không Không Chưa

41 ############### VÕ TRÍ THỨC Nam 06/09/2005

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Đạo Phật Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX Củ 

Chi

10 Lớp KHTN Chọn
Võ Thái 

Học 

Điêu Khắc 

Tượng 

Phật

034330961

1

Đỗ Thị 

Thuỳ Linh
Nội Trợ Tại Nhà

096958442

3

4B đường 

số 1 , Ấp 

Bầu Sim , 

032833060

9

079205029

939
07/01/2021

Huyện Củ 

Chi
Không Không

42 ############### NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM Nữ 09/11/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Lớp 9 2020-2021
THCS thị 

trấn 2
10 Chọn

Nguyễn 

Tiến Dũng
Thợ  sơn

081541240

1

Nguyễn 

Thị Bình
Thợ may

076307937

2

Số nhà 36 

đường 9c 

tổ 6 khu 

097285378

0

079306017

653
19/04/2021 Tphcm

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

43 ############### TRẦN QUỲNH TRÂM Nữ 21/08/2006

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không Lớp 9 2021-2022

TTGDNN-

GDTX CỦ 

CHI 

10 Chọn

TRẦN 

THÁI 

CƯỜNG 

Nhân viên 

xử lí nợ 

Công ty 

MATRIX 

LAW FIRM 

038221817

8

LÊ THỊ 

THỌ
Công Nhân

Công ty 

Fagi 

077425507

8

578/52 lê 

quang 

định 

17/18 

đường 54 

ấp chánh 

032906579

2
Không Không

44 ############### NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 01/01/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh ấp 

Kinh Không có Lớp 9 2021-2022 
THCS Tân 

Thông Hội
10 Chọn Không có Không có Không có Không có

Võ Thị 

Duyên
Công nhân

039295256

5
Số nhà 39 

034474551

0

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không Chưa học

45 ############### PHAN LÊ MINH TRIẾT Nam 10/09/2006

Bệnh Viện 

ĐKKV Củ 

Chi

Kinh Không có Lớp 9 2020_2021
Thcs Tân 

Thông Hội
10 Chọn

Phan Tấn 

Hùng
Tự do Không 

090913650

1

Lê Thị 

Huỳnh 

Giao

Tự do Không
093704994

9

85/13A, ấp 

tiền, xã 

Tân Thông 

Không Không Không Không Không Không Không

46 ############### NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Nam 21/11/2005
TP.Hồ Chí 

Minh
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS 

TânThông 

Hội

10 Chọn

NGUYỄN 

HƯƠNPH

ƯƠNG

Công nhân
092187381

9

TRẦN THỊ 

HẠNH
Nội trợ

056370727

5

Ấp 

Thượng xã 

Tân Thông 

056370727

5

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

47 ############### LÊ HOÀNG VIỆT Nam 02/11/2006
TP Hồ Chí 

Minh 
Kinh Không Lớp 9 2020-2021

THCS Tân 

Thông Hội 
10 Chọn

Lê Hoàng 

Thông 
Xe ôm 

087754279

6

Phan Thị 

Ngọc Lan
Nội trợ 

033697325

1

Số nhà 

56b đường 

36 ấp 

Số nhà 16 

đường 61 

ấp chợ xã 

035971734

7

Không 

thuộc diện 

trên

Không Không Không

48 ############### TỐNG THỊ KIM YẾN Nữ 18/09/2006

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Không có Lớp 9 2020-2021
THCS Tân 

Thông Hội
10 Chọn

Tống Đức 

Hải
Buôn bán

090923038

6

Nguyễn 

Thị Hiền
Buôn bán

079923038

6

Thị trấn 

Bình Mỹ, 

huyện 

Đường 

quốc lộ 22, 

ấp 

077798621

2
Không Không

18

Tổng kết danh sách này có 48  học viên.

Củ Chi, ngày  31  tháng  8  năm  2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


